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THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_18_name_name]Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2019 -2020

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
	STT
	Khối ngành
	Quy mô sinh viên hiện tại

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học

	
	
	
	
	Chính quy
	Vừa làm vừa học

	 
	Tổng số
	0
	121 
	 2.554
	 392

	1
	Khối ngành I
	0
	0
	0
	0

	2
	Khối ngành II
	0
	0
	0
	0

	3
	Khối ngành III
	0
	0
	0
	0

	4
	Khối ngành IV
	0
	0
	0
	0

	5
	Khối ngành V
	0
	0
	0
	0

	6
	Khối ngành VI
	0
	0
	0
	0

	7
	Khối ngành VII
	0 
	121 
	 2.554
	392 


B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp 2019
	STT
	Khối ngành
	Số sinh viên 
tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)

	
	
	
	Loại xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá

	 
	Tổng số
	437 
	 2
	 75
	  359

	1
	Khối ngành I
	0
	0
	0
	0

	2
	Khối ngành II
	0
	0
	0
	0

	3
	Khối ngành III
	0
	0
	0
	0

	4
	Khối ngành IV
	0
	0
	0
	0

	5
	Khối ngành V
	0
	0
	0
	0

	6
	Khối ngành VI
	0
	0
	0
	0

	7
	Khối ngành VII
	437 
	2 
	 75
	359  





C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
1. Chuyên ngành: Quản lý văn hóa (Cao học, khóa: 2019-2021) 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp   
đánh giá 
học viên

	Kiến thức chung: 10 tín chỉ

	1
	Triết học (Philosophy)
	Kế thừa những kiến thức ở trình độ đại học và phát triển rộng nội dung lịch sử triết học và triết học Mác-Lênin, học phần đề cập đến tính tiên tiến của triết học Mác-Lênin gắn với các thành tựu của khoa học-công nghệ và những vấn đề của thời đại đặt ra; trang bị phương pháp luận và nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên ngành Quản lý văn hóa 
	4
	1
	tiểu luận

	2
	Tiếng Anh B1   
Châu Âu, 
cấp độ 2 (English- Common European Framework of Reference, 
Level 2)

	Hệ thống kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh tổng quát, tạo nền tảng vững chắc để học viên tiếp thu hiệu quả kiến thức chuyên ngành và sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc chuyên môn. Kết thúc học phần, học viên có trình độ, khả năng tiếng Anh để chuẩn bị thi B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu)
	3
	1
	

	3
	Tiếng Anh B1   
Châu âu, cấp độ 3 (English- Common European Framework of Reference, 
Level 3)
	Hệ thống kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cấp độ 3 trình độ B1 châu Âu, tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc để học viên có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh và giao tiếp trong công việc chuyên môn. Kết thúc học phần, học viên có trình độ tiếng Anh để chuẩn bị thi B1 (theo khung Châu Âu) 
	3
	2
	

	Kiến thức cơ sở: 18 tín chỉ

	Bắt buộc: 14 tín chỉ

	4
	Các lý thuyết 
nghiên cứu
văn hóa 
(Theories of Cultural Studies)

	Học phần cung cấp hệ thống lý thuyết nền tảng trong nghiên cứu văn hóa từ góc độ nhân học, từ đó học viên có khả năng vận dụng các góc nhìn khác nhau để phân tích vấn đề mà mình sẽ chọn để nghiên cứu trên con đường học thuật và trong cuộc sống hàng ngày
	2
	2
	tiểu luận

	5
	Phương pháp 
nghiên cứu 
Khoa học văn hóa                 (Cultural Researching Methodology)
	Học phần cung cấp phương pháp luận nghiên cứu khoa học, trên cơ sở đó học viên khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý văn hóa
	2
	1
	tiểu luận

	6
	Thiết kế 
nghiên cứu (Cultural Researching of Project Design)
	Học phần cung cấp những công cụ của tư duy giúp học viên nhận biết được ý tưởng sáng tạo của bản thân và phương pháp thiết kế, xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học Chuyên ngành
	2
	2
	tiểu luận

	7
	Lịch sử văn hóa 
Việt Nam            
(Cultural history of Vietnam)
	Học phần cung cấp kiến thức khái quát về quá trình hình thành, phát triển và những đặc trưng cơ bản của lịch sử văn hóa Việt Nam từ khởi thủy đến nay. Trên nền tảng của những kiến thức này, học viên có thể từng bước tham gia vào quá trình nghiên cứu về các loại hình văn hóa của Việt Nam
	2
	1
	tiểu luận

	9
	Văn hóa 
các tộc người thiểu số 
ở Nam Bộ      (Cultural minorities in the Southern region of Vietnam)
	Học phần hệ thống kiến thức tổng quát về điều kiện tự nhiên-lịch sử-văn hóa-xã hội, các tộc người và văn hóa tộc người, những đặc trưng văn hóa bản địa, từ đó học viên vận dụng những kiến thức vào thực tiễn quản lý hoạt động văn hóa nơi đồng bào tộc người thiểu số sinh hoạt
	2
	3
	tiểu luận

	10
	Văn hóa dân gian người Việt 
ở Nam Bộ          (Vietnamese Folklore in the Southern Region of Vietnam)
	Học phần cung cấp hệ thống kiến thức tổng quan về điều kiện tự nhiên, lịch sử, môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội; phân tích những đặc trưng văn hóa dân gian; tìm hiểu về cội nguồn của các loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ; khơi gợi ở học viên niềm đam mê nghiên cứu và tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống
	2
	1
	Chấm báo cáo trình bày powerpoint theo từng nhóm

	11
	Bản sắc văn hóa 
Việt Nam    
(Cultural Identity of Vietnam)
	Học phần cung cấp kiến thức về hệ thống- loại hình văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng tự nghiên cứu về văn hóa dân tộc
	2
	1
	tiểu luận

	Tự chọn: 4 tín chỉ 

	12
	Giao lưu văn hóa trong lịch sử
Việt Nam            (Cultural Exchanges in Vietnamese History)
	Học phần cung cấp kiến thức lý thuyết về tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến văn hóa; phác thảo diễn trình giao lưu văn hóa Đông-Tây trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời kỳ Bắc thuộc đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, nghiên cứu một hiện tượng văn hóa Việt Nam và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa từ góc nhìn quản lý văn hóa
	2
	1
	tiểu luận

	13
	Tâm lý học 
quản lý 
(Management Psychology)
	Nghiên cứu tâm lý con người nói chung và nghiên cứu tâm lý con người trong quản lý lãnh đạo nói riêng là để góp phần đổi mới nâng cap hiệu quả hoạt động quản lý, lãnh đạo. Học phần đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của tâm lý học quản lý, cung cấp những kiến thức về đặc điểm tâm lý của hoạt động quản lý, tâm lý của đối tượng quản lý, những đặc trưng tâm lý về tính cách, năng lực, uy tín của người quản lý, phong cách lãnh đạo. Trên cơ sở nền tảng kiến thức này, học viên có khả năng vận dụng để xử lý tình huống và rèn luyện kỹ năng, nghệ thuật quản lý
	2
	1
	tiểu luận

	Kiến thức chuyên ngành: 22 tín chỉ

	Bắt buộc: 16 tín chỉ

	14
	Chính sách 
văn hóa  thế giới 
và Việt Nam (Cultural Politics in the World and Vietnam)
	Học phần cung cấp hệ thống lý thuyết và thực tiễn các mô hình chính sách văn hóa khác nhau trên thế giới; quá trình hình thành và phát triển chính sách văn hóa ở Việt Nam qua các thời kỳ; trên cơ sở đó, học viên có khả năng tham gia thiết kế, xây dựng chính sách văn hóa ở tầm vi mô và vĩ mô 
	2
	3
	tiểu luận

	15
	Quản lý văn hóa 
ở Việt Nam     (Cultural Management in Vietnam)
	Học phần hệ thống những quan điểm về quản lý văn hóa trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện; phân tích những kinh nghiệm quản lý văn hóa của một số quốc gia trên thế giới; trên cơ sở đó, học viên đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới (1986) đến nay và xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý văn hóa của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư
	2
	3
	tiểu luận

	16
	Quản lý 
hoạt động nghệ thuật         
(Arts Activities Management)
	Học phần cung cấp kiến thức quản lý về các loại hình nghệ thuật dân gian, chuyên nghiệp ở Việt Nam trên cơ sở chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước; mối quan hệ giữa sáng tạo, lưu thông, phân phối tác phẩm nghệ thuật với các phương thức quản lý nghệ thuật của nhà nước và tư nhân; vấn đề xã hội hóa nghệ thuật và công tác quản lý chuyên ngành. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng quản lý hoạt động nghệ thuật tại một tổ chức văn hóa nghệ thuật cụ thể tại địa phương
	2
	2
	tiểu luận

	17
	Quản lý 
hoạt động 
truyền thông
(Communication Activities Management)
	Học phần cung cấp kiến thức lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động truyền thông ở Việt Nam, trên cơ sở đó học viên có khả năng tác nghiệp trong lĩnh vực truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
	2
	2
	tiểu luận

	18
	Quản lý 
hoạt động quảng cáo
(Advertising Activities Management)
	Học phần cung cấp kiến thức lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động quảng cáo ở Việt Nam, trên cơ sở đó học viên có khả năng quản lý hoạt động quảng cáo tại một tổ chức văn hóa nghệ thuật cụ thể tại địa phương
	2
	2
	tiểu luận

	19
	Quản lý sự kiện 
Văn hóa nghệ thuật
(Culrure and Art events Management)
	Học phần cung cấp kiến thức tổng hợp về sự kiện văn hóa và công tác quản lý chuyên ngành. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng lập kế hoạch và thực hiện việc quản lý sự kiện văn hóa nghệ thuật tại địa phương 
	2
	3
	tiểu luận

	20
	Quản lý 
và phát triển 
nguồn lực 
Văn hóa nghệ thuật
(Management and Development of Culture and Art Resources)
	Học phần khái quát tầm quan trọng của việc quản lý, đào tạo, phát triển các nguồn lực văn hóa nghệ thuật; phân tích vấn đề quản lý, đào tạo, phát triển nguồn lực văn hóa nghệ thuật, giúp học viên có phương pháp và kỹ năng tiếp cận thực tế quản lý các nguồn lực văn hóa nghệ thuật
	2
	3
	Chấm bài báo cáo cá nhân

	21
	Quản lý di sản 
văn hóa 
phi vật thể
(Management Intangible Culture Heritages)
	Học phần cung cấp hệ thống kiến thức về Di sản văn hóa phi vật thể: những giá trị, ý nghĩa của Di sản; các biện pháp quản lý, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể như kiểm kê nhận diện di sản, tư liệu hóa, truyền dạy, truyền thông, phong tặng danh hiệu tôn vinh chủ thể nắm giữ, thực hành bảo vệ di sản, giáo dục di sản; tổng hợp giá trị, vai trò của cộng đồng trong bảo vệ, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể; vận dụng các phương pháp nghiên cứu dựa vào cộng đồng và những quy tắc đạo đức đối với di sản văn hóa phi vật thể
	2
	3
	tiểu luận

	Tự chọn: 6 tín chỉ 

	22
	Quản lý di tích 
lịch sử văn hóa 
và danh lam 
thắng cảnh
(Management of Historical and Cultural Sites and Landscapes)
	Học phần cung cấp kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Việt Nam, trên cơ sở đó học viên có khả năng tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý di tích thuộc Ban quản lý di tích cấp tỉnh hoặc khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng của Việt Nam
	2
	3
	tiểu luận

	23
	Phương pháp 
nghiên cứu 
định tính 
và định lượng
(Quantitative and Qualitative Research Methods)
	Học phần cung cấp những kiến thức tổng hợp và nâng cao về các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và kết hợp một số phương pháp nghiên cứu khoa học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và công tác của mình
	2
	3
	tiểu luận

	24
	Kỹ năng viết trong nghiên cứu văn hóa
(Writing Skill in Cultural Studies)
	Học phần cung cấp tiến trình thiết kế một đề cương nghiên cứu và cách viết một bài báo cáo nghiên cứu dựa trên đề cương và nghiên cứu thực tế trong chuyên ngành Quản lý văn hóa
	2
	3
	tiểu luận

	Khảo sát thực tế và thực hiện luận văn

	25
	Khảo sát thực tế 
hoạt động văn hóa
(Field Experience)


	Đợt khảo sát thực tế nhằm vận dụng các vấn đề lý thuyết để tìm hiểu hoạt động văn hóa ở cơ sở, thiết kế đề cương nghiên cứu, dựa vào đề cương nghiên cứu; nhận diện, so sánh lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý văn hóa ở cơ sở; viết báo cáo khảo sát thực tế về các hoạt động quản lý văn hóa ở cơ sở, đánh giá được thực tiễn hoạt động quản lý văn hóa hiện nay ở vùng khảo sát 
	2
	3
	tiểu luận

	26
	Luận văn
(Thesis)
	Học kỳ 3, đầu năm học thứ hai, học viên phải đưa ra được hướng nghiên cứu của mình. Nhà trường sẽ lập hội đồng xét duyệt đề cương, phân công giảng viên hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu phải phù hợp với mã chuyên ngành đào tạo và hướng nghiên cứu của học viên
	10
	
	Luận văn 
thạc sĩ

	Tổng số
	62
	
	


2. Chuyên ngành: Văn hóa học (Cao học, Khóa: 2019-2021) 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp   đánh giá 
sinh viên

	Kiến thức chung: 10 tín chỉ

	1
	Triết học (Philosophy)
	Kế thừa những kiến thức ở trình độ đại học và phát triển rộng nội dung lịch sử triết học và triết học Mác-Lênin, học phần đề cập đến tính tiên tiến của triết học Mác-Lênin gắn với các thành tựu của khoa học-công nghệ và những vấn đề của thời đại đặt ra; trang bị phương pháp luận và nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên ngành Quản lý văn hóa 
	4
	1
	tiểu luận

	2
	Tiếng Anh B1   
Châu Âu, 
cấp độ 2 (English- Common European Framework of Reference, 
Level 2)

	Hệ thống kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh tổng quát, tạo nền tảng vững chắc để học viên tiếp thu hiệu quả kiến thức chuyên ngành và sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc chuyên môn. Kết thúc học phần, học viên có trình độ, khả năng tiếng Anh để chuẩn bị thi B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu) 
	3
	1
	

	3
	Tiếng Anh B1   
Châu âu, cấp độ 3 (English- Common European Framework of Reference, 
Level 3)
	Hệ thống kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cấp độ 3 trình độ B1 châu Âu, tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc để học viên có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh và giao tiếp trong công việc chuyên môn. Kết thúc học phần, học viên có trình độ tiếng Anh để chuẩn bị thi B1 (theo khung Châu Âu) 
	3
	2
	

	Kiến thức cơ sở: 18 tín chỉ

	Bắt buộc: 12 tín chỉ

	4
	Lý luận văn hóa
(Philosophy of Culture)
	Nắm vững những vấn đề mang tính chất, quy luật chung về văn hóa và văn hóa học; về mối quan hệ, tương tác giữa con người và văn hóa; vấn đề vận dụng lý thuyết vào công cuộc xây dựng văn hóa ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay
+ Có những kiến thức chuyên sâu về Văn hóa học
+ Cải tạo, xây dựng thực tiễn sao cho phù hợp với tiêu chí của sự tiến bộ xã hội. Vận dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam, nghiên cứu những vấn đề mang tính chất quy luật trong lĩnh vực văn hóa, nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
	2
	1
	tiểu luận

	5
	Các lý thuyết 
nghiên cứu
văn hóa
(Theories of Cultural studies)

	Học phần cung cấp hệ thống lý thuyết nền tảng trong nghiên cứu văn hóa từ góc độ nhân học, từ đó học viên có khả năng vận dụng các góc nhìn khác nhau để phân tích vấn đề mà mình sẽ chọn để nghiên cứu trên con đường học thuật và trong cuộc sống hàng ngày
	2
	2
	tiểu luận

	6
	Phương pháp 
nghiên cứu
Khoa học Văn hóa                 (Cultural Researching Methodology)
	Học phần cung cấp phương pháp luận nghiên cứu khoa học, trên cơ sở đó học viên khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa học
	2
	1
	tiểu luận

	7
	Thiết kế
nghiên cứu 
(Cultural Researching of Project Design)
	Học phần cung cấp những công cụ của tư duy giúp học viên nhận biết được ý tưởng sáng tạo của bản thân và phương pháp thiết kế, xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học Chuyên ngành
	2
	2
	Chấm tiểu luận của cá nhân (Đề cương nghiên cứu Khoa học văn hóa)

	8
	Lịch sử văn hóa 
Việt Nam            
(Cultural history of Vietnam)
	Học phần cung cấp kiến thức khái quát về quá trình hình thành, phát triển và những đặc trưng cơ bản của lịch sử văn hóa Việt Nam từ khởi thủy đến nay. Trên nền tảng của những kiến thức này, học viên có thể từng bước tham gia vào quá trình nghiên cứu về các loại hình văn hóa của Việt Nam
	2
	1
	tiểu luận

	9
	Địa văn hóa
và phân vùng
văn hóa ở Việt Nam            (Cultural Geography and Cultural Area in Vietnam)
	Học phần cung cấp kiến thức lý thuyết về địa-văn hóa, vùng văn hóa, phác thảo phân vùng và vùng văn hóa ở Việt Nam. Trên cơ sở nền tảng kiến thức này, học viên có khả năng vận dụng để nghiên cứu chuyên sâu về một vùng hoặc tiểu vùng văn hóa Việt Nam
	2
	2
	tiểu luận

	Tự chọn: 6 tín chỉ 

	10
	Bản sắc văn hóa 
Việt Nam    
(Cultural Identity of Vietnam)
	Học phần cung cấp kiến thức về hệ thống- loại hình văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng tự nghiên cứu về văn hóa dân tộc
	2
	1
	tiểu luận

	11
	Văn hóa
Đông Nam Á 
(Asean Culture)
	Nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa Đông Nam Á là để góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập và phát triển của đất nước. Học phần cung cấp những kiến thức lý luận khoa học, thành tố văn hóa bản địa, văn hóa giao tiếp trong cộng đồng ASEAN. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc cần giao tiếp đa văn hóa và xây dựng ý tưởng hình thành biểu tượng văn hóa
	2
	1
	tiểu luận

	12
	Các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam
(Cultural Archeology in Vietnam)
	+ Nắm được những kiến thức quan trọng của khảo cổ học hiện đại và khảo cổ học Việt Nam đương đại, 
+ Hiểu rõ đối tượng nghiên cứu đặc thù của ngành này ở Việt Nam - di tích vật chất của văn hóa Việt Nam, mối quan hệ truyền thống giữa khảo cổ học với văn hóa học và sự cần thiết khảo sát tư liệu văn hóa vật chất trong công cuộc nghiên cứu khôi phục lịch sử văn hóa vật chất - tinh thần Việt Nam. 
+ Nắm được những phương pháp nghiên cứu khảo cổ học, các di tích văn hóa khảo cổ Việt Nam và nhận thức rõ vai trò của khảo cổ học trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
	2
	3
	tiểu luận

	Kiến thức chuyên ngành: 22 tín chỉ

	Bắt buộc: 16 tín chỉ

	13
	Làng xã Việt Nam 
(Cultural Village in Vietnam)
	Học phần giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, những đặc trưng, sự biến đổi của làng và văn hóa làng ở Việt Nam. Trên cơ sở kiến thức nền tảng này, học viên có khả năng bước đầu nghiên cứu về một làng xã cụ thể ở Việt Nam
	2
	2
	tiểu luận

	14
	Văn hóa dân gian người Việt
ở Nam Bộ          (Vietnamese Folklore in the Southern Region of Vietnam)
	Học phần cung cấp hệ thống kiến thức tổng quan về điều kiện tự nhiên, lịch sử, môi trường kinh tế-văn hóa-xã hội; phân tích những đặc trưng văn hóa dân gian; tìm hiểu về cội nguồn của các loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ; khơi gợi ở học viên niềm đam mê nghiên cứu và tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống
	2
	1
	Chấm báo cáo trình bày powerpoint theo từng nhóm

	15
	Giao lưu văn hóa trong lịch sử
Việt Nam            (Cultural Exchanges in Vietnamese History)
	Học phần cung cấp kiến thức lý thuyết về tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến văn hóa; phác thảo diễn trình giao lưu văn hóa Đông-Tây trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời kỳ Bắc thuộc đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu, nghiên cứu một hiện tượng văn hóa Việt Nam và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa từ góc nhìn Văn hóa học
	2
	2
	tiểu luận

	16
	Tôn giáo
và tín ngưỡng 
dân gian
ở Nam Bộ
(Religion and Belief in Southern of Vietnam)
	+ Nắm được hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng, đặc biệt là các tôn giáo tín ngưỡng bản địa ở Nam Bộ, ẩn chứa trong đó có văn hóa truyền thống của người Việt thông qua các hoạt động tôn thờ tổ tiên, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với đất nước, những biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử và đạo đức xã hội, học phần cũng cung cấp cho người học một cái nhìn toàn diện về văn hóa tôn giáo trong đời sống hiện nay- thời đại toàn cầu hóa. Trọng tâm của học phần là giúp học viên hiểu biết và phân tích được tầm ảnh hưởng của tôn giáo đối với tư tưởng văn hóa- xã hội, tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục tập quán của nhiều quốc gia, dân tộc, vai trò của văn hóa tôn giáo trong xã hội Việt Nam và một số nước trên thế giới; Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể: 
+ Đánh giá các nguồn thông tin về văn hóa tôn giáo và thực tiễn quản lý; đặc biệt phân tích được tính chất đặc trưng của văn hóa tôn giáo của Việt Nam đặc biệt là ở Nam Bộ trong sự so sánh với văn hóa tôn giáo các nước khác 
+ Tham gia các cuộc thảo luận về văn hóa tôn giáo và các chính sách về văn hóa tôn giáo
+ Phát triển hiểu biết về văn hóa tôn giáo ở Việt Nam và các nước
+ Nâng cao năng lực hiểu biết và phân tích được mối quan hệ tương tác giữa chính sách văn hóa tôn giáo và thực tiễn quản lý văn hóa tôn giáo
+ Phát triển khả năng tìm và nắm bắt các tài liệu nghiên cứu từ nhiều nguồn phong phú; có được nhận định, chính kiến riêng về các vấn đề cơ bản của chính sách văn hóa tôn giáo ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới 
	2
	2
	tiểu luận

	17
	Văn hóa
các tộc người thiểu số
ở Nam Bộ      (Cultural minorities in the Southern region of Vietnam)
	Học phần hệ thống kiến thức tổng quát về điều kiện tự nhiên-lịch sử-văn hóa-xã hội, các tộc người và văn hóa tộc người, những đặc trưng văn hóa bản địa, từ đó học viên vận dụng những kiến thức vào thực tiễn hoạt động văn hóa nơi đồng bào tộc người thiểu số sinh hoạt
	2
	2
	tiểu luận

	18
	Chính sách
văn hóa  thế giới 
và Việt Nam (Cultural Politics in the World and Vietnam)
	Học phần cung cấp hệ thống lý thuyết và thực tiễn các mô hình chính sách văn hóa khác nhau trên thế giới; quá trình hình thành và phát triển chính sách văn hóa ở Việt Nam qua các thời kỳ; trên cơ sở đó, học viên có khả năng tham gia thiết kế, xây dựng chính sách văn hóa ở tầm vi mô và vĩ mô 
	2
	3
	tiểu luận

	19
	Kỹ năng viết 
trong nghiên cứu 
văn hóa
(Writing Skill in Cultural Studies)
	Học phần cung cấp tiến trình thiết kế một đề cương nghiên cứu và cách viết một bài báo cáo nghiên cứu dựa trên đề cương và nghiên cứu thực tế trong chuyên ngành Văn hóa học
	2
	3
	tiểu luận

	Tự chọn: 6 tín chỉ 

	20
	Ký hiệu học 
văn hóa
(Cultural Symbol)
	+ Hiểu về ký hiệu học (biểu tượng học), các trường phái nghiên cứu về ký hiệu học, từ đó xác định văn hóa như một hệ thống giá trị biểu trưng được kết tinh trở thành các biểu tượng văn hóa.
+ Nắm vững kiến thức đã học và vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, lý giải các hiện tượng văn hóa dưới nhiều góc độ, đặc biệt là ý nghĩa và vai trò của ký hiệu học văn hóa.
+ Vận dụng tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn biểu tượng.
	2
	3
	tiểu luận

	21
	Nhân học tôn giáo
(Anthropology of Religion)
	+ Nắm bắt và hiểu các cách tiếp cận Nhân học tôn giáo, phân biệt với ngành Nghiên cứu tôn giáo. Tiếp cận các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng dưới góc độ Nhân học văn hóa.
 + Vận dụng được các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Học viên sẽ có thể phân tích, thảo luận, bình luận về các sự kiện liên quan đến những vấn đề tôn giáo tín ngưỡng.
 + Có kỹ năng thực hành và viết bài về Nhân học tôn giáo, tín ngưỡng. Nắm bắt được những phương pháp thực địa tối thiểu trong ngành Nhân học tôn giáo, ý tưởng nghiên cứu, thu thập số liệu, lý giải vấn đề.
 + Vận dụng các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng tôn giáo các tộc người ở Việt Nam.
+ Có khả năng nghiên cứu, viết tiểu luận, luận văn các bài nghiên cứu khoa học về tôn giáo dưới góc độ Nhân học văn hóa.
	2
	3
	tiểu luận

	22
	Phương pháp 
nghiên cứu 
định tính 
và định lượng
(Quantitative and Qualitative Research Methods)
	Học phần cung cấp những kiến thức tổng hợp và nâng cao về các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, học viên có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và kết hợp một số phương pháp nghiên cứu khoa học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và công tác của mình
	2
	3
	tiểu luận

	Khảo sát thực tế và thực hiện luận văn

	23
	Khảo sát thực tế 
hoạt động văn hóa
(Field Experience)


	Đợt khảo sát thực tế nhằm vận dụng các vấn đề lý thuyết để tìm hiểu hoạt động văn hóa ở cơ sở, thiết kế đề cương nghiên cứu, dựa vào đề cương nghiên cứu; nhận diện, so sánh lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý văn hóa ở cơ sở; viết báo cáo khảo sát thực tế về các hoạt động quản lý văn hóa ở cơ sở, đánh giá được thực tiễn hoạt động quản lý văn hóa hiện nay ở vùng khảo sát 
	2
	3
	tiểu luận

	24
	Luận văn
(Thesis)
	Học kỳ 3, đầu năm học thứ hai, học viên phải đưa ra được hướng nghiên cứu của mình. Nhà trường sẽ lập hội đồng xét duyệt đề cương, phân công giảng viên hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu phải phù hợp với mã chuyên ngành đào tạo và hướng nghiên cứu của học viên
	10
	
	Luận văn
thạc sĩ

	Tổng số
	60
	
	



3. Chuyên ngành: Khoa học Thư viện (Cao học, Khóa: 2019-2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
học viên

	Kiến thức chung: 10 tín chỉ

	1
	Triết học (Philosophy)
	Học phần nâng cao tính khoa học và tính hiện đại của lý luận về chủ nghĩa Mac-Lênin; trang bị phương pháp nhận thức các vấn đề của thời đại và đất nước; nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. 
	4
	1
	tiểu luận

	2
	Tiếng Anh B1   Châu Âu, cấp độ 2 (English- Common European Framework of Reference, Level 2)

	Hệ thống kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh tổng quát, tạo nền tảng vững chắc để học viên tiếp thu hiệu quả kiến thức chuyên ngành và sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc chuyên môn. Kết thúc học phần, học viên có trình độ, khả năng tiếng Anh để chuẩn bị thi B1 (theo khung năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu) 
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	3
	Tiếng Anh B1   Châu âu, cấp độ 3 (English- Common European Framework of Reference, Level 3)
	Hệ thống kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cấp độ 3 trình độ B1 châu Âu, tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc để học viên có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh và giao tiếp trong công việc chuyên môn. Kết thúc học phần, học viên có trình độ tiếng Anh để chuẩn bị thi B1 (theo khung Châu Âu) 
	4
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	Kiến thức cơ sở: 08 tín chỉ

	Bắt buộc: 08 tín chỉ

	4
	Lý thuyết 
đương đại 
về TT-TV
	Sau khi học xong học phần này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng sau:
- Về kiến thức
+ Hiểu biết những đặc điểm của xã hội đương đại.
+ Hiểu biết về vai trò của sự nghiệp thông tin – thư viện trong bối cảnh xã hội mới.
+ Hiểu biết những thay đổi mà ngành thông tin – thư viện cần có để thích ứng với bối cảnh xã hội mới.
 - Về kỹ năng
+ Xác định được những thách thức và cơ hội của thời đại đối với ngành thông tin – thư viện.
+ Xác định được những phẩm chất cần có đối với nguồn nhân lực trong sự nghiệp thông tin – thư viện đương đại.
+ Có khả năng hoạch định chính sách trong việc xây dựng nguồn lực thông tin, nguồn nhân lực, nguồn vật lực – tài lực cho sự nghiệp thư viện trong tương lai.
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	5
	Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học TT-TV
	- Về kiến thức: giúp học viên hiểu biết về các phương pháp nghiên cứu nói chung và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin-thư viện.
- Về kỹ năng: học viên có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu để thực hiện một đề tài nghiên cứu về thông tin-thư viện.
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	6
	Chính sách 
TT-TV Việt Nam
	- Về kiến thức
+ Hiểu rõ và trình bày được những quan điểm và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đối với ngành thông tin và thư viện.
+ Nhận thức được tầm quan trọng của quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với sự nghiệp Thông tin – Thư viện Việt Nam.
- Về kỹ năng      
+ Vận dụng được đường lối chính sách ấy vào việc tổ chức hoạt động sự nghiệp Thông tin – Thư viện Việt Nam.
+ Có thể đề xuất những chính sách cải tiến sự nghiệp Thông tin – Thư viện Việt Nam. 
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	7
	Xã hội thông tin
	- Về lý thuyết:
+ Học viên nắm vững các kiến thức về sự biểu hiện và các yếu tố hình thành xã hội thông tin như: Cung cấp thông tin, Trao đổi thông tin, Phản biện thông tin và Tư vấn thông tin. 
+ Học viên có những hiểu biết cơ bản về quan hệ giữa thông tin và xã hội, về người dùng tin và nhu cầu tin của xã hội, nghề thông tin và nhân lực thông tin.
- Về thực hành:
+ Học viên có những kỹ năng: cung cấp, trao đổi, phản biện, tư vấn thông tin 
+ Xác định, phân tích, đánh giá nhu cầu tin của người dùng tin nói riêng và của xã hội nói chung.
+ Tham gia đào tạo nguồn nhân lực thông tin cho xã hội.
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	Phần kiến thức chuyên ngành

	8
	Quản lý
nguồn tài nguyên thông tin
	- Về kiến thức 
+ Hiểu rõ bản chất của công tác quản lý nguồn tài nguyên thông tin trong tổng thể hoạt động của các cơ quan Thông tin-Thư viện; các yếu tố tác động đến và các vấn đề chính của công tác quản lý nguồn tài nguyên Thông tin - Thư viện hiện đại
+ Hiểu rõ các phương thức quản lý đối với các hoạt động xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên Thông tin - Thư viện.
- Về kỹ năng
Biết Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ kiện để đưa ra các quyết định trong việc xây dựng chính sách và quản lý các công tác liên quan đến nguồn tài nguyên Thông tin - Thư viện.
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	9
	Tổng quan 
về xử lý thông tin
	- Về kiến thức: giúp học viên có được nhận thức tổng quát, toàn diện và hệ thống về hoạt động xử lý thông tin, về đặc điểm, yêu cầu của từng mức độ xử lý thông tin.
- Về kỹ năng: học viên thực hiện được các phương pháp xử lý thông tin, tạo lập được các sản phẩm xử lý thông tin. 
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	10
	Sản phẩm 
và dịch vụ TT-TV đương đại
	- Về kiến thức
+ Củng cố kiến thức cơ bản, trang bị những kiến thức chuyên sâu về các đặc trưng của sản phẩm & dịch vụ thông tin-thư viện (SP & DV thông tin-TV) nói chung và SP & DV thông tin đương đại nói riêng trong môi trường xã hội thông tin .
+ Giúp học viên có thể nhận biết, nắm vững các loại hình và tiêu chí đánh giá, thẩm định chất lượng từng sản phẩm & dịch vụ thông tin – thư viện đương đại.
-  Về kỹ năng 
+ Xác định được những đặc điểm của người dùng tin và nhu cầu thông tin đương đại.
+ Thiết kế, tạo lập được các sản phẩm là dịch vụ thông tin đương đại từ đó nâng cao khả năng quản lý phát triển hiệu quả hoạt động của các cơ quan thông tin-TV
+ Hướng dẫn được người dùng tin khai thác tốt các sản phẩm và dịch vụ TT-TV đương đại.
+ Phân tích, đánh giá, ra quyết định các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ TT-TV.
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	11
	Quản lý cơ quan 
TT-TV
	 - Về kiến thức
+ Hiểu và lý giải được các quan điểm thế giới và Việt Nam về quản lý;
+ Nắm vững các nội dung quản lý nhà nước và quản lý về Thông tin - Thư viện;
- Về kỹ năng       
+ Có khả năng vận dụng quan điểm, nội dung quản lý vào việc tổ chức, điều hành cơ quan Thông tin - Thư viện có hiệu quả.
+ Đề xuất được những nội dung, phương pháp quản lý và xây dựng kế hoạch hoạt động cho các cơ quan Thông tin – Thư viện.
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	Tự động hóa 
hoạt động TT-TV
	Sau khi học xong, học viên có được kiến thức và kỹ năng sau:
- Về kiến thức
+ Hiểu được mục đích, ý nghĩa, nguyên lý tự động hóa hoạt động thông tin – thư viện.
+ Phân biệt và đánh giá được các mô hình tự động hóa hoạt động thông tin – thư viện.
- Về kỹ năng
+ Xác định được các yêu cầu, đặc điểm của một mô hình tự động hóa hoạt động thông tin – thư viện.
+ Xây dựng được kế hoạch tự động hóa hoạt động thông tin – thư viện.
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	Thiết kế 
và điều hành 
dự án TT-TV
	- Về kiến thức
+ Hiểu biết về các loại tài trợ, bao gồm cả điều kiện và cách thức phân bổ; 
+ Nắm bắt thông tin về các nguồn tài trợ.
+ Hiểu cách thức tổ chức và đệ trình đơn đề nghị theo mong đợi của cơ quan cấp kinh phí/tổ chức tài trợ và đánh giá cơ hội tiềm năng tài trợ.;
+ Hiểu biết về sự hợp tác giữa các tổ chức bên ngoài và chủ động phối hợp hiệu quả nội bộ nhóm quản lý dự án;
- Về kỹ năng
+ Lập được dự án và viết được đề nghị cấp kinh phí/tài trợ cho dự án.
+ Có khả năng vận động sự hợp tác, ủng hộ của các đối tác bên ngoài và bên trong.
+ Áp dụng có hiệu quả các nguyên tắc quản lý để quản lý điều hành tốt các dự án được tài trợ
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	14
	Truyền thông 
vận động 
trong hoạt động 
TT-TV
	- Về kiến thức
+ Hiểu biết về các loại tài trợ, bao gồm cả điều kiện và cách thức phân bổ; 
+ Nắm bắt thông tin về các nguồn tài trợ.
+ Hiểu cách thức tổ chức và đệ trình đơn đề nghị theo mong đợi của cơ quan cấp kinh phí/tổ chức tài trợ và đánh giá cơ hội tiềm năng tài trợ.;
+ Hiểu biết về sự hợp tác giữa các tổ chức bên ngoài và chủ động phối hợp hiệu quả nội bộ nhóm quản lý dự án;
- Về kỹ năng
+ Lập được dự án và viết được đề nghị cấp kinh phí/tài trợ cho dự án.
+ Có khả năng vận động sự hợp tác, ủng hộ của các đối tác bên ngoài và bên trong.
+ Áp dụng có hiệu quả các nguyên tắc quản lý để quản lý điều hành tốt các dự án được tài trợ
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	15
	Đánh giá nguồn lực và hoạt động TT-TV
	- Về kiến thức
+ Hiểu được bản chất, mục đích, ý nghĩa của hoạt động truyền thông vận động trong hoạt động thông tin – thư viện.
+ Hiểu được các giá trị của cơ quan và hoạt động thông tin – thư viện.
+ Phân biệt được các hình thức, phương tiện, phương pháp truyền thông vận động.
+ Hiểu được mối quan hệ giữa thư viện với các đối tác truyền thông vận động và sự cần thiết phải phát triển tích cực các mối quan hệ đó.
- Về kỹ năng
+ Xác định được các đối tượng, đối tác truyền thông thông tin – thư viện và nhu cầu truyền thông vận động của họ.
+ Có khả năng lập kế hoạch truyền thông vận động.
+ Có khả năng tổ chức, thực hiện hoạt động truyền thông với các hình thức, phương tiện, thể loại khác nhau.
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	Phương pháp 
giảng dạy 
ngành TT-TV
	- Về kiến thức
+ Hiểu được bản chất, mục đích, ý nghĩa của hoạt động theo dõi đánh giá nguồn lực và hoạt động thông tin – thư viện.
+ Hiểu được các giá trị của một cơ quan thông tin – thư viện.
+ Hiểu được những yêu cầu cần có đối với nguồn lực và hoạt động thông tin – thư viện. 
- Về kỹ năng
+ Có khả năng xây dựng các chuẩn đánh giá.
+ Có khả năng lập kế hoạch theo dõi đánh giá.
+ Thực hiện được việc theo dõi đánh giá.
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	Các học phần tự chọn

	17
	Văn hóa đọc 
và tiến bộ xã hội
	- Về kiến thức
+ Hiểu được bản chất, đặc điểm và những yếu tố tạo thành văn hóa đọc.
+ Hiểu được tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với tiến bộ cá nhân và xã hội.
+ Ý thức được vai trò của cơ quan thông tin – thư viện trong việc tổ chức và phát triển văn hóa đọc trong xã hội.
- Về kỹ năng
+ Xác định được những thách thức và thời cơ của thời đại đối với việc phát triển văn hóa đọc và thực trạng văn hóa đọc của cá nhân/cộng đồng.
+ Đề xuất những giải pháp phát triển văn hóa đọc cho cá nhân và cộng đồng.
+ Biết cách tổ chức và thực hiện việc củng cố xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.
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	Văn hóa giao tiếp trong hoạt động 
TT-TV

	- Về kiến thức: 
+ Có những kiến thức chuyên sâu về văn hóa giao tiếp và giao tiếp trong môi trường thư viện.
+ Nắm vững khái niệm, quy trình giao tiếp, nhận thức trong giao tiếp, đặc điểm của giao tiếp trong môi trường thư viện
+ Giải thích được các giao tiếp ứng xử thông thường với giao tiếp ứng xử trong môi trường thư viện, nguyên tắc và phong cách giao tiếp ứng xử trong thư viện.
- Về kỹ năng: 
+ Vận dụng được kiến thức môn học vào tình huống giao tiếp hàng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp. 
+ Xây dựng môi trường thông tin – thư viện hợp tác, cởi mở, thân thiện và văn hóa.
+ Hướng dẫn bạn đọc có hiệu quả đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của họ.
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	Pháp luật 
sở hữu trí tuệ

	- Về kiến thức
+ Hiểu rõ và giải thích được các quyền sở hữu trí tuệ.
+ Nắm vững các đạo luật của thế giới và Việt Nam về bảo hộ qyền sở hữu trí tuệ.
- Về kỹ năng
+ Có khả năng ứng dụng các qui định hành pháp về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động Thông tin – Thư viện.
+ Có khả năng đề xuất những thay đổi và bổ sung những điều trong các bộ luật về quyền sở hữu trí tuệ hiện hành.
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20
	Người dùng tin 
và nhu cầu tin 
đương đại
	- Về kiến thức
+ Hiểu rõ bản chất và các yếu tố tác động đến người dùng tin và nhu cầu tin trong xã hội đương đại.
+ Hiểu rõ bản chất và giá trị của các phương pháp nghiên cứu người dùng tin cũng như các phương thức thoả mãn người dùng tin trong môi trường thế giới đương đại.
- Về kỹ năng
+ Xác định các đặc điểm của xã hội đương đại của người dùng tin/nhóm người dùng tin trong môi trường xã hội đương đại.
+ Xác định các phương pháp cần thiết và phù hợp cho từng mục đích nghiên cứu người dùng tin và nhu cầu tin đương đại.
+ Thực hiện được các cuộc nghiên cứu và phân tích người dùng tin và nhu cầu tin
+ Sử dụng được các kết quả nghiên cứu trong việc xây dựng, tổ chức, nâng cao chất lượng của các dịch vụ Thông tin - Thư viện trong xã hội đương đại.
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	21
	Thông tin phục vụ quản lý giáo dục 
và đào tạo
	- Về kiến thức
+ Có được những hiểu biết chuyên sâu về thông tin và thông tin quản lý giáo dục-đào tạo.
+ Nắm vững hệ thống quản lý giáo dục Việt Nam.
+ Hiểu rõ các đặc điểm, yêu cầu về dịch vụ và sản phẩm thông tin quản lý giáo dục Việt Nam.
- Về kỹ năng 
+ Xác định được nhu cầu thông tin quản lý giáo dục-đào tạo.
+ Xây dựng được nguồn lực thông tin quản lý giáo dục-đào tạo.
+ Thiết kế, tạo lập và cung ứng được các sản phẩm và dịch vụ thông tin quản lý giáo dục-đào tạo.
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	Thông tin phục vụ lãnh đạo 
và quản lý
	- Về lý thuyết:
+ Học viên nắm vững các kiến thức về quyết định quản lý, vai trò của thông tin với quyết định quản lý và hoạch định chính sách, hệ thống đảm bảo thông tin trong lãnh đạo và quản lý.
- Về thực hành:
Học viên có những kỹ năng sau: 
+ Phân tích mô hình hệ thống đảm bảo thông tin trong lãnh đạo và quản lý.
+ Xây dựng hệ thống thông tin, mạng trao đổi thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý.
	2
	2
	tiểu luận

	23
	Không gian 
cơ quan TT-TV
	-Về kiến thức
+ Hiểu rõ hơn về tình hình thiết kế, nâng cấp cũng như các tiêu chuẩn quốc tế về không gian cơ quan TT-TV. 
+ Nhận biết được quy trình lập kế hoạch thiết kế, nâng cấp, bố trí không gian cơ quan TT-TV. 
- Về kỹ năng
+ Biết thu thập, tổng hợp, phân tích dữ kiện để đưa ra các quyết định trong việc xây dựng chính sách về không gian cơ quan TT-TV
+ Có khả năng lập kế hoạch thiết kế, xây dựng và nâng cấp, bố trí không gian cơ quan TT-TV.
	2
	3
	tiểu luận

	24
	Quản lý 
cơ sở dữ liệu 
trong cơ quan 
TT-TV
	- Về kiến thức
+ Hiểu rõ bản chất của CSDL và CSDL trong cơ quan Thông tin – Thư viện
+ Nắm vững các nguyên tắc tạo lập, nguyên tắc quản lý, khai thác và bảo quản CSDL.
- Về kỹ năng
+ Có khả năng tạo lập các CSDL trong cơ quan Thông tin – Thư viện 
+ Có khả năng tổ chức, vận hành hiệu quả các CSDL trong cơ quan Thông tin – Thư viện.
+ Có khả năng bảo quản các CSDL trong cơ quan Thông tin – Thư viện. 
	2
	3
	tiểu luận

	25
	Quản lý 
thư viện điện tử
	Học phần “Quản lý thư viện điện tử” cung cấp những kiến thức nền tảng, có tính thực tiễn nhằm giúp cho người cán bộ quản lý có những hiểu biết cần thiết và khả năng vận dụng vào việc đưa ra các quyết định phù hợp cho việc xây dựng và vận hành một thư viện điện tử phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; đồng thời phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
- Về kiến thức
+ Hiểu rõ các khái niệm chủ yếu thuộc lĩnh vực thư viện  điện tử 
+ Hiểu rõ các chức năng, thành phần của thư viện tử
+ Hiểu rõ các nguyên tắc xây dựng và vận hành thư viện điện tử
- Về kỹ năng
+ Có khả năng lập kế hoạch để xây dựng và vận hành thư viện điện tử
+ Có kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp, công nghệ thích hợp để xây dựng và vận hành thư viện điện tử.
	2
	1
	tiểu luận

	Khảo sát thực tế và luận văn tốt nghiệp

	26
	Khảo sát thực tế
	Đợt khảo sát thực tế nhằm vận dụng các vấn đề lý thuyết để tìm hiểu hoạt động thư viện ở cơ sở, thiết kế đề cương nghiên cứu, dựa vào đề cương nghiên cứu; nhận diện, so sánh lý luận và thực tiễn hoạt động thư viện
	2
	3
	tiểu luận

	27
	Luận văn
(Thesis)
	Học kỳ 3, đầu năm học thứ hai, học viên phải đưa ra được hướng nghiên cứu của mình. Nhà trường sẽ lập hội đồng xét duyệt đề cương, phân công giảng viên hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu phải phù hợp với mã chuyên ngành đào tạo và hướng nghiên cứu của học viên
	10
	3
	luận văn

	Tổng số
	60
	
	tiểu luận




4. Ngành: Khoa học Thư viện  (đại học, khóa: 2016 - 2020)
	Học kỳ I:	 17 - 19 tín chỉ kiến thức ngành
	Học kỳ II:	 1 tín chỉ kiến thức ngành + 4 tín chỉ Thực tập tốt nghiệp
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số   tín chỉ
	Lịch trình       
giảng dạy
	Phương pháp
đánh giá 
sinh viên

	1
	Quản trị cơ quan thư viện - thông tin
	Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức nói chung và cấu trúc tổ chức một thư viện hoặc cơ quan thông tin nói riêng, phương pháp thiết kế và tổ chức hoạt động một thư viện hoặc cơ quan thông tin.
+ Những kiến thức cơ bản về quản lý, nội dung công tác quản lý một thư viện hoặc cơ quan thông tin.
	4
	Tuần 1-8
21/8-9/10
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	2
	Marketing 
trong hoạt động 
thư viện - thông tin
	Mục đích và ý nghĩa của marketting trong cơ quan thư viện - thông tin; nhiệm vụ và biện pháp tăng cường hiệu quả của marketting trong hoạt động thư viện - thông tin.
	2
	Tuần 1-9
19/8-14/10
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (Bài tập lớn)

	3
	Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Thư viện học
	Học phần cung cấp  chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của ngành thư viện thông tin, mỗi bài là một đề tài chuyên môn gồm các bài đọc, các thuật ngữ liên quan đến từng đề tài cụ thể, ngữ pháp trong phạm vi bài đọc và phần kiểm tra ở cuối mỗi  bài nhằm củng cố những gì đã học.
	4
	Tuần 1-8
20/8-8/10
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (vấn đáp)

	4
	Thông tin phục vụ lãnh đạo
	Trình bày những vấn đề lý luận về bản chất của hoạt động quản lý và lãnh đạo, đặc thù của thông tin phục vụ cán bộ quản lý và lãnh đạo cũng như hoạt động thông tin trong cơ quan quản lý các cấp.
	2
	Tuần 9-16
17/10-5/12
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	5
	Biên mục 
theo MARC 21
	Nhận biết cấu trúc của biểu ghi biên mục đọc bằng máy MARC 21, phương pháp thiết lập và nhập dữ liệu vào biểu ghi theo quy định để tạo khả năng truy cập vào CSDL của các hệ thống thư viện - thông tin
	1
	Tuần 9-12
18/10-8/11
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (bài tập)

	6
	Phân loại 
theo DDC 23
	Giới thiệu về cấu trúc của khung phân loại ấn bản đầy đủ DDC 23, phương pháp phân tích và thiết lập chỉ số phân loại theo khung phân loại DDC 23  cho các nhóm tài liệu cụ thể
	1
	Tuần 13-16
15/11-6/12
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (bài tập)

	7
	Lập dự án 
xin tài trợ
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm, nội dung cơ bản của một dự án nói chung và dự án trong hoạt động thông tin - thư viện nói riêng; Quản lý dự án và vai trò người quản lý dự án; Các nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch và quản lý dự án; Các kỹ năng cần thiết để quản lý dự án đạt hiệu quả tốt nhất.
	2
	Tuần 9-16
     15/10-3/12
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (bài tập)

	8
	Xuất bản phẩm 
điện tử
	+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tài liệu điện tử, các sản phẩm và dịch vụ thông tin điện tử. Vai trò của nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản điện tử. Các công nghệ được ứng dụng và vấn đề bản quyền trong xuất bản điện tử
+ Giúp sinh viên nắm được vấn đề bổ sung, quản lý và tổ chức sử dụng xuất bản điện tử trong các cơ quan thông tin thư viện
	2
	Tuần 10-13
19/8-14/10
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (Bài thực hành)

	9
	Văn hóa đọc
	Giới thiệu khái quát về văn hóa đọc: khái niệm, đặc điểm, các thành tố cấu thành văn hóa đọc, vai trò và tác động của văn hóa đọc đối với đời sống xã hội. 
	2
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	10
	Thực tập tốt nghiệp
	 Thực hành kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin-thư viện 

	04
	Dự kiến
(tháng  4/2020- tháng 6/2020)
	- Tinh thần thái độ
- Đạo đức, tác phong
- Kỹ năng (mức độc hoàn thành công việc)


	
5. Ngành: Khoa học Thư viện  (đại học, khóa: 2017-2021)
	Học kỳ I:	17 - 19 tín chỉ kiến thức ngành
	Học kỳ II:	17 - 19 tín chỉ kiến thức ngành
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số   tín chỉ
	Lịch trình       
giảng dạy
	Phương pháp
đánh giá 
sinh viên

	1
	Thư mục học 
đại cương
	Cung cấp những cơ sở lý luận về thông tin thư mục. Phương pháp tổ chức hoạt động thông tin thư mục trong thư viện và các cơ quan thông tin, như tạo lập thông tin thư mục, tổ chức bộ máy tra cứu thư mục, tổ chức phục vụ thư mục
	04
	Tuần 11-18
28/10-18/12

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm)

	2
	Pháp chế thư viện thông tin
	Học phần này trình bày lịch sử ban hành văn bản pháp quy về thư viện; Pháp lệnh Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh Thư viện; Các văn bản pháp lý của Chính phủ, các Bộ về thư viện; Phổ biền, thực thi và hoàn thiện pháp luật thư viện.
	02
	Tuần 11-18
28/10-18/12

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	3
	Mô tả nội dung 
tài liệu mức độ 2 (tóm tắt, dẫn giải, tổng thuật)
	Giúp sinh viên nắm được phương pháp mô tả nội dung tài liệu ở mức độ 2, mức độ chuyên sâu và tổng hợp, như: phương pháp tóm tắt tài liệu, phương pháp dẫn giải tài liệu và phương pháp tổng luận tài liệu.
	03
	Tuần 1-11
Từ 23/8-1/11

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm)

	4
	Tin học tư liệu
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những vấn đề sau:
+ Tổng quan về hệ thống thông tin thư viện tự động hóa
+ Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+ Mô hình dữ liệu và vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu
+ Những kiến thức cơ bản về mạng thông tin và kỹ năng khai thác thông tin trên mạng
	04
	Tuần 1-8
Từ 20/8-8/10

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (thực hành)

	5
	Hệ thống lưu trữ 
và tra cứu tài liệu - thông tin
	Trình bày những lý luận về tìm tin, các dạng tìm tin và ngôn ngữ tìm tin; hướng dẫn các nguồn tra tìm chính và các phương pháp tra từng trường hợp cụ thể trên cơ sở dữ liệu, trên mạng thông tin…
	04
	Tuần 3-10
Từ 4/9-23/10

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	6
	Tra cứu thông tin

	Trình bày những lý luận về tìm tin, các dạng tìm tin và ngôn ngữ tìm tin; hướng dẫn các nguồn tra tìm chính và các phương pháp tra từng trường hợp cụ thể trên cơ sở dữ liệu, trên mạng thông tin…
	03
	Tuần 9-18
15/10-17/12

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	7
	Dịch vụ thư viện thông tin
	Giới thiệu về các dịch vụ trong thư viện, phương pháp nghiên cứu nhu cầu người sử dụng dịch vụ thư viện, qui trình thực hiện dịch vụ thư viện, tư vấn và tổ chức cung ứng các dịch vụ trong các thư viện
	04
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (bài tập)

	8
	Quản trị cơ quan thư viện thông tin
	+ Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức nói chung và cấu trúc tổ chức một thư viện hoặc cơ quan thông tin nói riêng, phương pháp thiết kế và tổ chức hoạt động một thư viện hoặc cơ quan thông tin.
+ Những kiến thức cơ bản về quản lý, nội dung công tác quản lý một thư viện hoặc cơ quan thông tin.
	04
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	9
	Mạng thông tin
	+ Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng máy tính, các loại mạng thông tin hiện có và các loại dịch vụ thông tin trên mạng.
+ Giúp sinh viên có kỹ năng khai thác được thông tin trên mạng một cách hiệu quả.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tiểu luận)

	10
	Thư viện điện tử
	+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thư viện điện tử và các công nghệ hiện đại được áp dụng vào hoạt động thư viện.
+ Hiểu biết và có thể lập kế hoạch cho việc ứng dụng vào thực tế. Tìm hiểu, đánh giá, rút kinh nghiệm từ các mô hình thư viện điện tử  trong và ngoài nước.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tiểu luận)

	11
	Bảo quản tài liệu
	+ Học phần này giúp sinh viên hiểu biết về vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu của người làm công tác bảo quản.
+ Có được những kỹ năng về bảo quản tài liệu và thông tin như: Phòng chống những tác nhân gây hại, tu sửa, phục chế, chuyển dạng tài liệu, bảo quản nguồn lực thông tin.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	12
	Công tác địa chí
	Cung cấp những cơ sở lý luận về công tác địa chí, những kiến thức nghiệp vụ cần thiết về tổ chức công tác địa chí ở các thư viện địa phương
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài thực hành)
- Thi cuối kỳ (tự luận)

	13
	Thực tập giữa khóa
	Thực hành kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin-thư viện

	02
	Dự kiến
(tháng  4/2020)
	- Tinh thần thái độ
- Đạo đức, tác phong
- Kỹ năng (mức độc hoàn thành công việc)



6. Ngành: Thông tin - Thư viện  (đại học, khóa: 2018-2022)
	Học kỳ I:	 8 tín chỉ kiến thức cơ sở khối ngành (Tự chọn)
	Học kỳ II:	 6 tín chỉ kiến thức cơ sở khối ngành (Tự chọn) + 4 tín chỉ kiến thức ngành
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số   tín chỉ
	Lịch trình       
giảng dạy
	Phương pháp
đánh giá 
sinh viên

	1
	Văn bản học
	Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về văn bản học, thể thức, quy trình quản lý văn bản hành chính theo Thông tư 01/2011/TT-BNV; Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ hành chính để có thể biên tập và soạn thảo văn bản hành chính vừa đúng thể thức vừa chuẩn mực về phong cách ngôn ngữ. Giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật soạn thảo và biên tập văn bản hành chính tiếng Việt.
	03
	Tuần 7-17
4/10-13/12/19

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	2
	Phương pháp nghiên cứu 
khoa học
	Học phần này cung cấp các khái niệm về nghiên cứu khoa học, ý nghĩa, mục đích của nghiên cứu khoa học, các đặc trưng cơ bản của nghiên cứu khoa học và các sản phẩm của nghiên cứu khoa học; Giúp sinh viên sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học.
	03
	Tuần 1-11
22/8-31/10

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tiểu luận)

	3
	Quản trị văn phòng
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng như khái niệm, vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, trang thiết bị, chức năng, nhiệm vụ, những kỹ năng quản trị văn phòng. Hướng dẫn sinh viên các kỹ năng quản trị văn phòng như: Lập kế hoạch công tác, thông tin báo cáo, tổ chức hội họp, giao tiếp và lễ tân văn phòng.
	02
	Tuần 7-14
4/10-22/11/19

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	4
	Lưu trữ học đại cương
	Cung cấp các lý thuyết cơ bản, phương pháp và các vấn đề nền tảng về khoa học lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ, tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ, phục vụ quản lý thống nhất hoạt động lưu trữ trên để bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, cung cấp thông tin làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, cân đối, phân bổ các nguồn lực cho quá trình phát triển của cơ quan, tổ chức.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	5
	Văn hóa đọc
	Học phần này cung cấp các khái niệm về văn hóa, hoạt động đọc, văn hóa đọc, các thành tố của văn hóa đọc và các yếu tố tác động đến văn hóa đọc; Phân tích vai trò của văn hóa đọc trong đời sống xã hội và hướng dẫn tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho cá nhân và cộng đồng.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	6
	Xuất bản điện tử
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về xuất bản điện tử như: khái niệm, đặc điểm, phân loại, ưu điểm và hạn chế của tài liệu điện tử và hoạt động xuất bản điện tử; cách thức thực hiện quy trình xuất bản để tạo lập  tài liệu điện từ và xuất bản điện tử; bản quyền và bảo mật; khai thác, sử dụng tài liệu điện tử và xuất bản điện tử trong hoạt động thông tin - thư viện.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	

- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Bài tập)

	7
	Thư mục học đại cương
	Học phần này trình bày các khái niệm về thông tin, các loại thông tin và các kỹ thuật truyền tin; Phân tích vai trò của thông tin đối với sự tiến bộ xã hội; Xác định các nguyên nhân gây nên hiện tượng bùng nổ thông tin và các biện pháp khắc phục hiện tượng này; Diễn giải các công đoạn trong dây chuyền thông tin tư liệu.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	8
	Phát triển tài nguyên thông tin
	Học phần này cung cấp các khái niệm về tài nguyên thông tin, vai trò, các nhân tố tác động đến sự phát triển tài nguyên thông tin; Các nguyên tắc, phương pháp phát triển tài nguyên thông tin trong cơ quan thông tin - thư viện; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát triển tài nguyên thông tin.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020– tháng 6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)


	


7. Ngành: Thông tin - Thư viện (đại học, khóa: 2019 - 2023)
	Học kỳ I:	 9 tín chỉ kiến thức cơ sở khối ngành (Tự chọn)
	Học kỳ II:	 6 tín chỉ kiến thức cơ sở khối ngành (Tự chọn)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số   tín chỉ
	Lịch trình       
giảng dạy
	Phương pháp
đánh giá 
sinh viên

	1
	Lịch sử sách
	Trình bày Mối quan hệ giữa sách và nền văn minh con người, quá trình hình thành của sách; Đặc điểm và các giai đoạn phát triển của lịch sử sách thế giới và Việt Nam.
	02
	Tuần 3-10
5/9-24/10/19

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	Cung cấp các khái niệm về nghiên cứu khoa học, ý nghĩa, mục đích của nghiên cứu khoa học, các đặc trưng cơ bản của nghiên cứu khoa học và các sản phẩm của nghiên cứu khoa học; Giúp sinh viên sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học.
	03
	Tuần 4-14
9/9-18/11/19

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tiểu luận)

	3
	Quản trị văn phòng
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng như khái niệm, vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, trang thiết bị, chức năng, nhiệm vụ, những kỹ năng quản trị văn phòng. Hướng dẫn sinh viên các kỹ năng quản trị văn phòng như: Lập kế hoạch công tác, thông tin báo cáo, tổ chức hội họp, giao tiếp và lễ tân văn phòng.
	02
	Tuần 7-14
4/10-22/11/19

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	4
	Xã hội thông tin
	Trình bày sự hình thành, đặc điểm và ảnh hưởng của xã hội thông tin đối với quá trình phát triển nền văn minh nhân loại; Phát triển thông tin thành nguồn lực của mỗi quốc gia và các vấn đề lý luận về chính sách thông tin quốc gia.
	02
	Tuần 7-15
2/10-27/11/19

	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	5
	Thư viện học đại cương
	Trình bày Bản chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện; Đặc điểm và các giai đoạn phát triển của thư viện thế giới và Việt Nam.
Quá trình hình thành, nội dung, chức năng của thư viện học; Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thư viện; Các loại hình thư viện trên thế giới và ở Việt Nam.
	04
	Dự kiến
(tháng  2/2020–  6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (Tự luận)

	6
	Nhập môn cơ sở dữ liệu
	Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các mô hình dữ liệu; Ràng buộc toàn vẹn; Ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu.
	02
	Dự kiến
(tháng  2/2020–  6/2020)
	- Mức độ chuyên cần
- Thi giữa kỳ (Bài kiểm tra)
- Thi cuối kỳ (thực hành)



8. Ngành: Bảo tàng học (Đại học, Khóa: 2016 - 2020)
Chuyên ngành: Bảo tồn-Bảo tàng
	STT
	Tên học phần
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp 
đánh giá     sinh viên

	1
	Kiểm kê 
và lập hồ sơ 
xếp hạng DTLSVH
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp lý qui định việc kiểm kê và xếp hạng di tích của Việt Nam; cách khảo sát, lập hồ sơ và lập sổ kiểm kê, sổ danh mục di tích.
	2
	20/8 - 15/10/2019
	Thực hành

	2
	Đặc trưng 
các nền văn hóa khảo cổ
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức quan trọng của khảo cổ học hiện đại và khảo cổ học Việt Nam đương đại, hiểu rõ đối tượng nghiên cứu đặc thù của ngành này ở Việt Nam – di tích vật chất của văn hóa Việt Nam, mối quan hệ truyền thống giữa khảo cổ học với văn hóa học và sự cần thiết khảo sát tư liệu văn hóa vật chất trong công cuộc nghiên cứu khôi phục lịch sử văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam. Yêu cầu sinh viên phải nắm vững những vấn đề cơ bản của khảo cổ học, các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam và nhận thức rõ vai trò của khảo cổ học trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
	2
	22/10 -17/12/2019
	Tự luận

	3
	Bảo quản, tu bổ 
và phục hồi di tích LS - VH
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa như: khái niệm bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; những nguyên nhân làm biến đổi, hủy hoại di tích; những nguyên tắc và phương pháp bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; qui trình khoa học tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 
	2
	19/08 - 14/10/2019
	Tiểu luận

	4
	Đặc trưng văn hóa các dân tộc 
Việt Nam
	Nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về đặc trưng văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam theo các ngữ hệ, nhóm ngôn ngữ, và một số dân tộc cụ thể như Việt, Mường, Thái, Mông, Tày, Nùng, Chăm, Bana, Ê Đê, Gia Rai, Hoa, Khmer… 
Trên cơ sở những kiến thức được cung cấp, sinh viên có sự nhận thức đúng đắn, khoa học về các vấn đề dân tộc và văn hóa dân tộc ở Việt Nam, đồng thời, có thể vận dụng những kiến thức và nhận thức đó vào quá trình học tập và công tác trong lĩnh vực Di sản văn hóa một cách hiệu quả.
	2
	21/8 - 09/10/2019
	Trắc nghiệm

	5
	Di sản văn hóa 
phi vật thể
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa phi vật thể, hiểu được các loại hình của di sản văn hóa phi vật thể đã và đang tồn tại. Sinh viên có khả năng sưu tầm, ghi chép và có ý thức bảo vệ gìn giữ các di sản văn hóa này.
	2
	22/8 - 10/10/2019
	Tiểu luận

	6
	Kiểm kê 
và lập hồ sơ DSVH phi vật thể
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác kiểm kê và lập hồ sơ cho di sản văn hóa phi vật thể như: khái niệm, mục đích, tính chất và nội dung của công tác kiểm kê, lập hồ sơ văn hóa phi vật thể. Đồng thời, học phần còn cung cấp phương pháp khảo sát văn hóa phi vật thể tại địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa.
	2
	17/10 - 12/12/2019
	Thực hành

	7
	Marketing 
di sản văn hóa
	Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lập kế hoạch marketing di sản văn hóa, Nghiên cứu thị trường khách tham quan và Sử dụng các công cụ quảng bá cho các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa.
	2
	20/8 - 10/10/2019
	Tiểu luận

	8
	Tôn tạo và phát huy giá trị di tích
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế của công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, giúp sinh viên thực hiện tốt phần nghiệp vụ bảo tồn di tích sau khi ra trường.
	2
	24/10 - 19/12/2019
	Thực hành

	9
	Xây dựng và quản lý dự án DSVH
	Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm liên quan tới dự án ngành di sản văn hóa; cung cấp phương pháp hình thành ý tưởng và khung logic như là một công cụ để xây dựng, đánh giá và phản biện dự án; thảo luận về những kỹ năng chủ yếu trong quản trị chu trình một dự án.
	2
	18/10 - 12/12/2019
	Thực hành


9. Ngành: Bảo tàng học (Đại học, Khóa: 2017 - 2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp 
đánh giá 
sinh viên

	1
	Di tích 
lịch sử văn hoá 
Việt Nam
	Cung cấp những kiến thức về di tích lịch sử - văn hóa, Phân loại di tích lịch sử - văn hóa, các đặc điểm của từng loại di tích lịch sử - văn hóa ở Việt Nam.
	2
	23/08 - 18/10/2019
	Tự luận

	2
	Kiểm kê 
hiện vật bảo tàng
	Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng như: mục đích cũng như nhiệm vụ của công tác kiểm kê.
Về kỹ năng: truyền đạt cho sinh viên phương pháp miêu tả hiện vật cũng như cách thức đăng ký các hiện vật được nhập kho vào sổ, làm phiếu tra cứu, phương pháp xác minh, xác định hiện vật, nghiên cứu hiện vật và nắm được nguyên tắc sử dụng hiện vật bảo tàng.
	2
	19/08 - 21/10/2019
	Vấn đáp

	3
	Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng
	Cung cấp những lý thuyết cơ bản về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, các công việc về Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng; kết cấu tòa nhà bảo tàng, thành phần kho bảo quản hiện vật bảo tàng và các trang thiết bị dùng trong kho và trong bảo quản hiện vật.
Rèn luyện cho sinh viên thành thạo các thao tác nghiệp vụ như: phân loại và sắp xếp hiện vật trong kho; môi trường kho và công tác bảo quản phòng ngừa; sinh viên có khả năng sử dụng được một số trang thiết bị để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, một số hoá chất thông thường để phòng, trừ nấm mốc, côn trùng... cho các loại hiện vật. Từ đó, xây dựng các kế hoạch hoạt động của kho như: kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn.
	3
	28/8 - 13/11/2019
	Tự luận

	4
	Trưng bày bảo tàng
	Cung cấp:
- Về lý thuyết: phương pháp tổ chức một cuộc trưng bày từ chuẩn bị đến khi hoàn thành.
- Về kỹ năng: nắm các thao tác: soạn thảo đề cương trưng bày, danh mục hiện vật trưng bày và có ý tưởng sáng tạo trong trưng bày cụ thể.
	3
	10/9 - 03/12/2019
	Thực hành

	5
	Công tác giáo dục 
bảo tàng
	Cung cấp những kiến thức về công tác giáo dục của bảo tàng. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng tổ chức giáo dục; tuyên truyền, vận động quần chúng; cách thức quảng cáo cho hoạt động của bảo tàng; quản lý và phát triển các mặt hàng lưu niệm trong bảo tàng; khảo sát nhu cầu khách tham quan để có sự điều chỉnh thường xuyên đối với khách tham quan.
	2
	28/10 - 16/12/2019
	Thực hành

	6
	Quy tắc 
đạo đức nghề nghiệp
	Giới thiệu những nội dung cơ bản về quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác bảo tàng; giúp cho sinh viên có nhận thức sâu sắc và hiểu được trách nhiệm và vai trò của người làm công tác bảo tàng.
	1
	27/11 - 18/12/2019
	Tự luận

	7
	Hán Nôm 
chuyên ngành, HP1
	Trang bị những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, cách phân loại và phương thức cấu tạo của chữ Nôm, từ đó rèn luyện các kỹ năng đã học thông qua các bài khóa có mức độ từ dễ đến khó.
	2
	25/10 - 13/12/2019
	Thực hành

	8
	Tin học ứng dụng trong ngành DSVH
	Giúp người học nắm được các kỹ thuật hiện đại, đồng thời bước đầu quản lý được thông tin của các hiện vật bảo tàng và các di tích lịch sử văn hóa.
	3
	22/8 - 18/10/2019
	Thực hành

	9
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học
	Trang bị những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận sử học; phương pháp thiết kế xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu sử học và phương pháp nghiên cứu liên ngành.
	2
	21/8 - 10/10/2019

	Tiểu luận


10. Ngành: Bảo tàng học (Đại học, Khóa: 2018 - 2022)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình  
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp  đánh giá 
sinh viên

	1
	Hán ngữ cơ sở
	Nội dung học phần:
- Phần 1: Những vấn đề cơ bản của chữ Hán, gồm những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của chữ Hán, cấu tạo chữ Hán, cách viết chữ Hán, bộ thủ chữ Hán, cách tra từ điển làm cơ sở cho việc học và nghiên cứu hệ thống văn tự Hán.
- Phần 2: Văn bản trích giảng, gồm những bài cổ văn Việt Nam và Trung Quốc cùng những vấn đề về ngữ pháp phù hợp với trình độ người học.
Học phần bao gồm các mục tiêu cụ thể: 
- Sinh viên nắm được quá trình hình thành, phát triển và cấu tạo của chữ Hán. 
- Sinh viên biết cách viết chữ Hán, cách tra từ điển.
- Sinh viên nhận dạng được bộ thủ chữ Hán.
- Sinh viên nhận dạng được từ 200-250 chữ Hán. 
- Sinh viên biết cách dùng các hư từ thường gặp.
- Sinh viên minh giải được một số câu/đoạn/bài Hán văn Việt Nam và Trung Quốc.
	4
	25/10 - 20/12/2019
	Thực hành

	2
	Đại cương về cổ vật
	- Trang bị những kiến thức về cổ vật như khái niệm, đặc điểm, phân loại cổ vật, hoạt động quản lý cổ vật ở Việt Nam.
- Cung cấp kiến thức về từng loại hình cổ vật ở Việt Nam được phân chia dựa vào chất liệu là chính: Cổ vật đá, Cổ vật đồng, Cổ vật gốm, Cổ vật gỗ; Vải; Giấy; Tranh – Tượng cổ.
- Hiểu được nguồn gốc, địa điểm, lịch sử nghiên cứu và giá trị của tiền cổ. Các loại tiền của các triều vua Việt Nam; tiền Trung Quốc lưu hành trên đất Việt Nam; Tiền thương mại bằng bạc của phương Tây lưu hành tại Việt Nam; Đơn vị tiền, đúc tiền. Tiền cổ và nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam. Giám định tiền thật, giả của Việt Nam và Trung Quốc.
- Hiểu được đặc điểm của từng loại hiện vật, cũng như những giá trị của chúng về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học. Trên cơ sở đó giúp cho việc nhận biết, đánh giá, xác định giá trị của cổ vật, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
	4
	27/08 - 16/12/2019
	Tự luận

	3
	Lịch sử Việt Nam
	- Trang bị các kiến thức đại cương về quá trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến hiện đại.
- Hiểu được bản chất và quy luật phát triển của lịch sử dân tộc, tự hào với quá khứ hào hùng và nền văn hiến của dân tộc, từ đó củng cố lòng yêu nước và nâng cao ý thức chính trị, sẵn sàng đem sức lực và kiến thức khoa học phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
- Vận dụng kiến thức về lịch sử dân tộc vào việc phân tích lý giải những vấn đề khoa học liên quan đến ngành học và môn học, từ đó tìm tòi những vấn đề nghiên cứu.
	4
	22/10 - 12/12/2019
	Tiểu luận

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hóa-xã hội, đường lối đối ngoại. 
	2
	20/08 - 12/11/2019
	Tự luận

	5
	Kỹ năng 
Ứng dụng CNTT 
cơ bản
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	3
	22/08 - 28/11/2019
	Thực hành


11. Ngành: Bảo tàng học (Đại học, Khóa: 2019 - 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình   giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá         sinh viên

	1
	Khảo cổ học 
đại cương
	- Trang bị các kiến thức cơ bản về Khảo cổ học-  nghiên cứu quá khứ của loài người, sự phát triển của xã hội loài người dựa vào nguồn tư liệu hiện vật; 
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu của khảo cổ học, các khái niệm cơ bản về Khảo cổ học của thế giới và Việt Nam.
	2
	03/09 - 22/10/2019
	Tự luận

	2
	Di sản văn hoá
	1. Kiến thức chung nắm được những khái niệm lý thuyết, quan điểm về di sản văn hóa của Việt Nam và trên thế giới
2. Có thể nhận diện được các loại hình di sản văn hóa vật thể, từ đó có thể tiến hành nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
3. Có thể nhận diện được các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, từ đó có thể tiến hành nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể 
4. Thái độ tích cực, chủ động trong việc phát huy vai trò, giá trị của các loại hình di sản văn hóa trong đời sống hiện nay.
	2
	16/10 - 11/12/2019
	Vấn đáp

	3
	Lịch sử Việt Nam
	Trang bị các kiến thức đại cương về quá trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến hiện đại.
Hiểu được bản chất và quy luật phát triển của lịch sử dân tộc, tự hào với quá khứ hào hùng và nền văn hiến của dân tộc, từ đó củng cố lòng yêu nước và nâng cao ý thức chính trị, sẵn sàng đem sức lực và kiến thức khoa học phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
Vận dụng kiến thức về lịch sử dân tộc vào việc phân tích lý giải những vấn đề khoa học liên quan đến ngành học và môn học, từ đó tìm tòi những vấn đề nghiên cứu.
	4
	22/10 - 12/12/2019
	Tiểu luận

	4
	Triết học 
Mác Lê-nin
	Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	3
	04/09 - 13/11/2019
	Tự luận

	5
	Pháp luật đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: Hiến pháp, Luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	05/09 - 24/10/2019
	Tự luận

	6
	Giáo dục thể chất, phần 1+3
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	3
	03/09 - 26/11/2019
	Thực hành


12. Ngành: Việt Nam học (Đại học, Khóa: 2016-2020)                                 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp đánh giá     
sinh viên

	1
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2
	Giới thiệu những vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu chuyên sâu đối với hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời, cung cấp quy trình làm việc, hệ thống công việc và những yêu cầu riêng của từng bộ phận hướng dẫn.  Hướng dẫn học viên ứng dụng vào thực tế hướng dẫn du lịch chuyên đề và du lịch quốc tế.
	3
	19/08 – 04/11/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	2
	Thiết kế và tổ chức sự kiện trong du lịch
	Cung cấp các kiến thức và kỹ năng thiết kế, tổ chức các sự kiện trong du lịch như lễ hội, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, các sự kiện văn hóa… nhằm phục vụ công tác thiết kế, điều hành, tổ chức và hướng dẫn các chương trình du lịch. Sinh viên nắm vững được kiến thức cơ bản trong hoạt động tổ chức một sự kiện du lịch bất kì thông qua việc tìm hiểu thông tin chuyên ngành du lịch, thông qua những buổi thực hành, trao đổi, thảo luận và xây dựng sản phẩm…
	2
	21/08-10/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần (Thực hành)

	3
	Các loại hình dịch vụ bổ sung trong du lịch
	Cung cấp kiến thức sâu về ngành dịch vụ nói riêng và ngành du lịch nói chung. Giúp cho người học có đủ kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý và vận hành các dịch vụ của các loại hình du lịch một cách hiệu quả nhất.
	2
	21/08-10/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	4
	Lễ tân du lịch
	Giới thiệu những vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu chung đối với bộ phận lễ tân. Đồng thời, cung cấp quy trình làm việc, hệ thống công việc và những yêu cầu riêng của bộ phận lễ tân ở nhà hàng, khách sạn và lữ hành.  Hướng dẫn học viên ứng dụng một số nguyên tắc lễ tân ngoại giao trong các hoạt động lễ tân du lịch.
	2
	23/09-15/11/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	5
	Thủ tục 
xuất nhập cảnh 
và bảo hiểm du lịch
	Cung cấp các kiến thức lý luận pháp lý và các quy định của pháp luật hiện hành về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài khi đến Việt Nam. Ngoài ra, môn học còn nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức pháp lý về bảo hiểm du lịch hiện nay.
	2
	19/08-14/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Tiếng Anh 
chuyên ngành,
Phần 2
	Trang bị cách diễn đạt, kỹ thuật sử dụng tiếng Anh thường sử dụng trong du lịch. Tiếp tục cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về du lịch, các loại hình du lịch ở các nước Phương Đông. Khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu để hiểu biết về đặc điểm du lịch của các nước Phương Đông và có thể thuyết minh một số điểm tham quan nổi tiếng. Giúp sinh viên học cách thiết kế tour, chương trình, bán tour cho khách bằng tiếng Anh.
	3
	20/08-01/11/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Vấn đáp)

	7
	Thực tế 3 
(Xuyên Việt)
	Thực tế 3 (Tuyến Xuyên Việt) là đợt thực tập đưa sinh viên tiếp cận với thực tế dọc tuyến Xuyên Việt, từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, lên các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Trực tiếp tiếp cận với các điểm, các tuyến du lịch trên địa bàn mà tuyến đi qua để tìm hiểu thực trạng các hoạt động du lịch đã và đang diễn ra.
	2
	18/11-08/12/2019

	Báo cáo thực tế


13. Ngành: Việt Nam học (Đại học, Khóa: 2017-2021)	
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp đánh giá     
sinh viên

	1
	Kiến trúc và mỹ thuật
truyền thống 
Việt Nam
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kiến trúc và mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Giúp cho sinh viên bước đầu có thể nhận ra một số loại hình kiến trúc, nhận biết được một số phong cách, kiểu dáng, màu sắc, mô típ hoa văn của các loại hiện vật thuộc nhiều chất liệu khác nhau. Từ đó, hiểu được giá trị đặc sắc của các công trình kiến trúc, mỹ thuật truyền thống tiêu biểu ở Việt Nam, vận dụng kiến thức đã học vào công tác tổ chức và hướng dẫn du lịch.
	2
	22/10-18/12/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	2
	Nghiệp vụ hướng dẫn
du lịch 1
	Hiểu được những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp lữ hành, với vị trí là đơn vị quản lý hướng dẫn viên, từ đó nắm được vai trò, đặc điểm lao động, một số yêu cầu của một hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh đó, lập được kế hoạch quy trình thực hiện một chương trình du lịch và thực hiện kỹ năng thuyết minh, xử lý được các tình huống trong suốt chuyến hành trình du lịch.
	3
	25/9-04/12/19

	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	3
	Marketing du lịch
	Trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về Marketing và Marketing du lịch để có thể vận dụng vào công tác nghề nghiệp. Cụ thể, sinh viên có khả năng xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị sản phẩn du lịch; vận dụng những kiến thức đã học vào việc đưa ra những chiến lược marketing phù hợp trong quá trình lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên thực tế. Học phần yêu cầu sinh viên nắm vững được kiến thức cơ bản về Marketing và Marketing du lịch thông qua việc tìm hiểu thông tin chuyên ngành du lịch, thông qua những buổi thực hành, trao đổi, thảo luận và xây dựng sản phẩm…
	2
	22/08-11/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	4
	Tổng quan khách sạn – nhà hàng
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khách sạn, các loại hình cơ sở lưu trú khác trong du lịch. Đồng thời cung cấp những kiến thức về tổ chức hoạt động của bộ phận lưu trú trong khách sạn và bộ phận ăn uống tại nhà hàng, hoạt động tổ chức phục vụ các loại tiệc trong nhà hàng. 
	2
	18/10- 06/12/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	5
	Lịch sử Việt Nam
	Giúp người học nắm vững tiến trình lịch sử Việt Nam, hiểu rõ ý nghĩa của các sự kiện lịch sử để rút ra bài học thực tiễn trong cuộc sống và ứng dụng trong nghề nghiệp hướng dẫn du lịch của mình.
	4
	19/08-17/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Văn học dân gian 
Việt Nam
	Giới thiệu về nền văn học dân gian Việt Nam từ đó có thể ứng dụng  những nét đẹp của văn học dân gian Việt Nam trong tác nghiệp hướng dẫn du lịch của mình.
	3
	19/08-4/11/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	7
	Du lịch sinh thái
	Trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận của DLST, khái quát về tiềm năng, hiện trạng, định hướng và những giải pháp chủ yếu để phát triển DLST ở Việt Nam. Đồng thời hình thành cho người học kỹ năng lập quy hoạch, quản lý DLST và có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào công tác hướng dẫn du lịch, thiết kế tour du lịch sinh thái và quản lý các điểm/khu DLST.
	2
	20/08-08/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)


14. Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đại học, Khóa: 2017-2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1
	Tiếng Anh cơ bản
bậc 3, Phần 2
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao, sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ.
Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ
	4
	20/8-05/11/2019
	

	2
	Kiến trúc và
mỹ thuật
truyền thống
Việt Nam
	Trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến kiến trúc mỹ thuật. Kiến trúc mỹ thuật dân gian. Kiến trúc mỹ thuật tín ngưỡng tôn giáo. Kiến trúc mỹ thuật kinh thành. Bước đầu có thể nhận ra một số loại hình kiến trúc, nhận biết được một số phong cách, kiểu dáng, màu sắc, mô típ hoa văn của các loại hiện vật thuộc nhiều chất liệu khác nhau.
	2
	21/10 – 12/12/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	3
	Tâm lý du khách và Giao tiếp du lịch
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về tâm lý du khách, khoa học giao tiếp, đặc trưng giao tiếp, các nghi thức giao tiếp xã giao, ngoại giao và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử của hướng dẫn viên du lịch.
	3
	20/8 – 08/11/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	4
	Tín ngưỡng
và tôn giáo
ở Việt Nam
	Trình bày nguồn gốc, quá trình du nhập/phát sinh và phát triển của tín ngưỡng – tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm: các khái niệm về tín ngưỡng, tín ngưỡng daan gian, đặc trưng của tín ngưỡng Việt Nam, các loại hình cơ sở thờ tự của tín ngưỡng, các hình thái tôn giáo ở Việt Nam… Từ đó, nhận thức chính xác về văn hóa của dân tộc mà tín ngưỡng và tôn giáo là một bộ phận cấu thành
	3
	21/08 – 08/11/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	5
	Pháp luật du lịch
	Trình bày các kiến thức về pháp luật du lịch; các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động du lịch
	2
	19/08 – 14/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
	Cung cấp những hiểu biết đầy đủ về quản trị nguồn nhân lực, các nhà quản lý sẽ khai thác hiệu quả tất cả các nguồn lực khác trong một tổ chức và những kiến thức cơ bản và những kỹ năng để thực hành quản trị nguồn nhân lực: tuyển dụng nhân viên mới; đào tạo, phát triển, đánh giá kết quả làm việc và trả công cho người lao động; và duy trì một môi trường làm việc tốt cho cả đời sống người lao động và việc tăng năng suất lao động của công ty
	3
	18/9 – 11/12/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	7
	Thủ tục
xuất nhập cảnh 
và bảo hiểm
du lịch
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhập cảnh, xuất cảnh; nghiệp vụ hộ chiếu, thị thực và vé máy bay; những kiến thức về bảo hiểm du lịch, đặc biệt là bảo hiểm con người và tài sản trong quá trình đi du lịch.
	2
	22/08 – 10/10/19
	Kiểm tra 
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)


15. Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đại học, Khoá: 2018 – 2022) 
- Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch    
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1
	Tư tưởng
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam
	2
	23/08-17/12/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	2
	Pháp luật
đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: Hiến pháp, Luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng
	2
	20/8-20/12/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	3
	Tiếng Anh cơ bản
bậc 3, Học phần 1
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn.
Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai
	4
	19/8-11/11/19
	

	4
	Kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel
	4
	19/08-02/12/19
	

	5
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học
	Trình bày có hệ thống quy trình nghiên cứu khoa học; cung cấp hệ thống các phương pháp tổng quan nghiên cứu, thu thập thông tin thông tin thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ cấp; giúp người học xác định vấn đề nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu
	2
	23/9-22/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Địa lý du lịch 
Việt Nam
	Trang bị những kiến thức về: cơ sở địa lý du lịch; tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Việt Nam; địa lý các vùng du lịch của Việt Nam. Đồng thời hình thành cho người học kỹ năng xác định vị trí của điểm đến, các tuyến du lịch, đánh giá tiềm năng du lịch của quốc gia/địa phương, vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động hướng dẫn và thiết kế tour
	3
	22/8-31/10/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	7
	Tổng quan
dịch vụ lưu trú 
và ăn uống
	Cung cấp những kiến thức về tổ chức lao động và quy trình hoạt động của các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng. Các loại hình khách sạn theo tiêu chuẩn của Việt Nam; hệ thống khách sạn, nhà hàng tại Việt Nam để vận dụng trong quá trình thiết kế, điều hành, tổ chức và hướng dẫn các chương trình du lịch
	3
	19/8-04/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	8
	Thực tế
kiến thức ngành (ĐBSCL)
	Chuyến đi được tổ chức cho người học nhận diện, trải nghiệm, thực hành và phân tích trên thực tế các kiến thức đã được học trong các học phần cơ sở ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực Tổng quan du lịch và Địa lý du lịch Việt Nam với các nội dung cụ thể: các khái niệm cơ bản về du lịch, các hoạt động du lịch, dịch vụ và sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, các điểm/khu/tuyến du lịch,...
	1
	03-09/11/2019
	Báo cáo
thực tế


- Chuyên ngành: Quản trị lữ hành
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1
	Tư tưởng
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam
	2
	23/08-17/12/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	2
	Tiếng Anh cơ bản
bậc 3, Học phần 1
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn.
Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai
	4
	19/8-11/11/19
	

	3
	Kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel
	4
	19/08-02/12/19
	

	4
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học
	Trình bày có hệ thống quy trình nghiên cứu khoa học; cung cấp hệ thống các phương pháp tổng quan nghiên cứu, thu thập thông tin thông tin thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ cấp; giúp người học xác định vấn đề nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu
	2
	17/10 – 12/12/19
	Tiểu luận

	5
	Địa lý du lịch 
Việt Nam
	Trang bị những kiến thức về: cơ sở địa lý du lịch; tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Việt Nam; địa lý các vùng du lịch của Việt Nam. Đồng thời hình thành cho người học kỹ năng xác định vị trí của điểm đến, các tuyến du lịch, đánh giá tiềm năng du lịch của quốc gia/địa phương, vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động hướng dẫn và thiết kế tour
	3
	23/8-1/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Tổng quan
dịch vụ lưu trú 
và ăn uống
	Cung cấp những kiến thức về tổ chức lao động và quy trình hoạt động của các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng. Các loại hình khách sạn theo tiêu chuẩn của Việt Nam; hệ thống khách sạn, nhà hàng tại Việt Nam để vận dụng trong quá trình thiết kế, điều hành, tổ chức và hướng dẫn các chương trình du lịch
	3
	22/8 – 31/10/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	7
	Thực tế
kiến thức ngành (ĐBSCL)
	Chuyến đi được tổ chức cho người học nhận diện, trải nghiệm, thực hành và phân tích trên thực tế các kiến thức đã được học trong các học phần cơ sở ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực Tổng quan du lịch và Địa lý du lịch Việt Nam với các nội dung cụ thể: các khái niệm cơ bản về du lịch, các hoạt động du lịch, dịch vụ và sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, các điểm/khu/tuyến du lịch,...
	1
	03-09/11/2019

	Báo cáo
thực tề


16. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đại học, Khoá: 2019 – 2023)
(2 chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành)

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1
	Triết học
Mác Lê-nin
	Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	3
	06/09- 22/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	2
	Lịch sử văn minh
thế giới
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại
	2
	04/09- 08/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	3
	Giáo dục
thể chất 1+3
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	3
	12/09- 28/11/19

	Thực hành

	4
	Quản trị học
	Trang bị kiến thức về khái niệm quản trị, nhà quản trị và các khía cạnh của môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức cùng với tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động của tổ chức
	3
	03/9 - 18/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	5
	Kinh tế vĩ mô
	Cung cấp một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô bao gồm: Đo lường tổng sản lượng quốc gia; xác định sản lượng cân bằng quốc gia; chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; sự phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong nền kinh tế; lạm phát và thất nghiệp. Ngoài ra, học phần trình bày các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại
	3
	03/9 - 22/11/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Thực tế nhập môn
	Chuyến đi giúp sinh viên hiểu sơ nét về lữ hành, du lịch, từ đó xác định thái độ học tập đúng đắn, hình thành ý thức đam mê nghề nghiệp và có kế hoạch học tập hợp lý trong suốt quá trình học tại trường
	0
	11-13/10/2019
	Không
đánh giá


17. Ngành: Du lịch (Đại học, Khoá: 2019 – 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1
	Triết học
Mác Lê-nin
	Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	3
	09/09- 18/11/19
	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	2
	Tâm lý học
đại cương
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các qui luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	2
	04/09- 23/10/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	3
	Giáo dục
thể chất 1+3
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	3
	13/09- 06/12/19

	Thực hành

	4
	Lịch sử Việt Nam
	Cung cấp những kiến thức tổng quát về quá trình phát triển liên tục với những đặc điểm chủ yếu, những quy luật chung nhất của lịch sử Việt Nam, trong đó nắm được đặc điểm nổi bật và xuyên suốt tiến trình lịch sử Việt Nam là công cuộc giữ nước chống ngoại xâm luôn song hành cùng công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước. Nội dung học phần gồm 2 phần: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại; Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.
	3
	04/9- 22/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	5
	Văn hóa
các dân tộc Việt Nam
	Giới thiệu những vấn đề cơ bản về vùng văn hóa, thành phần và đặc điểm cơ bản của các dân tộc ở Việt Nam; Quá trình cộng cư của một số tộc người như: người Thái, người Tày, người Chăm, người Hoa, người Khmer…và những nét đặc trưng văn hóa của các vùng văn hóa Việt Nam. Từ đó, người học vận dụng được những kiến thức đã học vào việc thuyết minh một số nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc tại Việt Nam. Đồng thời, có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Tôn trọng các nền văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
	3
	03/9 - 22/11/19

	Kiểm tra
giữa kỳ và thi hết học phần
(Tự luận)

	6
	Thực tế nhập môn
	Chuyến đi giúp sinh viên hiểu sơ nét về lữ hành, du lịch, từ đó xác định thái độ học tập đúng đắn, hình thành ý thức đam mê nghề nghiệp và có kế hoạch học tập hợp lý trong suốt quá trình học tại trường.
	0
	11-13/10/2019
	Không
đánh giá




18. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm (Đại học, Khoá: 2016– 2020)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	Kiến thức giáo dục đại cương

	1. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; CNDV lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của CNDV và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	2. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu CNXH khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội CSCN và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân.
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	3. 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	4. 
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	5. 
	Pháp luật Việt Nam đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng;
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	6. 
	Logic học đại cương
	Giúp sinh viên nắm vững, vận dụng các quy luật và các thao tác cơ bản của tư duy, nhằm mục đích nâng cao khả năng phán đoán, suy luận và phản biện…
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	7. 
	Tâm lý học
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các qui luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	3
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	8. 
	Xã hội học đại cương
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	9. 
	Mỹ học đại cương
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	10. 
	Lịch sử văn minh 
thế giới
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	3
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	11. 
	Cơ sở 
Văn hóa Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra giữa kì và thi hết học phần

	12. 
	Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản VN
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	13. 
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học
	Giúp cho sinh viên có kiến thức về những vấn đề chung của nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học; Có thể thực hiện được một đề tài nghiên cứu.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	14. 
	Lịch sử tư tưởng Phương Đông và VN
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	15. 
	Văn hóa học 
đại cương
	- Cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa học: giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đặc trưng, chức năng, bản chất, cấu trúc văn hoá; lịch sử hình thành và phát triển khoa học văn hoá, các khuynh hướng nghiên cứu, các phương pháp tiếp cận văn hóa học.
- Nhận thức được những đòi hỏi, tính ưu việt trong nghiên cứu văn hoá trở thành cơ sở nền tảng trong việc nghiên cứu các học phần khoa học xã hội-nhân văn và chuyên ngành; Biết vận dụng phương pháp liên ngành vào nghiên cứu văn hóa
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	16. 
	Đại cương 
khoa học giao tiếp
	
	2
	
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	17. 
	Tiếng Việt thực hành
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kĩ năng viết văn bản khoa học.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	18. 
	Môi trường 
và con người
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Môi trường và Khoa học môi trường, mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường, vai trò của con người trong hệ sinh thái, thực trạng khai thác tài nguyên và những hậu quả chủ yếu về môi trường hiện nay do họat động sản xuất và sinh họat của con người gây ra. Từ đó xác định trách nhiệm của mỗi người và của cả cộng đồng trong nỗ lực hành động bảo vệ Trái Đất, bảo vệ môi trường sống của nhân loại.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	19. 
	Giáo dục thể chất, phần 1
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	20. 
	Giáo dục thể chất phần 2
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kĩ thuật phát bóng, kĩ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	21. 
	Giáo dục thể chất phần 3
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật đá bóng, kĩ thuật đánh đầu, kĩ thuật giữ bóng, kĩ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	22. 
	Giáo dục quốc phòng
	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	23. 
	Kinh tế vi mô
	Cung cấp những khái niệm cơ bản với hệ thống lý thuyết của hãng. Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp như quy luật cung cầu và sự vận động của cung, cầu tác động đến thị trường giá cả và người tiêu dùng…
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	24. 
	Kinh tế vĩ mô
	Giúp người học xác định các yếu tố của thị trường lao động trong mối quan hệ đối với chu kỳ kinh doanh; mối quan hệ và các chính sách, biện pháp kinh tế vĩ mô để kiểm soát lạm phát và giải quyết thất nghiệp…
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	25. 
	Đại cương 
xuất bản - In
	Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận hoạt động xuất bản; trang bị kiến thức về quy trình khai thác bản thảo, xử lý, biên tập, đánh giá và thẩm định bản thảo.
Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động in trong Xuất bản vàcác phương pháp in, kỹ thuật in hiện nay.
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	26. 
	Đại cương kinh doanh xuất bản phẩm
	Trang bị những kiến thức về lý luận kinh doanh xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời làm rõ tính đặc thù của kinh doanh xuất bản phẩm thông qua hàng hóa XBP và hiệu quả kinh doanh.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	27. 
	Lịch sử xuất bản – phát hành sách 
Việt Nam
	Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu lịch sử xuất bản Việt Nam và thế giới. Nghiên cứu các giai đoạn lịch sử hoạt động xuất bản Việt Nam
	3
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	28. 
	Pháp luật trong 
kinh doanh XBP
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các bộ luật, văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động kinh doanh XBP
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	29. 
	Kinh tế xuất bản
	Giúp người học hiểu về các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động xuất bản; các Phương pháp xác định chi phí sản xuất, định giá xuất bản phẩm và hạch toán kinh tế trong sản xuất - kinh doanh xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	30. 
	Quản trị học
	Trình bày những vấn đề cơ bản của các học thuyết quản trị nói chung và doanh nghiệp nói riêng trong nền kinh tế toàn cầu.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	31. 
	Tâm lý khách hàng
	Trình bày khái quát những vấn đề lý luận của  tâm lý con người và tâm lý khách hàng. Những đặc điểm tâm lý của khách hàng mua xuất bản phẩm; Những nhân tố tác động đến tâm lý khách hàng và các dạng tâm lý; Đòi hỏi những kỹ năng ứng xửtheo tâm lý của khách hàng trong quá trình kinh doanh và kỹ năng nghiên cứu tâm lý khách hàng hiện nay đạt hiệu quả.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	32. 
	Thị trường 
xuất bản phẩm
	Học phần giúp sinh viên nắm vững phương pháp để vận dụng chiến lược marketing nhằm phát triển thị trường, xâm nhập thị trường xuất bản phẩm mới ở trong và ngoài nước.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	33. 
	Phân loại sách – 
Mã số sách
	Trình bày các bản phân loại sách, hệ thống mã số sách chuẩn quốc tế ISBN và EAN 13. Giúp người học vận dụng và phân loại sách phù hợp với thị trường xuất bản phẩm hiện nay.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	34. 
	Các mặt hàng sách
	Giúp người học hiểu được đặc điểm, vai trò của từng mặt hàng sách đối với xã hội và với doanh nghiệp kinh doanh XBP
	4
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	35. 
	Các mặt hàng văn hóa
	Giúp người học nhận biết, phân nhóm văn hóa phẩm, cách thức gia công các mặt hàng văn hóa. Các biện pháp khai thác, quản trị và kinh doanh các mặt hàng văn hoá.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	36. 
	Tin học quản lý
	Giúp người học hiểu cách thức xây dựng cở sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp xuất bản phẩm và quá trình kinh doanh phân phối bán hàng tại các nhà sách.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	37. 
	Tài chính 
doanh nghiệp
	Giúp người học có khái niệm cơ bản về tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp XBP nói riêng. Trang bị các phương pháp xác định các loại vốn, nguồn khai thác vốn và các quyết định  đầu tư vốn của doanh nghiệp kinh doanh XBP. Hướng dẫn phương pháp tính toán doanh thu, chi phí lưu thông và lợi nhuận của doanh nghiệp. Các cách thức lập kế hoạch và báo cáo tài chính của doanh nghiệp XBP.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	38. 
	Marketing trong 
kinh doanh 
xuất bản phẩm
	Trang bị những cơ sở lý luận chung về marketing và kiến thức cơ bản về marketing trong sản xuất kinh doanh XBP.
Trang bị những kỹ năng về hoạch định kế hoạch với việc phân tích SWOT và những chiến lược marketing
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	39. 
	Khai thác nguồn hàng xuất bản phẩm
	Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các hình thức khai thác hàng hóa XBP trên thị trường hiện nay
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	40. 
	Tuyên truyền 
quảng cáo 
xuất bản phẩm
	Giúp sinh viên hiểu tổng quan về tuyên truyền, quảng cáo XBP. Xác định mục tiêu và đầu tư kinh phí, nhân lực vật lực cho quảng cáo. Và có các kỹ năng tuyên truyền, quảng cáo; Thiết kế nội dung theo các chương trình và công cụ quảng cáo; lựa chọn các phương tiện và kỹ thuật thiết kế thông điệp quảng cáo.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	41. 
	Kỹ năng giao tiếp kinh doanh 
xuất bản phẩm
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh XBP như: Tổng quan về giao tiếp, Kỹ năng nghe; thuyết trình và thu hút sự chú ý; Kỹ năng đàm phán ký hợp đồng mua, bán hàng hóa XBP; Kỹ năng  giao tiếp trong bán hàng.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	42. 
	Quan hệ công chúng trong kinh doanh XBP
	Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về quan hệ công chúng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh XBP và ý nghĩa của nó đối với xuất bản hiện nay. Đồng thời trình bày các kỹ năng trong tổ chức và thực hiện quan hệ công chúng.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	43. 
	Thiết kế và trang trí mỹ thuật 
cửa hàng XBP
	Trang bị cho sinh viên các kỹ năng trang trí cửa hàng XBP như: Thiết kế gian hàng, sử dụng màu sắc; sử dụng vật liệu; sử dụng cây cảnh, sử dụng các phương tiện trực quan khác.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	44. 
	Tổ chức tiêu thụ 
xuất bản phẩm
	Trang bị cơ sở lý luận tiêu thụ XBP trong nền kinh tế thị trường. Những kỹ năng thiết kế và tổ chức các kênh phân phối XBP với các thành phần và lực lượng tham gia phân phối XBP;ác biện pháp và kỹ năng bán XBP tại cửa hàng, bán lưu động trên các tụ điểm dân cư, các hội nghị và những sự kiện của địa phương, của quốc gia; bán trong hội chợ, triển lãm…
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	45. 
	Tiếng Anh 
chuyên ngành 
kinh doanh XBP 1
	Giúp sinh viên vận dụng các thuật ngữ tiếng Anh kinh doanh – thương mại cơ bản nói chung.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	46. 
	Tiếng Anh 
chuyên ngành 
kinh doanh XBP 2
	Giúp sinh viên vận dụng các bài luận và thuật ngữ tiếng Anh về chuyên ngành kinh doanh xuất bản phẩm
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	47. 
	Thương mại điện tử
	Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thương mại điện tử mại điện tử. Các hình thức ứng dụng, yêu cầu về cơ sở hạ tầng để phát triển thương mại điện tử, phương pháp thanh toán điện tử, an toàn trong giao dịch thương mại điện tử,và xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp XBP hiện nay.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	48. 
	Xuất bản điện tử
	Trang bị những kiến thức cơ bản về sách điện tử, xu hướng phát triển của xuất bản sách điện tử; Kỹ năng xuất bản điện tử như công nghệ xuất bản sách điện tử, quy trình xuất bản và bản quyền sách điện tử, việc ứng dụng để xuất bản sách điện tử ở Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	49. 
	Xuất nhập khẩu 
xuất bản phẩm
	Trang bị những vấn đề chung, các văn bản quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu xuất bản phẩm. Kỹ năng và quy trình xuất, nhập khẩu xuất bản phẩm như: Đàm phán, giao dịch, ký hợp động xuất, nhập; Thực hiện thanh toán quốc tế…
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	50. 
	Kế toán doanh nghiệp XBP
	Trang bị cho sinh viên nhận thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm . Trình bày về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp XBP; Trang bị cách thức ghi sổ sách kế toán, chứng từ, kiểm kê và xây dựng báo cáo tài chính. Xác định các nguyên tắc và cách thức thức thực hiện công việc kế toán của doanh nghiệp XBP .
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	51. 
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Giúp sinh viên hiểu những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh XBP. Trang bị kỹ năng đánh giá các chỉ tiêu, chỉ số kinh tế trong báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó biết được kết quả theo mục tiêu muốn tìm kiếm và quản trị doanh nghiệp XBP .
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	52. 
	Quản trị 
doanh nghiệp 
xuất bản phẩm
	Trang bị kỹ năng quản trị doanh nghiệp XBP như: Hoạch định kế hoạch kinh doanh; Quản trị nhân sự; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp xuất bản phẩm. Thông qua các quyết định đầu vào, quá trình biến đổi và phân phối lưu thông XBP để hưởng vào mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp XBP.
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	53. 
	Văn hóa 
doanh nghiệp
	Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và vai trò của xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối tổ chức kinh doanh XBP hiện nay
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	54. 
	Xây dựng 
thương hiệu
	Trang bị những nhận thức cơ bản về thương hiệu đối với doanh nghiệp XBP hiện nay; Trình bày những công cụ chính cho việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và các kỹ năng xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp XBP.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	Các môn tự chọn: chọn 8 tín chỉ

	55. 
	Trình bày 
và minh họa sách
	Trang bị những kiến thức cơ bản về trình bày và minh họa trong sách. Trình  bày những vấn đề cơ bản như  minh hoạ sách, các Kỹ thuật trình bày, dàn trang và minh hoạ nội dung sách. Kỹ thuật trình bày và minh hoạ bìa sách.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	56. 
	Thị trường 
chứng khoán
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán hiện nay. Yếu tố cấu thành thị trường chứng khoán với hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán; Nhu cầu trên trường chứng khoán và các sản phẩm cơ bản; Quy trình vận động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	57. 
	Hoạt động xuất bản các nước 
Đông Nam Á và TG
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp xuất bản trên thế giới, giới thiệu mô hình hoạt động của các nhà xuất bản và các nhà phân phối sách nổi tiếng thế giới cũng như hoạt động xuất bản ở các nước Đông Nam Á hiện nay.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	58. 
	Biên tập sách
	Trang bị kỹ năng biên tập như; xây dựng quy trình, yêu cầu và các nguyên tắc biên tập sách; Các phương pháp biên tập cụ thể đối với các sách: Sách chính trị- pháp luật; sách khoa học kỹ thuật- công nghệ; sách văn học - nghệ thuật; và các loại sách khác.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	59. 
	Kỹ năng chăm sóc khách hàng
	Trang bị các kỹ năng chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng hóa XBP.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	60. 
	Tâm lý quản lý
	Trang bị những kiến thức chung về tâm lý học quản lý Trang bị phương pháp nghiên cứu tâm lý quản lý như: Diễn biến tâm lý, đặc điểm của tâm lý, yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý nhà quản lý và xây dựng phong cách lãnh đạo theo các dạng tâm lý phù hợp với quản lý doanh nghiệp XBP
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	61. 
	Phát hành báo chí
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động phát hành báo chí. Trình bày những phương pháp phát hành báo chí.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	62. 
	Dự án kinh doanh
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về  dự án kinh doanh. Trang bị phương pháp xây dựng dự án và việc quản lý đội ngũ nhân sự với các yếu tố của dự án, tổ chức thực hiện dự án và kiểm soát dự án cho đến kết thúc dự án.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần



19. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm (Đại học, Khoá: 2017– 2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	Kiến thức giáo dục đại cương

	1. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; CNDV lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của CNDV và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	2. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu CNXH khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội CSCN và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân.
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	3. 
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	4. 
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	5. 
	Pháp luật Việt Nam đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng;
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	6. 
	Logic học đại cương
	Giúp sinh viên nắm vững, vận dụng các quy luật và các thao tác cơ bản của tư duy, nhằm mục đích nâng cao khả năng phán đoán, suy luận và phản biện…
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	7. 
	Tâm lý học
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các qui luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	3
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	8. 
	Xã hội học đại cương
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	9. 
	Mỹ học đại cương
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	10. 
	Lịch sử văn minh 
thế giới
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	3
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	11. 
	Cơ sở 
Văn hóa Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	12. 
	Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản VN
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	13. 
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học
	Giúp cho sinh viên có kiến thức về những vấn đề chung của nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học; Có thể thực hiện được một đề tài nghiên cứu.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	14. 
	Lịch sử tư tưởng Phương Đông và VN
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	15. 
	Văn hóa học 
đại cương
	- Cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa học: giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đặc trưng, chức năng, bản chất, cấu trúc văn hoá; lịch sử hình thành và phát triển khoa học văn hoá, các khuynh hướng nghiên cứu, các phương pháp tiếp cận văn hóa học.
- Nhận thức được những đòi hỏi, tính ưu việt trong nghiên cứu văn hoá trở thành cơ sở nền tảng trong việc nghiên cứu các học phần khoa học xã hội-nhân văn và chuyên ngành; Biết vận dụng phương pháp liên ngành vào nghiên cứu văn hóa
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	16. 
	Đại cương khoa học giao tiếp
	
	2
	
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	17. 
	Tiếng Việt thực hành
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kĩ năng viết văn bản khoa học.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	18. 
	Môi trường 
và con người
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Môi trường và Khoa học môi trường, mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường, vai trò của con người trong hệ sinh thái, thực trạng khai thác tài nguyên và những hậu quả chủ yếu về môi trường hiện nay do họat động sản xuất và sinh họat của con người gây ra. Từ đó xác định trách nhiệm của mỗi người và của cả cộng đồng trong nỗ lực hành động bảo vệ Trái Đất, bảo vệ môi trường sống của nhân loại.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	19. 
	Giáo dục thể chất, phần 1
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.

	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	20. 
	Giáo dục thể chất, phần 2
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kĩ thuật phát bóng, kĩ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	21. 
	Giáo dục thể chất, phần 3
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật đá bóng, kĩ thuật đánh đầu, kĩ thuật giữ bóng, kĩ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	22. 
	Giáo dục quốc phòng
	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	23. 
	Kinh tế vi mô
	Cung cấp những khái niệm cơ bản với hệ thống lý thuyết của hãng. Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp như quy luật cung cầu và sự vận động của cung, cầu tác động đến thị trường giá cả và người tiêu dùng…
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	24. 
	Kinh tế vĩ mô
	Giúp người học xác định các yếu tố của thị trường lao động trong mối quan hệ đối với chu kỳ kinh doanh; mối quan hệ và các chính sách, biện pháp kinh tế vĩ mô để kiểm soát lạm phát và giải quyết thất nghiệp…
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	25. 
	Đại cương 
xuất bản - In
	Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận hoạt động xuất bản; trang bị kiến thức về quy trình khai thác bản thảo, xử lý, biên tập, đánh giá và thẩm định bản thảo.
Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động in trong Xuất bản vàcác phương pháp in, kỹ thuật in hiện nay.
	3
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	26. 
	Đại cương 
kinh doanh 
xuất bản phẩm
	Trang bị những kiến thức về lý luận kinh doanh xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời làm rõ tính đặc thù của kinh doanh xuất bản phẩm thông qua hàng hóa XBP và hiệu quả kinh doanh.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	27. 
	Lịch sử xuất bản – phát hành sách 
Việt Nam
	Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu lịch sử xuất bản Việt Nam và thế giới. Nghiên cứu các giai đoạn lịch sử hoạt động xuất bản Việt Nam
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	28. 
	Pháp luật trong kinh doanh XBP
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các bộ luật, văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động kinh doanh XBP
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	29. 
	Kinh tế xuất bản
	Giúp người học hiểu về các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động xuất bản; các Phương pháp xác định chi phí sản xuất, định giá xuất bản phẩm và hạch toán kinh tế trong sản xuất - kinh doanh xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	30. 
	Quản trị học
	Trình bày những vấn đề cơ bản của các học thuyết quản trị nói chung và doanh nghiệp nói riêng trong nền kinh tế toàn cầu.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	31. 
	Tâm lý khách hàng
	Trình bày khái quát những vấn đề lý luận của  tâm lý con người và tâm lý khách hàng. Những đặc điểm tâm lý của khách hàng mua xuất bản phẩm; Những nhân tố tác động đến tâm lý khách hàng và các dạng tâm lý; Đòi hỏi những kỹ năng ứng xửtheo tâm lý của khách hàng trong quá trình kinh doanh và kỹ năng nghiên cứu tâm lý khách hàng hiện nay đạt hiệu quả.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	32. 
	Thị trường 
xuất bản phẩm
	Giúp sinh viên nắm vững phương pháp để vận dụng chiến lược marketing nhằm phát triển thị trường, xâm nhập thị trường xuất bản phẩm mới ở trong và ngoài nước.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	33. 
	Phân loại sách – 
Mã số sách
	Trình bày các bản phân loại sách, hệ thống mã số sách chuẩn quốc tế ISBN và EAN 13. Giúp người học vận dụng và phân loại sách phù hợp với thị trường xuất bản phẩm hiện nay.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	34. 
	Các mặt hàng sách
	Giúp người học hiểu được đặc điểm, vai trò của từng mặt hàng sách đối với xã hội và với doanh nghiệp kinh doanh XBP
	4
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	35. 
	Các mặt hàng 
văn hóa
	
Giúp người học nhận biết, phân nhóm văn hóa phẩm, cách thức gia công các mặt hàng văn hóa. Các biện pháp khai thác, quản trị và kinh doanh các mặt hàng văn hoá.
	2
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	36. 
	Tin học quản lý
	Giúp người học hiểu cách thức xây dựng cở sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp xuất bản phẩm và quá trình kinh doanh phân phối bán hàng tại các nhà sách.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	37. 
	Tài chính 
doanh nghiệp
	Giúp người học có khái niệm cơ bản về tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp XBP nói riêng. Trang bị các phương pháp xác định các loại vốn, nguồn khai thác vốn và các quyết định  đầu tư vốn của doanh nghiệp kinh doanh XBP. Hướng dẫn phương pháp tính toán doanh thu, chi phí lưu thông và lợi nhuận của doanh nghiệp. Các cách thức lập kế hoạch và báo cáo tài chính của doanh nghiệp XBP.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	38. 
	Marketing trong 
kinh doanh 
xuất bản phẩm
	Trang bị những cơ sở lý luận chung về marketing và kiến thức cơ bản về marketing trong sản xuất kinh doanh XBP.
Trang bị những kỹ năng về hoạch định kế hoạch với việc phân tích SWOT và những chiến lược marketing
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	39. 
	Khai thác 
nguồn hàng 
xuất bản phẩm
	Giúp sinh viên hiểu và vận dụng được các hình thức khai thác hàng hóa XBP trên thị trường hiện nay
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	40. 
	Tuyên truyền 
quảng cáo 
xuất bản phẩm
	Giúp sinh viên hiểu tổng quan về tuyên truyền, quảng cáo XBP. Xác định mục tiêu và đầu tư kinh phí, nhân lực vật lực cho quảng cáo. Và có các kỹ năng tuyên truyền, quảng cáo; Thiết kế nội dung theo các chương trình và công cụ quảng cáo; lựa chọn các phương tiện và kỹ thuật thiết kế thông điệp quảng cáo.

	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	41. 
	Kỹ năng giao tiếp kinh doanh 
xuất bản phẩm
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh XBP như: Tổng quan về giao tiếp, Kỹ năng nghe; thuyết trình và thu hút sự chú ý; Kỹ năng đàm phán ký hợp đồng mua, bán hàng hóa XBP; Kỹ năng  giao tiếp trong bán hàng.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	42. 
	Quan hệ công chúng trong kinh doanh XBP
	Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về quan hệ công chúng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh XBP và ý nghĩa của nó đối với xuất bản hiện nay. Đồng thời trình bày các kỹ năng trong tổ chức và thực hiện quan hệ công chúng.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	43. 
	Thiết kế và trang trí mỹ thuật cửa hàng XBP
	Trang bị cho sinh viên các kỹ năng trang trí cửa hàng XBP như: Thiết kế gian hàng, sử dụng màu sắc; sử dụng vật liệu; sử dụng cây cảnh, sử dụng các phương tiện trực quan khác.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	44. 
	Tổ chức tiêu thụ 
xuất bản phẩm
	Trang bị cơ sở lý luận tiêu thụ XBP trong nền kinh tế thị trường. Những kỹ năng thiết kế và tổ chức các kênh phân phối XBP với các thành phần và lực lượng tham gia phân phối XBP; các biện pháp và kỹ năng bán XBP tại cửa hàng, bán lưu động trên các tụ điểm dân cư, các hội nghị và những sự kiện của địa phương, của quốc gia; bán trong hội chợ, triển lãm…
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	45. 
	Tiếng Anh 
chuyên ngành 
kinh doanh XBP 1
	Giúp sinh viên vận dụng các thuật ngữ tiếng Anh kinh doanh – thương mại cơ bản nói chung.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	46. 
	Tiếng Anh 
chuyên ngành 
kinh doanh XBP 2
	Giúp sinh viên vận dụng các bài luận và thuật ngữ tiếng Anh về chuyên ngành kinh doanh xuất bản phẩm
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	47. 
	Thương mại điện tử
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về thương mại điện tử mại điện tử. Các hình thức ứng dụng, yêu cầu về cơ sở hạ tầng để phát triển thương mại điện tử, phương pháp thanh toán điện tử, an toàn trong giao dịch thương mại điện tử,và xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp XBP hiện nay.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	48. 
	Xuất bản điện tử
	Trang bị những kiến thức cơ bản về sách điện tử, xu hướng phát triển của xuất bản sách điện tử; Kỹ năng xuất bản điện tử như công nghệ xuất bản sách điện tử, quy trình xuất bản và bản quyền sách điện tử, việc ứng dụng để xuất bản sách điện tử ở Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	49. 
	Xuất nhập khẩu 
xuất bản phẩm
	Trang bị những vấn đề chung, các văn bản quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu xuất bản phẩm. Kỹ năng và quy trình xuất, nhập khẩu xuất bản phẩm như: Đàm phán, giao dịch, ký hợp động xuất, nhập; Thực hiện thanh toán quốc tế…
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	50. 
	Kế toán 
doanh nghiệp XBP
	Trang bị nhận thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm . Trình bày về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp XBP; Trang bị cách thức ghi sổ sách kế toán, chứng từ, kiểm kê và xây dựng báo cáo tài chính. Xác định các nguyên tắc và cách thức thức thực hiện công việc kế toán của doanh nghiệp XBP .
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	51. 
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Giúp sinh viên hiểu những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh XBP. Trang bị kỹ năng đánh giá các chỉ tiêu, chỉ số kinh tế trong báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó biết được kết quả theo mục tiêu muốn tìm kiếm và quản trị doanh nghiệp XBP .
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	52. 
	Quản trị 
doanh nghiệp 
xuất bản phẩm
	Học phần trang bị kỹ năng quản trị doanh nghiệp XBP như: Hoạch định kế hoạch kinh doanh; Quản trị nhân sự; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp xuất bản phẩm. Thông qua các quyết định đầu vào, quá trình biến đổi và phân phối lưu thông XBP để hưởng vào mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp XBP.
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	53. 
	Văn hóa 
doanh nghiệp
	Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và vai trò của xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối tổ chức kinh doanh XBP hiện nay
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	54. 
	Xây dựng 
thương hiệu
	Trang bị những nhận thức cơ bản về thương hiệu đối với doanh nghiệp XBP hiện nay; Trình bày những công cụ chính cho việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và các kỹ năng xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp XBP.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra giữa kì và thi hết học phần

	Các môn tự chọn: chọn 8 tín chỉ

	55. 
	Trình bày 
và minh họa sách
	Trang bị những kiến thức cơ bản về trình bày và minh họa trong sách. Trình  bày những vấn đề cơ bản như  minh hoạ sách, các Kỹ thuật trình bày, dàn trang và minh hoạ nội dung sách. Kỹ thuật trình bày và minh hoạ bìa sách.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	56. 
	Thị trường 
chứng khoán
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán hiện nay. Yếu tố cấu thành thị trường chứng khoán với hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán; Nhu cầu trên trường chứng khoán và các sản phẩm cơ bản; Quy trình vận động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	57. 
	Hoạt động xuất bản các nước 
Đông Nam Á và TG
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp xuất bản trên thế giới, giới thiệu mô hình hoạt động của các nhà xuất bản và các nhà phân phối sách nổi tiếng thế giới cũng như hoạt động xuất bản ở các nước Đông Nam Á hiện nay.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	58. 
	Biên tập sách
	Trang bị kỹ năng biên tập như; xây dựng quy trình, yêu cầu và các nguyên tắc biên tập sách; Các phương pháp biên tập cụ thể đối với các sách: Sách chính trị- pháp luật; sách khoa học kỹ thuật- công nghệ; sách văn học - nghệ thuật; và các loại sách khác.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	59. 
	Kỹ năng chăm sóc khách hàng
	Trang bị các kỹ năng chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng hóa XBP.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	60. 
	Tâm lý quản lý
	Trang bị những kiến thức chung về tâm lý học quản lý Trang bị phương pháp nghiên cứu tâm lý quản lý như: Diễn biến tâm lý, đặc điểm của tâm lý, yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý nhà quản lý và xây dựng phong cách lãnh đạo theo các dạng tâm lý phù hợp với quản lý doanh nghiệp XBP
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	61. 
	Phát hành báo chí
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động phát hành báo chí. Trình bày những phương pháp phát hành báo chí.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	62. 
	Dự án kinh doanh
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về  dự án kinh doanh. Trang bị phương pháp xây dựng dự án và việc quản lý đội ngũ nhân sự với các yếu tố của dự án, tổ chức thực hiện dự án và kiểm soát dự án cho đến kết thúc dự án.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần



20. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm (Đại học, Khoá: 2018 – 2022)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp 
đánh giá 
sinh viên

	Kiến thức Giáo dục Đại cương

	1
	Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 1
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; CNDV lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của CNDV và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	

2


	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	2
	Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 2
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu CNXH khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội CSCN và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân.
	

3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	3
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	5
	Pháp luật Đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng;
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	6
	Cơ sở văn hóa 
Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	7
	Lịch sử văn minh 
thế giới

	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	8
	Mỹ học Đại cương

	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	9
	Tâm lý học 
Đại cương

	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các qui luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	10
	Xã hội học Đại cương

	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	11
	Tiếng Việt thực hành

	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kĩ năng viết văn bản khoa học.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	12
	Lịch sử tư tưởng phương Đông 
và Việt Nam

	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	13
	Tiếng Anh cơ bản 
bậc 3, Phần 1

	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn.
Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai.
	4
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	14
	Tiếng Anh cơ bản 
bậc 3, Phần 2

	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao, sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ.
Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ.
	4
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	15
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	4
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	16
	Giáo dục thể chất, Phần 1

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.

	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	17
	Giáo dục thể chất, Phần 2

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kĩ thuật phát bóng, kĩ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	18
	Giáo dục thể chất, Phần 3

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật đá bóng, kĩ thuật đánh đầu, kĩ thuật giữ bóng, kĩ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	19
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	20
	Kinh tế học

	Trình bày các vấn đề cơ bản của kinh tế học dưới góc độ độ tổng thể, tập trung vào đối tượng là nền kinh tế và sự hoạt động của nền kinh tế, từ đó giải thích cách thức mà các chính phủ thực hiện để điều tiết quản lý nền kinh tế thông qua các chính sách như: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại.
Đồng thời cũng nghiên cứu đối tượng là hộ gia đình và doanh nghiệp (lý thuyết của hãng), từ đó tìm hiểu cách thức mà các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp tác động lẫn nhau trên thị trường nhằm đạt được mục tiêu kinh tế của mình. 
	4
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	21
	Tâm lý khách hàng

	Trình bày các vấn đề cơ bản của tâm lý khách hàng như nhu cầu khách hàng, động cơ tiêu dùng, các giai đoạn tâm lý của quá trình mua hàng, hành vi tiêu dùng, từ đó tìm hiểu cách thức định hướng, định vị, tiếp cận tâm lý và ứng xử phù hợp với từng loại khách hàng. 
Nội dung bao gồm: Những vấn đề chung về khách hàng và tâm lý khách hàng; Những đặc trưng tâm lý của khách hàng xuất bản phẩm; Kỹ năng định hướng, định vị, tiếp cận tâm lý khách hàng và ứng xử với khách hàng.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	22
	Quản trị học

	Cung cấp cho người học những nguyên lý và kỹ thuật cần được thực hiện khi con người kết hợp với nhau thành các tổ chức để hoàn thành những mục tiêu chung.
Nội dung bao gồm: Các vấn đề cơ bản về quản trị học. Những khía cạnh của môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức và tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động của tổ chức. Trình tự và các công cụ hỗ trợ được các nhà quản trị trong tổ chức sử dụng để đưa ra các quyết định. Bốn chức năng quản trị cơ bản: hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	23
	Đại cương Xuất bản

	Trình bày những vấn đề cơ bản về lĩnh vực xuất bản gồm 3 khâu : Xuất bản – in – Kinh doanh xuất bản phẩm.
Về xuất bản: Khái quát quy trình nghiệp vụ để cho ra đời một ấn phẩm trên thị trường. 
Về in: Khái quát về công nghệ in; quy trình in ấn xuất bản phẩm.
Về kinh doanh xuất bản phẩm: Khái quát về các nghiệp vụ để tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường.
	4
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	24
	Lịch sử xuất bản
Việt Nam

	 Cung cấp kiến thức chung về lịch sử ngành Xuất bản Việt Nam, đồng thời đi sâu phân tích các giai đoạn phát triển của ngành phát hành sách từ năm 1930 đến nay.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	25
	Kinh tế xuất bản

	Cung cấp cho người học những kiến thức về kinh tế trong hoạt động xuất bản hiện nay, giúp người học hiểu biết rõ các vấn đề về tổ chức sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cũng như quá trình hạch toán hiệu quả trong xuất bản các xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	26
	Pháp luật trong 
hoạt động xuất bản

	Cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm như: Luật Xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ, Luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh, luật quảng cáo.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	27
	Thị trường
xuất bản phẩm

	Trình bày các kiến thức về thị trường xuất bản phẩm nhằm giúp sinh viên nhận diện các yếu tố cấu thành thị trường và hiểu biết về tình hình kinh doanh trên thị trường xuất bản phẩm Việt Nam cũng như thế giới.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về thị trường xuất bản phẩm; các thành tố của thị trường xuất bản phẩm; thị trường xuất bản phẩm Việt Nam; thị trường xuất bản phẩm thế giới. 
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	28
	Mặt hàng sách

	Cung cấp những vấn đề cơ bản như khái niệm, đặc điểm, vai trò, cách phân loại về sách chính trị - pháp luật; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách văn hóa - nghệ thuật; sách giáo dục; sách thiếu nhi và các hoạt động tổ chức kinh doanh các mặt hàng sách trên thị trường.
	4
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	29
	Mặt hàng
văn hoá phẩm

	Trình bày những kiến thức chung về các mặt văn hóa, trong đó bao gồm văn hóa phẩm và các mặt hàng khác được phép kinh doanh trong ngành kinh doanh xuất bản phẩm. Thông qua học phần này, sinh viên nắm bắt được đặc điểm và vai trò của từng nhóm mặt hàng cụ thể cũng như quá trình tổ chức kinh doanh các mặt hàng văn hóa.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	30
	Marketing 
trong kinh doanh 
xuất bản phẩm


	Trình bày lý luận chung và sự ứng dụng lý thuyết marketing hiện đại vào hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, hướng tới mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và hiệu quả về văn hóa, tinh thần cho xã hội.
Nội dung của học phần bao gồm: Khái quát về marketing trong kinh doanh xuất bản phẩm; môi trường marketing; thị trường mục tiêu và định vị thị trường; chiến lược marketing mix.
	4
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	31
	Khai thác
xuất bản phẩm

	Học phần cung cấp những kiến thức chung về khai thác hàng hóa xuất bản phẩm như chức năng, vai trò, yêu cầu và những căn cứ khi khai thác hàng hóa xuất bản phẩm. Đồng thời hướng dẫn người học lập kế hoạch khai thác và thực hiện hoạt động khai thác hàng hoá, khai thác bản thảo, liên kết xuất bản phục vụ cho yêu cầu kinh doanh.
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	32
	Tiêu thụ
xuất bản phẩm

	Cung cấp kiến thức lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm như: Tổ chức kênh tiêu thụ xuất bản phẩm, hình thức và phương thức tiêu thụ xuất bản phẩm, xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm.
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	33
	Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
xuất bản phẩm

	Trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động giao tiếp, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh xuất bản phẩm. 
Nội dung bao gồm: Những vấn đề cơ bản về hoạt động giao tiếp, các yếu tố tâm lý và văn hóa của hành vi giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp kinh doanh xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	34
	Kỹ năng trưng bày xuất bản phẩm

	Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và trang trí mỹ thuật tại nhà sách, các mô hình thiết kế nhà sách tiêu biểu trên thế giới và nghệ thuật trưng bày xuất bản phẩm. Từ đó, người học có thể vận dụng vào việc trang trí, sắp xếp và trưng bày tại nhà sách nhằm gây ấn tượng với khách hàng.
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	35
	Kinh doanh sách ngoại văn

	Trình bày các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động nhập khẩu và tổ chức kinh doanh sách ngoại văn trên thị trường hiện nay. 
Nội dung bao gồm: Các quy định của Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu sách, quy trình nhập khẩu, thị trường nhập khẩu và đối tác, tổ chức kinh doanh sách nhập khẩu.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	36
	Xuất bản điện tử

	Trang bị những kiến thức cơ bản về xuất bản điện tử; cách thức cơ bản tạo ra sách điện tử, các hình thức phát hành và kinh doanh sách điện tử cũng như vấn đề bản quyền của sách điện tử.
 Nội dung bao gồm: Khái quát về xuất bản điện tử, công nghệ trong hoạt động xuất bản điện tử, phát hành sách điện tử và vấn đề bản quyền, tổ chức kinh doanh sách điện tử.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	37
	Thương mại điện tử

		Trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh hàng hoá và dịch vụ trên các hệ thống điện tử, trên cơ sở đó vận dụng vào hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về thương mại điện tử, pháp lý về thương mại điện tử, nền tảng công nghệ thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, giao dịch và thanh toán điện tử.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	38
	Tiếng Anh
chuyên ngành

	Cung cấp kỹ năng giao tiếp bán hàng và giao dịch trong kinh doanh xuất bản phẩm.
 Nội dung gồm: Các thuật ngữ trong kinh doanh xuất bản phẩm, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh xuất bản phẩm, giao dịch thương mại trong kinh doanh xuất bản phẩm.
	4
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	39
	Tài chính doanh nghiệp xuất bản phẩm

	Trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính trong doanh nghiệp nhằm quản lý hiệu quả nguồn vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
Nội dung bao gồm: tổng quan về tài chính doanh nghiệp xuất bản phẩm; thời giá của tiền tệ; quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp XBP; các nguồn tài trợ; chi phí sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp xuất bản phẩm.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	40
	Kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm

	Cung cấp các kiến thức cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp xuất bản phẩm. Nội dung học phần bao gồm:Những vấn đề chung về kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản và Ghi sổ kép, hệ thống báo cáo tài chính tại doanh nghiệp.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	41
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	Trình bày phương pháp đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, từ đó có biện pháp thích hợp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. 
Nội dung của học phần gồm: Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất, phân tích giá thành sản phẩm, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	42
	Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm

	Trang bị kiến thức về quản trị doanh nghiệp XBP trong nền kinh tế toàn cầu; giúp sinh viên có nhận thức đúng về quản trị nhân sự, quản trị tài chính và quản trị quá trình kinh doanh xuất bản phẩm. Từ đó có khả năng thực thi công việc quản trị trong tương lai ở doanh nghiệp XBP.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	43
	Logistic
	Nghiên cứu về chuỗi cung ứng và các yếu tố đảm bảo cho hoạt động cung ứng vận hành hiệu quả.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về logistic, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị các hoạt động logistic hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát logistic.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	44
	Văn hoá doanh nghiệp xuất bản phẩm

	Cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp giúp cho sinh viên xác định  khung lý thuyết về vai trò, đặc điểm, thành tố, nhóm giá trị cơ bản của văn hóa doanh nghiệp và văn hoá doanh nghiệp xuất bản. Từ đó, có kiến thức để vận dụng xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở các doanh nghiệp thuộc ngành xuất bản, đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động xuất bản ở Việt Nam.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	45
	
Xây dựng 
thương hiệu

	Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng, quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh và định vị bền vững trên thị trường. Nội dung bao gồm: Tổng quan về thương hiệu, xây dựng và định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu, đo lường và quản lý giá trị thương hiệu.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	46
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh 
xuất bản phẩm

	Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet, cách tạo một Website đơn giản và cung cấp kiến thức nền tảng trong việc thiết kế Website với công nghệ HTML. Trên cơ sở đó vận dụng thiết kế và quản lý website trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về mạng máy tính, mạng internet và hệ thống website, Word Wide Web và ngôn ngữ HTML, Thiết trang web với Microsoft Frontpage, ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. 
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	47
	Thực tập giữa khóa
	Sinh viên tiếp cận thực tế để quan sát quy trình kinh doanh xuất bản phẩm tại các đơn vị, tạo mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	48
	Thực tập tốt nghiệp
	Sinh viên tham gia các khâu trong quy trình kinh doanh xuất bản phẩm như một nhân viên trong tổ chức, nhận thức rõ về những yêu cầu của nghề nghiệp, trên cơ sở đó phát triển thêm các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để chuẩn bị cho quá trình làm việc trên thị trường.
	6
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	49
	Khóa luận tốt nghiệp (Projects)
	Sinh viên nghiên cứu sâu về một vấn đề trên thị trường xuất bản phẩm để có hiểu biết sâu sắc hơn về ngành nghề và góp phần giải quyết những đòi hỏi từ thực tiễn.
	8
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	50
	Bản quyền 
trong hoạt động 
xuất bản

	Học phần trang bị những kiến thức cần thiết về bản quyền, những kỹ năng cần thiết trong quá trình giao dịch bản quyền và hoạt động giao dịch bản quyền trên thị trường xuất bản phẩm hiện nay.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	51
	Biên tập bản thảo

	Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về biên tập bản thảo, giúp sinh viên có nhận thức đầy đủ về cơ sở lý luận hoạt động biên tập và các kỹ năng biên tập hiện nay.
Nội dung bao gồm: Nhận thức cơ bản về biên tập bản thảo; tổ chức bản thảo; kỹ năng biên tập bản thảo.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	52
	Giao dịch thương mại quốc tế

		Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nền tảng về hoạt động giao dịch thương mại với đối tác nước ngoài hiện nay.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế, Incoterms – các điều kiện thương mại quốc tế, hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hoá và lao động.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	53
	Giáo dục khởi nghiệp

	Học phần khơi dậy sự sáng tạo và khát vọng lập nghiệp của sinh viên. Đồng thời định hướng cho sinh viên về phương pháp xây dựng và quản lý dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	54
	Kỹ năng bán hàng xuất bản phẩm

	Cung cấp những kiến thức về khách hàng và kỹ năng tổ chức bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thoả mãn các mục tiêu của doanh nghiệp.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	55
	Thanh toán quốc tế

	Cung cấp những hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ thanh toán trong giao dịch thương mại quốc tế. 
Nội dung dung bao gồm: Tổng quan về thanh toán quốc tế, các công cụ thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần

	56
	Trình bày 
và minh hoạ sách

	Cung cấp những kiến thức cơ bản để trình bày và minh họa một quyển sách hoàn chỉnh. Phương pháp trình bày và minh họa các thể loại sách khác nhau với việc sử dụng các phần mềm tin học trong việc trình bày; sử dụng hình ảnh và màu sắc hợp lý.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra
giữa kì và thi hết học phần



21. Ngành: Kinh doanh xuất bản phẩm (Đại học, Khoá: 2019 – 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp 
đánh giá 
sinh viên

	Kiến thức Giáo dục Đại cương

	1
	Triết học
Mác Lê-nin
	Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	3


	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	2
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	4
	Pháp luật Đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng;
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	5
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	3
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	6
	Lịch sử văn minh 
thế giới

	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	7
	Mỹ học Đại cương

	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	8
	Tâm lý học 
Đại cương

	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các qui luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	9
	Xã hội học Đại cương

	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	10
	Tiếng Việt thực hành

	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kĩ năng viết văn bản khoa học.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	11
	Lịch sử tư tưởng phương Đông 
và Việt Nam

	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	12
	Tiếng Anh cơ bản bậc 3, Phần 1

	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn.
Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai.
	4
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	13
	Tiếng Anh cơ bản bậc 3, Phần 2

	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao, sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ.
Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ.
	4
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	14
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	4
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	15
	Giáo dục thể chất, Phần 1

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.

	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	16
	Giáo dục thể chất, Phần 2

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kĩ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kĩ thuật phát bóng, kĩ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	17
	Giáo dục thể chất, Phần 3

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kĩ thuật đá bóng, kĩ thuật đánh đầu, kĩ thuật giữ bóng, kĩ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	18
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kì thứ 1
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	19
	Kinh tế học

	Học phần trình bày các vấn đề cơ bản của kinh tế học dưới góc độ độ tổng thể, tập trung vào đối tượng là nền kinh tế và sự hoạt động của nền kinh tế, từ đó giải thích cách thức mà các chính phủ thực hiện để điều tiết quản lý nền kinh tế thông qua các chính sách như: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại.
Đồng thời cũng nghiên cứu đối tượng là hộ gia đình và doanh nghiệp (lý thuyết của hãng), từ đó tìm hiểu cách thức mà các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp tác động lẫn nhau trên thị trường nhằm đạt được mục tiêu kinh tế của mình. 
	4
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	20
	Tâm lý khách hàng

	Học phần trình bày các vấn đề cơ bản của tâm lý khách hàng như nhu cầu khách hàng, động cơ tiêu dùng, các giai đoạn tâm lý của quá trình mua hàng, hành vi tiêu dùng, từ đó tìm hiểu cách thức định hướng, định vị, tiếp cận tâm lý và ứng xử phù hợp với từng loại khách hàng. 
Nội dung bao gồm: Những vấn đề chung về khách hàng và tâm lý khách hàng; Những đặc trưng tâm lý của khách hàng xuất bản phẩm; Kỹ năng định hướng, định vị, tiếp cận tâm lý khách hàng và ứng xử với khách hàng.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	21
	Quản trị học

	Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý và kỹ thuật cần được thực hiện khi con người kết hợp với nhau thành các tổ chức để hoàn thành những mục tiêu chung.
Nội dung bao gồm: Các vấn đề cơ bản về quản trị học. Những khía cạnh của môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức và tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động của tổ chức. Trình tự và các công cụ hỗ trợ được các nhà quản trị trong tổ chức sử dụng để đưa ra các quyết định. Bốn chức năng quản trị cơ bản: hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	22
	Đại cương Xuất bản

	Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về lĩnh vực xuất bản gồm 3 khâu : Xuất bản – in – Kinh doanh xuất bản phẩm.
Về xuất bản: Khái quát quy trình nghiệp vụ để cho ra đời một ấn phẩm trên thị trường. 
Về in: Khái quát về công nghệ in; quy trình in ấn xuất bản phẩm.
Về kinh doanh xuất bản phẩm: Khái quát về các nghiệp vụ để tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường.
	4
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	23
	Lịch sử xuất bản
Việt Nam

	 Cung cấp kiến thức chung về lịch sử ngành Xuất bản Việt Nam, đồng thời đi sâu phân tích các giai đoạn phát triển của ngành phát hành sách từ năm 1930 đến nay.
	2
	Học kì thứ 2
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	24
	Kinh tế xuất bản

	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về kinh tế trong hoạt động xuất bản hiện nay, giúp người học hiểu biết rõ các vấn đề về tổ chức sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cũng như quá trình hạch toán hiệu quả trong xuất bản các xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 3
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	25
	Pháp luật 
trong hoạt động 
xuất bản

	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm như: Luật Xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ, Luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh, luật quảng cáo.
	3
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	26
	Thị trường
xuất bản phẩm

	Học phần trình bày các kiến thức về thị trường xuất bản phẩm nhằm giúp sinh viên nhận diện các yếu tố cấu thành thị trường và hiểu biết về tình hình kinh doanh trên thị trường xuất bản phẩm Việt Nam cũng như thế giới.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về thị trường xuất bản phẩm; các thành tố của thị trường xuất bản phẩm; thị trường xuất bản phẩm Việt Nam; thị trường xuất bản phẩm thế giới. 
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	27
	Mặt hàng sách

	Học phần cung cấp những vấn đề cơ bản như khái niệm, đặc điểm, vai trò, cách phân loại về sách chính trị - pháp luật; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách văn hóa - nghệ thuật; sách giáo dục; sách thiếu nhi và các hoạt động tổ chức kinh doanh các mặt hàng sách trên thị trường.
	4
	Học kì thứ 4
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	28
	Mặt hàng
văn hoá phẩm

	Học phần trình bày những kiến thức chung về các mặt văn hóa, trong đó bao gồm văn hóa phẩm và các mặt hàng khác được phép kinh doanh trong ngành kinh doanh xuất bản phẩm. Thông qua học phần này, sinh viên nắm bắt được đặc điểm và vai trò của từng nhóm mặt hàng cụ thể cũng như quá trình tổ chức kinh doanh các mặt hàng văn hóa.
	2
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra giữa kì và thi hết học phần

	29
	Marketing 
trong kinh doanh 
xuất bản phẩm


	Trình bày lý luận chung và sự ứng dụng lý thuyết marketing hiện đại vào hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, hướng tới mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và hiệu quả về văn hóa, tinh thần cho xã hội.
Nội dung của học phần bao gồm: Khái quát về marketing trong kinh doanh xuất bản phẩm; môi trường marketing; thị trường mục tiêu và định vị thị trường; chiến lược marketing mix.
	4
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	30
	Khai thác
xuất bản phẩm

	Cung cấp những kiến thức chung về khai thác hàng hóa xuất bản phẩm như chức năng, vai trò, yêu cầu và những căn cứ khi khai thác hàng hóa xuất bản phẩm. Đồng thời hướng dẫn người học lập kế hoạch khai thác và thực hiện hoạt động khai thác hàng hoá, khai thác bản thảo, liên kết xuất bản phục vụ cho yêu cầu kinh doanh.
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	31
	Tiêu thụ
xuất bản phẩm

	Cung cấp kiến thức lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm như: Tổ chức kênh tiêu thụ xuất bản phẩm, hình thức và phương thức tiêu thụ xuất bản phẩm, xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm.
	3
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	32
	Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
xuất bản phẩm

	Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động giao tiếp, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh xuất bản phẩm. 
Nội dung bao gồm: Những vấn đề cơ bản về hoạt động giao tiếp, các yếu tố tâm lý và văn hóa của hành vi giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp kinh doanh xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	33
	Kỹ năng trưng bày xuất bản phẩm

	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và trang trí mỹ thuật tại nhà sách, các mô hình thiết kế nhà sách tiêu biểu trên thế giới và nghệ thuật trưng bày xuất bản phẩm. Từ đó, người học có thể vận dụng vào việc trang trí, sắp xếp và trưng bày tại nhà sách nhằm gây ấn tượng với khách hàng.
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	34
	Kinh doanh sách ngoại văn

	Học phần trình bày các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động nhập khẩu và tổ chức kinh doanh sách ngoại văn trên thị trường hiện nay. 
Nội dung bao gồm: Các quy định của Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu sách, quy trình nhập khẩu, thị trường nhập khẩu và đối tác, tổ chức kinh doanh sách nhập khẩu.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	35
	Xuất bản điện tử

	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xuất bản điện tử; cách thức cơ bản tạo ra sách điện tử, các hình thức phát hành và kinh doanh sách điện tử cũng như vấn đề bản quyền của sách điện tử.
 Nội dung bao gồm: Khái quát về xuất bản điện tử, công nghệ trong hoạt động xuất bản điện tử, phát hành sách điện tử và vấn đề bản quyền, tổ chức kinh doanh sách điện tử.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	36
	Thương mại điện tử

		Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh hàng hoá và dịch vụ trên các hệ thống điện tử, trên cơ sở đó vận dụng vào hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về thương mại điện tử, pháp lý về thương mại điện tử, nền tảng công nghệ thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, giao dịch và thanh toán điện tử.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	37
	Tiếng Anh
chuyên ngành

	Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng giao tiếp bán hàng và giao dịch trong kinh doanh xuất bản phẩm.
 Nội dung gồm: Các thuật ngữ trong kinh doanh xuất bản phẩm, các tình huống giao tiếp trong kinh doanh xuất bản phẩm, giao dịch thương mại trong kinh doanh xuất bản phẩm.
	4
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	38
	Tài chính 
doanh nghiệp 
xuất bản phẩm

	Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính trong doanh nghiệp nhằm quản lý hiệu quả nguồn vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
Nội dung bao gồm: tổng quan về tài chính doanh nghiệp xuất bản phẩm; thời giá của tiền tệ; quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp XBP; các nguồn tài trợ; chi phí sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp xuất bản phẩm.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	39
	Kế toán doanh nghiệp xuất bản phẩm

	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp xuất bản phẩm. Nội dung học phần bao gồm:Những vấn đề chung về kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản và Ghi sổ kép, hệ thống báo cáo tài chính tại doanh nghiệp.
	3
	Học kì thứ 5
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	40
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	Học phần trình bày phương pháp đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, từ đó có biện pháp thích hợp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. 
Nội dung của học phần gồm: Những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất, phân tích giá thành sản phẩm, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích báo cáo tài chính.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	41
	Quản trị 
doanh nghiệp 
xuất bản phẩm

	Học phần trang bị kiến thức về quản trị doanh nghiệp XBP trong nền kinh tế toàn cầu; giúp sinh viên có nhận thức đúng về quản trị nhân sự, quản trị tài chính và quản trị quá trình kinh doanh xuất bản phẩm. Từ đó có khả năng thực thi công việc quản trị trong tương lai ở doanh nghiệp XBP.
	3
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	42
	Logistic
	Học phần nghiên cứu về chuỗi cung ứng và các yếu tố đảm bảo cho hoạt động cung ứng vận hành hiệu quả.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về logistic, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị các hoạt động logistic hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát logistic.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	43
	Văn hoá 
doanh nghiệp 
xuất bản phẩm

	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp giúp cho sinh viên xác định  khung lý thuyết về vai trò, đặc điểm, thành tố, nhóm giá trị cơ bản của văn hóa doanh nghiệp và văn hoá doanh nghiệp xuất bản. Từ đó, có kiến thức để vận dụng xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở các doanh nghiệp thuộc ngành xuất bản, đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động xuất bản ở Việt Nam.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	44
	Xây dựng 
thương hiệu

		Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng, quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh và định vị bền vững trên thị trường. Nội dung bao gồm: Tổng quan về thương hiệu, xây dựng và định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu, đo lường và quản lý giá trị thương hiệu.
	2
	Học kì thứ 7
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	45
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh 
xuất bản phẩm

	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet, cách tạo một Website đơn giản và cung cấp kiến thức nền tảng trong việc thiết kế Website với công nghệ HTML. Trên cơ sở đó vận dụng thiết kế và quản lý website trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về mạng máy tính, mạng internet và hệ thống website, Word Wide Web và ngôn ngữ HTML, Thiết trang web với Microsoft Frontpage, ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. 
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	46
	Thực tập giữa khóa
	Sinh viên tiếp cận thực tế để quan sát quy trình kinh doanh xuất bản phẩm tại các đơn vị, tạo mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn
	2
	Học kì thứ 6
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	47
	Thực tập tốt nghiệp
	Sinh viên tham gia các khâu trong quy trình kinh doanh xuất bản phẩm như một nhân viên trong tổ chức, nhận thức rõ về những yêu cầu của nghề nghiệp, trên cơ sở đó phát triển thêm các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để chuẩn bị cho quá trình làm việc trên thị trường.
	6
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	48
	Khóa luận tốt nghiệp (Projects)
	Sinh viên nghiên cứu sâu về một vấn đề trên thị trường xuất bản phẩm để có hiểu biết sâu sắc hơn về ngành nghề và góp phần giải quyết những đòi hỏi từ thực tiễn.
	8
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	49
	Bản quyền 
trong hoạt động 
xuất bản

	Học phần trang bị những kiến thức cần thiết về bản quyền, những kỹ năng cần thiết trong quá trình giao dịch bản quyền và hoạt động giao dịch bản quyền trên thị trường xuất bản phẩm hiện nay.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	50
	Biên tập bản thảo

	Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về biên tập bản thảo, giúp sinh viên có nhận thức đầy đủ về cơ sở lý luận hoạt động biên tập và các kỹ năng biên tập hiện nay.
Nội dung bao gồm: Nhận thức cơ bản về biên tập bản thảo; tổ chức bản thảo; kỹ năng biên tập bản thảo.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra giữa kì và thi hết học phần

	51
	Giao dịch thương mại quốc tế

		Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nền tảng về hoạt động giao dịch thương mại với đối tác nước ngoài hiện nay.
Nội dung bao gồm: Tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế, Incoterms – các điều kiện thương mại quốc tế, hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hoá và lao động.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	52
	Giáo dục khởi nghiệp

	Học phần khơi dậy sự sáng tạo và khát vọng lập nghiệp của sinh viên. Đồng thời định hướng cho sinh viên về phương pháp xây dựng và quản lý dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	53
	Kỹ năng bán hàng xuất bản phẩm

	Học phần cung cấp những kiến thức về khách hàng và kỹ năng tổ chức bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thoả mãn các mục tiêu của doanh nghiệp.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	54
	Thanh toán quốc tế

	Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ thanh toán trong giao dịch thương mại quốc tế. 
Nội dung dung bao gồm: Tổng quan về thanh toán quốc tế, các công cụ thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần

	55
	Trình bày 
và minh hoạ sách

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để trình bày và minh họa một quyển sách hoàn chỉnh. Phương pháp trình bày và minh họa các thể loại sách khác nhau với việc sử dụng các phần mềm tin học trong việc trình bày; sử dụng hình ảnh và màu sắc hợp lý.
	2
	Học kì thứ 8
	Kiểm tra 
giữa kì và thi hết học phần


22. Ngành: Quản lý văn hóa (Đại học, các khoá: 2016-2020, 2017-2021) 
Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội (Đại học, các khoá: 2016-2020, 2017-2021)  
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1. Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ)

	 1.1 Lý luận chính trị

	1. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	
	

	2. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	3
	
	

	3. 
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2 
	
	

	4. 
	Đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản    Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3 
	
	

	 1.2 Khoa học Xã hội – Nhân văn

	· Bắt buộc (22 tín chỉ)

	5. 
	Pháp luật
Việt Nam
đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	
	

	6. 
	Lô gíc học 
đại cương
	
	2
	
	

	7. 
	Tâm lý học
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	3
	
	

	8. 
	Xã hội học 
đại cương
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	
	

	9. 
	Mỹ học đại cương
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	
	

	10. 
	Lịch sử văn minh thế giới
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	3
	
	

	11. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2
	
	

	12. 
	Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam
	
	2
	
	

	13. 
	Phương pháp nghiên cứu 
khoa học
	
	2
	
	

	14. 
	Môi trường 
và con người
	
	2
	
	

	· Tự chọn (8/12 tín chỉ)

	15. 
	Dân tộc học 
đại cương
	
	2
	
	

	16. 
	Lịch sử tư tưởng Phương Đông 
và Việt Nam
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	
	

	17. 
	Văn hóa học đại cương
	
	2
	
	

	18. 
	Đại cương 
khoa học giao tiếp
	
	2
	
	

	19. 
	Tiếng Việt 
thực hành
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết văn bản khoa học.
	2
	
	

	20. 
	Nhập môn 
truyền thông 
đại chúng
	
	2
	
	

	 1.3 Ngoại ngữ

	21. 
	Anh văn 
đại cương 
(TOEIC ≥ 450)
	
	
	Học kỳ 6
	Nộp 
chứng chỉ

	 1.4 Tin học

	22. 
	Tin học văn phòng (Chứng chỉ A)
	
	
	Học kỳ 4
	Nộp 
chứng chỉ

	 1.5 Giáo dục thể chất

	23. 
	Giáo dục thể chất
	
	5
	
	

	 1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh

	24. 
	Giáo dục 
quốc phòng – 
an ninh
	
	8
	
	

	 2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	 2.1 Kiến thức cơ sở ngành (25 tín chỉ)

	· Bắt buộc (23 tín chỉ)

	25. 
	Mỹ thuật học
đại cương
	Những kiến thức lý luận cơ bản và hệ thống về mỹ thuật như: khái niệm, phân loại và đặc trưng các loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng.
	2
	Học kỳ 1
	Trắc nghiệm hoặc vấn đáp

	26. 
	Âm nhạc học
đại cương
	Những kiến thức cơ bản về âm nhạc học như: khái niệm, lược trình phát triển, những trường phái của âm nhạc thế giới và Việt Nam, phân loại các vùng dân ca Việt Nam.
	2
	 Học kỳ 1
	Thuyết trình hoặc vấn đáp 

	27. 
	Sân khấu học
đại cương
	Những kiến thức cơ bản về sân khấu thế giới (phương Tây) và sân khấu Việt Nam (Tuồng, Chèo, Cải lương), như: khái niệm, nguồn gốc, vai trò và vị trí của sân khấu, quá trình phát triển của sân khấu; hành động, xung đột, cốt truyện kịch và đặc trưng của loại hình sân khấu; sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	28. 
	Múa đại cương
	Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật múa như: khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành, các học thuyết múa, đặc trưng cơ bản và các hình thái của nghệ thuật múa và các thể loại múa, là cơ sở để người học được tiếp cận với các môn chuyên ngành. 
	2
	Học kỳ 2
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	29. 
	Điện ảnh 
đại cương
	Trang bị những vấn đề chung về điện ảnh: vai trò, vị trí, chức năng, khái quát về lịch sử nghệ thuật điện ảnh; nhận diện các thể loại phim; các yếu tố cấu thành và quy trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh; phương pháp phân tích một tác phẩm điện ảnh.
	2
	Học kỳ 2
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	30. 
	Khoa học quản lý
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quản lý; kiến thức về xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức, chức năng hướng dẫn, điều khiển, kiểm soát; những hiểu biết về quyết định quản lý, thông tin trong quản lý; quản lý sự thay đổi; giao tiếp trong quản lý. 
	2
	Học kỳ 1
	Vấn đáp 
hoặc 
trắc nghiệm

	31. 
	Kinh tế học
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như khái niệm, vị trí, vai trò, mối quan hệ tương tác của kinh tế với văn hóa, quản lý kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận 
hoặc 
thuyết trình

	32. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận quản lý nhà nước về văn hóa như: chủ thể, đối tượng, mục tiêu, đặc điểm, nội dung, phương pháp quản lý và những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa làm nên đời sống đời sống văn hóa.
	2
	Học kỳ 3
	Vấn đáp

	33. 
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	Trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hóa dân gian Việt Nam. Trên cơ sở đó, giúp người học hệ thống, phân tích được các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam và vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian vào việc quản lý văn hóa nói chung.
	2
	Học kỳ 3
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	34. 
	Tín ngưỡng
và tôn giáo
ở Việt Nam
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, xu hướng phát triển của tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; một số hình thức tín ngưỡng phổ biến và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng tôn giáo.
	2
	Học kỳ 3
	Tiểu luận 
hoặc 
thuyết trình

	35. 
	Văn hóa gia đình
	Trang bị những vấn đề lý luận chung về gia đình và văn hóa gia đình, như: khái niệm, cấu trúc, chức năng, loại hình… Nguyên lý cấu thành, lịch sử phát triển; sự tác động của xã hội và xu hướng biến đổi của gia đình, giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam cũng như những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công tác gia đình hiện nay.
	3
	Học kỳ 4
	Thuyết trình hoặc thực hành

	· Tự chọn (2/6 tín chỉ)

	36. 
	Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
	Trang bị những vấn đề chung về toàn cầu hóa và toàn cầu hóa văn hóa. Phân tích tính tất yếu của việc hội nhập của văn hóa Việt Nam, cùng với những cơ hội và thách thức mà toàn cầu hóa mang lại cho văn hóa Việt Nam. Từ đó áp dụng khảo sát cụ thể từ các khía cạnh của văn hóa Việt Nam như ngoại giao văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, văn hóa ứng xử… 
	2
	Học kỳ 4
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	37. 
	Pháp luật 
về văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật về văn hóa ở Việt Nam: những vấn đề chung về pháp luật, về văn hóa; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; công tác thanh tra trong ngành văn hóa, công tác pháp chế và xử lý vi phạm hành chính. 
	2
	Học kỳ 4
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	38. 
	Nghệ thuật
thuyết trình
	Trang bị những kiến thức cơ bản về nghệ thuật thuyết trình. Những nội dung cơ bản về phương pháp, hình thức, thao tác và kỹ thuật thuyết trình. Cách thức xây dựng bài nói chuyện và luyện tập các kỹ thuật thuyết trình.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	 2.2 Kiến thức ngành (22 tín chỉ)

	· Bắt buộc (20 tín chỉ)

	39. 
	Chính sách 
văn hóa
	Trang bị những kiến thức về chính sách văn hóa: khái niệm; vai trò và cấu trúc chung của chính sách văn hóa; các tiêu chí để phân loại chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn hóa phổ biến trên thế giới.
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	40. 
	Chính sách xã hội
	Trang bị những kiến thức cơ bản về chính sách xã hội; về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và một số chính sách xã hội cơ bản ở Việt Nam hiện nay; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và kỹ năng nghiên cứu thực tế chính sách xã hội ở Việt nam; thái độ tôn trọng tính khách quan, khoa học trong quá trình nghiên cứu chính sách xã hội và tổ chức thực hiện chính sách xã hội.      
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp

	41. 
	Công nghiệp 
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về các ngành công nghiệp văn hóa, xu hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới; các sản phẩm và dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa; công tác quản lý các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 4
	Tiểu luận 
hoặc tự luận

	42. 
	Marketing văn hóa nghệ thuật
	Trang bị những kiến thức về marketing văn hóa nghệ thuật; thị trường và cách thức tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường văn hóa nghệ thuật, quy trình marketing cho một sản phẩm/tổ chức văn hóa nghệ thuật; các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng hiệu quả công cụ marketing.
	3
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc thực hành

	43. 
	Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức VHNT
	Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nguồn nhân lực nói chung, quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật nói riêng, như: khái niệm, vai trò, phương pháp và các kỹ năng: tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá kết quả thực hiện công việc và đãi ngộ nguồn  nhân lực.  
	2
	Học kỳ 5 
	Viết 
hoặc vấn đáp

	44. 
	Quản lý thiết chế văn hóa
	Trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý thiết chế nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện, khu vui chơi giải trí như: khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng tác nghiệp và tổ chức, quản lý các thiết chế này.
	3
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	45. 
	Quản lý di sản 
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa và quản lý di sản văn hóa. Qua đó, người học vận dụng được những nội dung cơ bản của vấn đề quản lý di sản văn hóa theo luật pháp quy định và thực tiễn hiện nay của xã hội.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận hoặc vấn đáp

	46. 
	Quản lý lễ hội
	Trang bị những lý thuyết cơ bản về đặc điểm, chức năng, tính chất, cấu trúc, các loại hình lễ hội và kiến thức về quản lý nhà nước đối với lễ hội. Qua đó, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào công tác nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội tại địa phương.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	47. 
	Xây dựng văn hóa cộng đồng
	Trang bị những vấn đề lý thuyết và quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm xây dựng và phát triển văn hóa phù hợp đối với từng cộng đồng cụ thể.
	2
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc tiểu luận

	· Tự chọn (2/6 tín chỉ)

	48. 
	Xã hội học
văn hóa
	Trang bị những kiến thức về mối quan hệ giữa văn hóa với xã hội học, giữa xã hội học văn hóa với các chuyên ngành liên quan. Môn học cũng giới thiệu cho sinh viên một số phương pháp trong nghiên cứu xã hội học văn hóa cũng như những nội dung nghiên cứu cơ bản của môn khoa học này.
	2
	Học kỳ 5
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	49. 
	Xã hội học
gia đình
	Trang bị nắm vững cơ sở lý luận và phương pháp luận để phân tích, lý giải các hiện tượng của đời sống gia đình dưới góc độ xã hội học; biết cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về gia đình; biết vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống gia đình của mình cũng như trong công tác xã hội, phát triển cộng đồng.
	2
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	50. 
	Phương pháp
điều tra 
Xã hội học
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi; phương pháp thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận 
hoặc thực hành

	 2.3. Kiến thức chuyên ngành (30 tín chỉ)

	· Bắt buộc (22 tín chỉ)

	51. 
	Gây quỹ và tài trợ
	Trang bị những kiến thức về các loại hình gây quỹ, các nguồn quỹ, những thuận lợi, khó khăn của gây quỹ và tìm tài trợ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả của hoạt động phân tích, đánh giá tổ chức để xác định hình thức gây quỹ khả thi. Trình bày và phân các bước trong quy trình gây quỹ và tìm tài trợ.
	2
	Học kỳ 6
	Vấn đáp 
hoặc 
trắc nghiệm

	52. 
	Xây dựng 
và Quản lý dự án văn hóa
	Trang bị những kiến thức: hệ thống khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án, dự án văn hóa; mục tiêu, chức năng, tác dụng của công tác quản lý dự án; quy trình xây dựng một dự án văn hóa; giới thiệu hệ thống công cụ, phương thức quán lý các hoạt động của các dự án văn hóa như: lập kế hoạch dự án, quản lý các nguồn lực: tài chính, thời gian, nhân lực, chất lượng dự án,…
	2
	Học kỳ 6
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	53. 
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, pháp luật thực định và kỹ năng thực hành về soạn thảo và ban hành văn bản, bao gồm: thẩm quyền ban hành văn bản; các hình thức và nội dung của từng loại văn bản; các yếu tố cấu thành văn bản; hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản; ngôn ngữ trong văn bản; những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình xây dựng văn bản hành chính.
	2
	Học kỳ 5
	Tự luận 
hoặc tiểu luận

	54. 
	Quản trị dịch vụ văn hóa
	Trang bị những kiến thức căn bản về quản trị, quản trị hoạt động dịch vụ văn hóa hiện nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, và vấn đề quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ văn hóa ở Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kỳ 6
	Vấn đáp 
hoặc 
thuyết trình

	55. 
	Câu lạc bộ học
	Trang bị những kiến thức cơ bản về câu lạc bộ; qui trình tổ chức các hoạt động chuyên môn trong câu lạc bộ. Qua đó, người học có thể lập được kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ.
	3
	Học kỳ 6
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	56. 
	Trang trí cổ động trực quan
	Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận trong công tác trang trí cổ động trực quan. Nêu lên những vấn đề thực tiễn trong thực hiện trang trí cổ động trực quan và công tác tổ chức, quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan. Một số các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện và quản lý tốt công tác cổ động trực quan đối với các cơ quan quản lý nói chung và cán bộ quản lý văn hóa nói riêng.
	4
	Học kỳ 6
	Tiểu luận 
hoặc thực hành

	57. 
	Phương pháp viết kịch bản 
tuyên truyền
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích, vai trò, nguyên tắc, đặc điểm, cấu trúc, chất liệu của kịch bản tuyên truyền; phương pháp xây dựng tình huống kịch, xung đột kịch, hành động kịch và cách thức trình bày một kịch bản tuyên truyền. Từ đó, người học vận dụng những kiến thức và phương pháp được học để sáng tác các kịch bản phục vụ công tác tuyên truyền tại các thiết chế văn hóa.
	3
	Học kỳ 6
	Tiểu luận

	58. 
	Tổ chức sự kiện
	Trang bị những kiến thức cơ bản về nghề Tổ chức sự kiện (TCSK); Lịch sử hình thành, phân loại sự kiện, vai trò, quy trình TCSK; Vị trí và những phẩm chất của người làm công tác TCSK; Mỹ thuật sự kiện, công tác Marketing, xin tài trợ và Truyền thông; Lập kế hoạch TCSK, phân công – quản lý nhân sự, quản lý nhân sự; Tổ chức sản xuất sự kiện.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	· Tự chọn (8/14 tín chỉ)

	59. 
	Biên tập tin và phát thanh viên
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, nội dung và phân loại tin; phương pháp biên tập tin; phương pháp luyện tập giọng đọc phát thanh; nắm vững quy trình công tác biên tập và phát thanh tin tức. Vận dụng tốt kiến thức đã học để thực hiện biên tập các Bản tin văn hóa và phát thanh tuyên truyền ở cơ sở.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	60. 
	Đồ họa vi tính
	Trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế đồ hoạ. Những kỹ năng cơ bản để có thiết kế những sản phẩm đồ họa vi tính như: Logo, Poster, Prosure, Namecard, Lịch, Menu.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	61. 
	Phương pháp 
tổ chức sinh hoạt tập thể
	Trang bị những kiến thức về vai trò, vị trí và những yêu cầu của người quản trò trong tổ chức sinh hoạt cộng đồng; giới thiệu các trò chơi, bài hát sinh hoạt tập thể; hệ thống hóa phương pháp, quy trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể.
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	62. 
	Lễ nghi 
truyền thống 
và hiện đại
	Trang bị những kiến thức về quá trình hình thành và  phát triển của lễ nghi, các đặc trưng, nguyên tắc và vai trò của lễ nghi trong đời sống xưa và nay; các loại hình lễ nghi trong xã hội xưa và nay.
	2
	Học kỳ 7
	Tự luận 
hoặc thực hành

	63. 
	Văn hóa giao tiếp
	Trang bị những kiến thức cơ bản về nghệ thuật giao tiếp như: khái niệm giao tiếp và các hành vi giao tiếp; đặc điểm tâm lý giao tiếp; các phương pháp giao tiếp.
	2
	Học kỳ 7
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	 * Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp (14 tín chỉ)

	· Thực tập (6 tín chỉ

	64. 
	Thực tập 
giữa khóa
	Trang bị những kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định đánh giá, viết báo cáo thực tập và thái độ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc, ứng xử tại nơi thực tập.
	2
	Học kỳ 6
	Tiểu luận

	65. 
	Thực tập 
tốt nghiệp
	Hệ thống hóa những kiến thức lý luận trong mối tương quan với kinh nghiệm thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên sâu; thực nghiệm làm việc như một nhân viên tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng viết báo cáo và trình bày (thuyết trình) kết quả thực tập tốt nghiệp.
	4
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	· Khóa luận tốt nghiệp hoặc học tập tương đương

	66. 
	Làm khóa luận 
tốt nghiệp
	Thực hiện nghiên cứu đề tài và bảo vệ khóa luận các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội - nghệ
	8
	Học kỳ 8
	Khóa luận

	Học tập tương đương
	8
	8
	Thay thế 
khóa luận

	67. 
	Văn hóa đại chúng
	Trang bị những kiến thức cơ bản: khái niệm, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, vai trò và các phương thức của văn hoá đại chúng.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	68. 
	Văn hóa đô thị
	Trang bị những kiến thức chung về văn hóa đô thị như: lịch sử đô thị Việt Nam và thế giới, không gian văn hóa đô thị và chủ thể văn hóa đô thị. Qua đó người học có thể vận dụng những hiểu biết của mình về văn hóa đô thị vào việc quản lý văn hóa nói chung.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	69. 
	Giáo dục 
nghệ thuật
	Trang bị những kiến thức cơ bản về giáo dục nghệ thuật: Khái niệm, sự khác biệt giữa giáo dục nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ thuật. Vai trò, hoạt động giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới. Đặc điểm một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật. Nguyên tắc xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 8
	Thuyết trình hoặc thực hành

	70. 
	Văn hóa ẩm thực
	Trang bị những kiến thức cơ bản về ẩm thực nói chung và đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam nói riêng. Đây là học phần vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn, giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học để nhận diện những vấn đề thuộc về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
	2
	Học kỳ 8
	Tự luận 
hoặc thực hành

	71. 
	Văn hóa giải trí
	Trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động giải trí, văn hóa giải trí nhằm giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện các hoạt động giải trí và định hướng văn hoá giải trí và giải trí có văn hoá cho công chúng.
	2
	Học kỳ 8
	Thuyết trình hoặc thực hành

	72. 
	Quan hệ 
công chúng
	Trang bị những kiến thức chung về nội dung, quy trình và công cụ chính được sử dụng trong lĩnh vực quan hệ công chúng, hoạt động quan hệ công chúng trong lĩnh vực quản lý văn hóa nghệ thuật và việc tổ chức hoạt động quan hệ công chúng tại các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận 
hoặc 
thuyết trình



Chuyên ngành: Quản lý hoạt động Văn hóa xã hội (Đại học, các khoá: 2018 – 2022, 2019 – 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
đánh giá 
sinh viên

	 1. Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ)

	 1.1 Lý luận chính trị

	1. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin, Phần 1
(Principles of Marxist and Leninist, Part 1)
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận

	2. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin, Phần 2
(Principles of Marxist and Leninist, Part 2)
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	3
	Học kỳ 2
	Tự luận

	3. 
	Tư tưởng
Hồ Chí Minh
(Hồ Chí Minh Ideology)
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận

	4. 
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
(Revolution lines of Việt Nam Communist Party)
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kỳ 4
	Tự luận

	1. 2 Khoa học Xã hội và Nhân văn

	5. 
	Pháp luật đại cương
(Introduction to Laws)
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận

	6. 
	Cơ sở văn hóa 
Việt Nam
(Basic  Vietnamese Culture)
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	3
	Học kỳ 2
	Tự luận

	7. 
	Lịch sử văn minh 
thế giới
(World Civilization History)
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận

	8. 
	Mỹ học Đại cương
(General Aesthetics)
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận

	9. 
	Tâm lý học 
Đại cương
(General Psychology)
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận

	10. 
	Xã hội học Đại cương
(General Sociology)
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học. 
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận

	11. 
	Tiếng Việt thực hành
(Practical Vietnamese)
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết văn bản khoa học.
	
	Học kỳ 3
	Tự luận

	12. 
	Lịch sử tư tưởng phương đông 
và Việt Nam
(History of Oriental and Vietnamese thoughts)
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận

	  1.3 Ngoại ngữ

	13. 
	Tiếng Anh cơ bản bậc 3, Phần 1
(English, Part 1)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn. Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai.
	4
	Học kỳ 3
	Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

	14. 
	Tiếng Anh cơ bản 
bậc 3, Phần 2
(English, Part 2)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao,sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ. Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ.
	4
	Học kỳ 4
	Kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

	 1.4 Tin học	

	15. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
(Basic Information Technology Application)
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	4
	Học kỳ 2
	Trắc nghiệm, thực hành

	 1.5 Giáo dục thể chất

	16. 
	Giáo dục thể chất, Phần 1
(Physical Excercise, Part 1)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kỳ 2
	Thực hành

	17. 
	Giáo dục thể chất, Phần 2
(Physical Excercise, Part 2)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kỹ thuật phát bóng , kỹ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kỳ 3
	Thực hành

	18. 
	Giáo dục thể chất, Phần 3
(Physical Excercise, Part 3)

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kỳ 4
	Thực hành

	 1.6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (nộp chứng chỉ)

	19. 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
(Military Education)
	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kỳ 1
	Cấp chứng chỉ

	 2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

	 2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành (20 tín chỉ)

	· Bắt buộc (12 tín chỉ)

	20. 
	Lý luận văn hóa
	Những kiến thức chung về lý luận văn hóa: Khái niệm, bản chất, cấu trúc, chức năng; những quy luật vận động cơ bản của văn hóa và sự vận dụng lý thuyết văn hóa vào công tác quản lý hoạt động văn hóa ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 2
	Tự luận

	21. 
	Khoa học quản lý
	Những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quản lý; kiến thức về xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức, chức năng hướng dẫn, điều khiển, kiểm soát; những hiểu biết về quyết định quản lý, thông tin trong quản lý; quản lý sự thay đổi; giao tiếp trong quản lý. 
	 2
	 Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp 

	22. 
	Đại cương 
Nghệ thuật học
	Những vấn đề lý luận chung về nghệ thuật (quan niệm, nguồn gốc, chức năng, phân loại); những đặc trưng cơ bản của một số loại hình nghệ thuật và sự vận dụng các kiến thức đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa  nghệ thuật. 
	4
	Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp 

	23. 
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học văn hóa
	Lý thuyết chung về nghiên cứu khoa học; phương pháp và kỹ năng NCKH cũng như sự vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác NCKH trong lĩnh vực văn hóa. 
	2 
	Học kỳ 2 
	Tự luận 

	24. 
	Kinh tế học văn hóa
	Những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như khái niệm, vị trí, vai trò, mối quan hệ tương tác của kinh tế với văn hóa, quản lý kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận  

	· Tự chọn (8 tín chỉ)

	25. 
	Giáo dục nghệ thuật
	Những kiến thức cơ bản về giáo dục nghệ thuật: Khái niệm, sự khác biệt giữa giáo dục nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ thuật; vai trò, hoạt động giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới; đặc điểm một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật; quy trình xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật và công tác giáo dục nghệ thuật của các thiết chế văn hóa.
	2
	Học kỳ 2 
	Tự luận
hoặc 
thuyết trình 

	26. 
	Tâm lý học quản lý
	Những vấn đề chung về tâm lý học quản lý; hoạt động, nhân cách lãnh đạo, uy tín của người quản lý; đối tượng của hoạt động quản lý; tâm lý của cộng đồng và giao tiếp xã hội. Vận dụng tâm lý học quản lý vào công tác quản lý văn hóa.
	2
	Học kỳ 2 
	Tự luận 

	27. 
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	Những kiến thức chung về văn hóa dân gian: Khái niệm, đặc trưng, chức năng; hệ thống các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam; văn hóa dân gian ứng dụng. Vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian vào công tác quản lý văn hóa.
	2
	Học kỳ 3 
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp
 

	28. 
	Tín ngưỡng 
và tôn giáo 
Việt Nam
	Những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, xu hướng phát triển của tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; một số hình thức tín ngưỡng phổ biến và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo.
	2
	Học kỳ 3 
	Tự luận

	29. 
	Điền dã văn hóa học
	Khái quát chung về điền dã trong nghiên cứu văn hóa; quy trình thực hiện một dự án điền dã văn hóa học; các kỹ năng và phương pháp trong điền dã văn hóa học.
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	30. 
	Phương pháp nghiên cứu 
định tính
	Tổng quan về nghiên cứu định tính; các phương pháp nghiên cứu định tính và kỹ năng thực hiện nghiên cứu định tính. 
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	31. 
	Phương pháp nghiên cứu 
định lượng
	Khái niệm, đặc điểm, các phương pháp nghiên cứu định ượng, ứng dụng nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	32. 
	Kỹ năng 
thuyết trình
	Khái niệm, phương pháp xây dựng bài thuyết trình; những kỹ năng và kỹ thuật diễn đạt bài thuyết trình. Vận dụng nghệ thuật thuyết trình vào công tác lãnh đạo, quản lý và diễn giải, nói chuyện trước công chúng.
	2
	Học kỳ 3
	Thực hành

	 2.2 Kiến thức ngành (20 tín chỉ)

	· Bắt buộc (16 tín chỉ)

	33. 
	Chính sách văn hóa, xã hội
	Khái niệm; vai trò và cấu trúc chung của chính sách văn hóa; các tiêu chí để phân loại chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn hóa phổ biến trên thế giới. Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và một số chính sách xã hội cơ bản ở Việt Nam hiện nay. Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và nghiên cứu thực tế chính sách xã hội ở Việt Nam.
	3
	Học kỳ 4 
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	34. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 1
	Những kiến thức chung về hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật về văn hóa ở Việt Nam; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về các mặt hoạt động cũng như các nội dung hoạt động cụ thể trong lĩnh vực văn hóa. 
	3
	Học kỳ 3 
	Tự luận

	35. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 2
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa. Vận dụng nội dung đã học  vào phân tích, đánh giá thực tiễn quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa hiện nay. 
	4
	Học kỳ 5
	Tự luận

	36. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 3
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản trị hành chính văn phòng; một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng; quản lý văn bản; thư ký và công tác giao tiếp văn phòng. Những kiến thức lý luận, pháp luật và kỹ năng thực hành về soạn thảo và ban hành văn bản.
	4
	Học kỳ 5 
	Tự luận 

	37. 
	Phát triển đời sống     văn hóa cộng đồng
	Khái niệm, quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm phát triển văn hóa phù hợp đối với đời sống văn hóa từng cộng đồng cụ thể. 
	2
	Học kỳ 5 
	Tự luận

	· Tự chọn (4 tín chỉ)

	38. 
	Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
	Những vấn đề chung về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử như: Khái niệm giao tiếp, ứng xử và các hành vi giao tiếp, ứng xử; đặc điểm tâm lý giao tiếp, ứng xử; các phương pháp giao tiếp,  ứng xử.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	39. 
	Kỹ năng 
làm việc nhóm
	Những kiến thức chung về đội, nhóm, các phương pháp tư duy, các kỹ năng làm việc và giải quyết xung đột khi làm việc theo nhóm.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	40. 
	Kỹ năng giải quyết xung đột
	Những vấn đề chung và kỹ năng về nhận diện nguyên nhân dẫn đến xung đột, phân tích xung đột và giải quyết các xung đột. 
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	41. 
	Tổ chức sự kiện
	Khái niệm, phương pháp và kỹ năng viết chương trình sự kiện; xây dựng kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện; tổ chức dàn dựng sự kiện. Vận dụng những nội dung đã học vào thực hành tổ chức sản xuất sự kiện. 
	4
	Học kỳ 4
	Thực hành

	 2.3 Kiến thức chuyên ngành (50 tín chỉ): 

	· Bắt buộc (30 tín chỉ)

	42. 
	Quản lý di sản
	Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý di sản và quản lý di sản văn hóa. Vận dụng những nội dung của vấn đề quản lý di sản văn hóa theo luật pháp và thực tiễn xã hội hiện nay.
	3
	Học kỳ 5
	Tự luận

	43. 
	Quản lý 
các hoạt động 
văn hóa 
quần chúng
	Những kiến thức và kỹ năng về quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng: Khái niệm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng. Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng. 
	4
	Học kỳ 6
	Tự luận

	44. 
	Quản lý 
các hoạt động tuyên truyền – quảng cáo
	Những kiến thức và kỹ năng về quản lý các hoạt động tuyên truyền - quảng cáo: Khái niệm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của quản lý các hoạt động tuyên truyền - quảng cáo. Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý các hoạt động tuyên truyền - quảng cáo.
	4
	Học kỳ 6
	Tự luận

	45. 
	Quản lý 
các hoạt động 
dịch vụ văn hóa
	Khái quát chung về quản lý dịch vụ, dịch vụ văn hóa; những loại hình dịch vụ văn hóa và những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước các loại hình dịch vụ văn hóa: quảng cáo, karaoke, vũ trường, phát hành băng đĩa, quay phim có yếu tố nước ngoài. Vận dụng nội dung đã học vào công tác  quản lý các dịch vụ văn hóa tại địa phương.
	4
	Học kỳ 6
	Tự luận 

	46. 
	Công tác xã hội
	Những kiến thức chung và kỹ năng về công tác xã hội, dân vận, dân số và kế hoạch hóa gia đình, dân tộc và tôn giáo. Vận dụng những  nội dung đã học vào công tác quản lý hoạt động văn hóa xã hội.
	4
	Học kỳ 6
	Tự luận 
hoặc thực hành

	47. 
	Xây dựng 
và quản lý dự án văn hóa nghệ thuật
	Những kiến thức về hệ thống khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án, dự án văn hóa; mục tiêu, chức năng, tác dụng của công tác quản lý dự án văn hóa nghệ thuật; quy trình xây dựng một dự án văn hóa văn hóa nghệ thuật; giới thiệu hệ thống công cụ, phương thức quán lý các hoạt động của các dự án văn hóa như: lập kế hoạch dự án, quản lý các nguồn lực: tài chính, thời gian, nhân lực, chất lượng dự án,…  
	3
	Học kỳ 7
	Tự luận 
hoặc thực hành

	48. 
	Kỹ năng hoạt động câu lạc bộ
	Những kiến thức chung về câu lạc bộ; các loại hoạt động chuyên môn và quy trình tổ chức các hoạt động trong câu lạc bộ.Vận dụng nội dung đã học vào việc xây dựng mạng lưới câu lạc bộ cho các thiết chế văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. 
	4
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	49. 
	Kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình 
tuyên truyền 
cổ động
	Những vấn đề chung về chương trình tuyên truyền cổ động; vị trí, vai trò, chức năng của chương trình tuyên truyền cổ động trong công tác quản lý văn hóa và hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền ở cơ sở; phương pháp để biên tập các chương trình tuyên truyền cổ động;  kỹ năng tổ chức dàn dựng một số dạng chương trình tuyên truyền cổ động.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	· Tự chọn (4 tín chỉ)

	50. 
	Kỹ năng 
biên tập tin 
và đọc phát thanh
	Khái niệm, nội dung và phân loại tin; phương pháp biên tập tin và luyện tập giọng đọc phát thanh; quy trình công tác biên tập và phát thanh tin tức. Vận dụng nội dung đã học vào việc biên tập và đọc phát thanh tuyên truyền ở cơ sở.
	4
	Học kỳ 5
	Thực hành

	51. 
	Kỹ năng trang trí         cổ động trực quan
	Những vấn đề chung về lý luận và  thực tiễn trong trang trí cổ động trực quan; phương pháp và một số kỹ năng trang trí cổ động trực quan. 
	4
	Học kỳ 5
	Thực hành

	52. 
	Kỹ thuật 
thanh nhạc cơ bản
	Những kiến thức cơ bản về thanh nhạc: khái niệm, thể loại, giới thiệu bộ máy phát âm, luyện tập hơi thở thanh nhạc, phương pháp phát âm và tư thế cơ thể khi hát, những cách hát kỹ thuật khác nhau. 
	4
	Học kỳ 5
	Thực hành

	53. 
	Kỹ thuật 
biểu diễn cơ bản
	Những vấn đề lý thuyết và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật biểu diễn; các đơn nguyên biểu diễn và thực hành các bài tập đơn nguyên; áp dụng các đơn nguyên trong biểu diễn tiểu phẩm.
	4
	Học kỳ 6
	Thực hành

	54. 
	Chất liệu múa
cơ bản
	Những kiến thức cơ bản về chất liệu múa, chất liệu múa dân gian của một số dân tộc Việt Nam. Vận dụng chất liệu múa vào việc dàn dựng các tiết mục múa đơn giản.
	4
	Học kỳ 6
	Thực hành

	 * Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận: 16 tín chỉ 

	55. 
	Thực tập 
giữa khóa
(Midterm internship)
	Những kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định đánh giá, viết báo cáo thực tập và thái độ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc, ứng xử tại nơi thực tập.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	56. 
	Thực tập 
tốt nghiệp (Graduation Practice)
	Hệ thống hóa cho người học những kiến thức lý luận trong mối tương quan với kinh nghiệm thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên sâu; thực nghiệm làm việc như một nhân viên tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng viết báo cáo và trình bày (thuyết trình) kết quả thực tập tốt nghiệp. 
	6
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	57. 
	Khóa luận 
tốt nghiệp (Projects)
	Thực hiện nghiên cứu đề tài và bảo vệ khóa luận các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội - nghệ thuật.
	
	Học kỳ 8
	Khóa luận

	Các học phần thay thế khóa luận: 8 tín chỉ 

	58. 
	Di sản văn hóa
gắn với phát triển du lịch
	Những vấn đề chung về di sản văn hóa và du lịch; thực trạng và biện pháp khai thác di sản trong phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay. Vận dụng nội dung đã học vào nghiên cứu, đánh giá giá trị của các di sản để xây dựng chiến lược khai thác, phát triển phù hợp. 
	2
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	59. 
	Quản trị 
doanh nghiệp 
văn hóa nghệ thuật
	Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp; đặc trưng và cách thức quản trị của doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật; nghiên cứu, phân tích thực tiễn việc tổ chức sản xuất buôn bán sản phẩm của các doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật, làm cơ sở cho việc hình thành ý tưởng khởi nghiệp.   
	2
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	60. 
	Ứng dụng 
công nghệ 4.0 trong quản lý 
văn hóa nghệ thuật
	Những vấn đề chung về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và việc ứng dụng trong quản lý văn hóa nghệ thuật: khái niệm, lịch sử ra đời, đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0; mối quan hệ giữa lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cuộc cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động văn hóa nghệ thuật… Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý đối với những sản phẩm văn hóa nghệ thuật (Du lịch; Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Di sản văn hóa).
	2
	Học kỳ 7
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	61. 
	Khởi nghiệp
	Những nội dung căn bản về khởi sự kinh doanh để có thể vận dụng vào thực tế, thực hiện được một dự án khởi nghiệp, gồm: khám phá bản thân người học – đặc tính chủ doanh nghiệp; nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành, phát triển và sàng lọc ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh – hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
	2
	Học kỳ 7
	Dự án 
hoặc tiểu luận



Chuyên ngành: Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật (Đại học, các khóa: 2016-2020, 2017-2021
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1. Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ)

	 1.1 Lý luận chính trị

	1. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	
	

	2. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin  2
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	3
	
	

	3. 
	Tư tưởng
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2 
	
	

	4. 
	Đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản    Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3 
	
	

	 1.2 Khoa học Xã hội – Nhân văn

	· Bắt buộc (22 tín chỉ)

	5. 
	Pháp luật 
Việt Nam     
đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	
	

	6. 
	Lô gíc học 
đại cương
	
	2
	
	

	7. 
	Tâm lý học
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	3
	
	

	8. 
	Xã hội học 
đại cương
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	
	

	9. 
	Mỹ học đại cương
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	
	

	10. 
	Lịch sử văn minh thế giới
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	3
	
	

	11. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2
	
	

	12. 
	Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam
	
	2
	
	

	13. 
	Phương pháp nghiên cứu 
khoa học
	
	2
	
	

	14. 
	Môi trường 
và con người
	
	2
	
	

	· Tự chọn (8/12 tín chỉ)

	15. 
	Dân tộc học 
đại cương
	
	2
	
	

	16. 
	Lịch sử tư tưởng Phương Đông 
và Việt Nam
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	
	

	17. 
	Văn hóa học
đại cương
	
	2
	
	

	18. 
	Đại cương 
khoa học giao tiếp
	
	2
	
	

	19. 
	Tiếng Việt
thực hành
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết văn bản khoa học.
	2
	
	

	20. 
	Nhập môn 
truyền thông
 đại chúng
	
	2
	
	

	 1.3 Ngoại ngữ

	21. 
	Anh văn đại cương (TOEIC ≥ 450)
	
	
	Học kỳ 6
	Nộp 
chứng chỉ

	 1.4 Tin học

	22. 
	Tin học văn phòng (Chứng chỉ A)
	
	
	Học kỳ 4
	Nộp 
chứng chỉ

	 1.5 Giáo dục thể chất

	23. 
	Giáo dục thể chất
	
	5
	
	

	 1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh

	24. 
	Giáo dục quốc phòng – an ninh
	
	8
	
	

	 2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	 2.1 Kiến thức cơ sở ngành (25 tín chỉ)

	· Bắt buộc (23 tín chỉ)

	25. 
	Mỹ thuật học
đại cương
	Những kiến thức lý luận cơ bản và hệ thống về mỹ thuật như: khái niệm, phân loại và đặc trưng các loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng.
	2
	Học kỳ 1
	Trắc nghiệm hoặc vấn đáp

	26. 
	Âm nhạc học
đại cương
	Những kiến thức cơ bản về âm nhạc học như: khái niệm, lược trình phát triển, những trường phái của âm nhạc thế giới và Việt Nam, phân loại các vùng dân ca Việt Nam.
	2
	 Học kỳ 1
	Thuyết trình hoặc vấn đáp 

	27. 
	Sân khấu học
đại cương
	Những kiến thức cơ bản về sân khấu thế giới (phương Tây) và sân khấu Việt Nam (Tuồng, Chèo, Cải lương), như: khái niệm, nguồn gốc, vai trò và vị trí của sân khấu, quá trình phát triển của sân khấu; hành động, xung đột, cốt truyện kịch và đặc trưng của loại hình sân khấu; sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	28. 
	Múa đại cương
	Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật múa như: khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành, các học thuyết múa, đặc trưng cơ bản và các hình thái của nghệ thuật múa và các thể loại múa, là cơ sở để người học được tiếp cận với các môn chuyên ngành. 
	2
	Học kỳ 2
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	29. 
	Điện ảnh đại cương
	Trang bị những vấn đề chung về điện ảnh: vai trò, vị trí, chức năng, khái quát về lịch sử nghệ thuật điện ảnh; nhận diện các thể loại phim; các yếu tố cấu thành và quy trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh; phương pháp phân tích một tác phẩm điện ảnh.
	2
	Học kỳ 2
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	30. 
	Khoa học quản lý
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quản lý; kiến thức về xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức, chức năng hướng dẫn, điều khiển, kiểm soát; những hiểu biết về quyết định quản lý, thông tin trong quản lý; quản lý sự thay đổi; giao tiếp trong quản lý. 
	2
	Học kỳ 1
	Vấn đáp 
hoặc 
trắc nghiệm

	31. 
	Kinh tế học
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như khái niệm, vị trí, vai trò, mối quan hệ tương tác của kinh tế với văn hóa, quản lý kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận 
hoặc 
thuyết trình

	32. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận quản lý nhà nước về văn hóa như: chủ thể, đối tượng, mục tiêu, đặc điểm, nội dung, phương pháp quản lý và những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa làm nên đời sống đời sống văn hóa.
	2
	Học kỳ 3
	Vấn đáp

	33. 
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	Trang bị những kiến thức chung về văn hóa dân gian Việt Nam. Trên cơ sở đó, giúp người học hệ thống, phân tích được các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam và vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian vào việc quản lý văn hóa       nói chung.
	2
	Học kỳ 3
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	34. 
	Tín ngưỡng
và tôn giáo
ở Việt Nam
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, xu hướng phát triển của tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; một số hình thức tín ngưỡng phổ biến và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng tôn giáo.
	2
	Học kỳ 3
	Tiểu luận 
hoặc 
thuyết trình

	35. 
	Văn hóa gia đình
	Trang bị những vấn đề lý luận chung về gia đình và văn hóa gia đình, như: khái niệm, cấu trúc, chức năng, loại hình… Nguyên lý cấu thành, lịch sử phát triển; sự tác động của xã hội và xu hướng biến đổi của gia đình, giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam cũng như những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công tác gia đình hiện nay.
	3
	Học kỳ 4
	Thuyết trình hoặc thực hành

	· Tự chọn (2/6 tín chỉ)

	36. 
	Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh
toàn cầu hóa
	Trang bị những vấn đề chung về toàn cầu hóa và toàn cầu hóa văn hóa. Phân tích tính tất yếu của việc hội nhập của văn hóa Việt Nam, cùng với những cơ hội và thách thức mà toàn cầu hóa mang lại cho văn hóa Việt Nam. Từ đó áp dụng khảo sát cụ thể từ các khía cạnh của văn hóa Việt Nam như ngoại giao văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, văn hóa ứng xử… 
	2
	Học kỳ 4
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	37. 
	Pháp luật
về văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật về văn hóa ở Việt Nam: những vấn đề chung về pháp luật, về văn hóa; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; công tác thanh tra trong ngành văn hóa, công tác pháp chế và xử lý vi phạm hành chính. 
	2
	Học kỳ 4
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	38. 
	Nghệ thuật
thuyết trình
	Trang bị những kiến thức cơ bản về nghệ thuật thuyết trình. Những nội dung cơ bản về phương pháp, hình thức, thao tác và kỹ thuật thuyết trình. Cách thức xây dựng bài nói chuyện và luyện tập các kỹ thuật thuyết trình.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	 2.2 Kiến thức ngành (22 tín chỉ)

	· Bắt buộc (20 tín chỉ)

	39. 
	Chính sách văn hóa
	Trang bị những kiến thức về chính sách văn hóa: khái niệm; vai trò và cấu trúc chung của chính sách văn hóa; các tiêu chí để phân loại chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn hóa phổ biến trên thế giới.
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	40. 
	Chính sách xã hội
	Trang bị những kiến thức cơ bản về chính sách xã hội; về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và một số chính sách xã hội cơ bản ở Việt Nam hiện nay; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và kỹ năng nghiên cứu thực tế chính sách xã hội ở Việt nam; thái độ tôn trọng tính khách quan, khoa học trong quá trình nghiên cứu chính sách xã hội và tổ chức thực hiện chính sách xã hội.      
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp

	41. 
	Công nghiệp
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về các ngành công nghiệp văn hóa, xu hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới; các sản phẩm và dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa; công tác quản lý các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 4
	Tiểu luận 
hoặc tự luận

	42. 
	Marketing
Văn hóa nghệ thuật
	Trang bị những kiến thức về marketing văn hóa nghệ thuật; thị trường và cách thức tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường văn hóa nghệ thuật, quy trình marketing cho một sản phẩm/tổ chức văn hóa nghệ thuật; các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng hiệu quả công cụ marketing.
	3
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc thực hành

	43. 
	Quản lý
nguồn nhân lực trong các tổ chức VHNT
	Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nguồn nhân lực nói chung, quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật nói riêng, như: khái niệm, vai trò, phương pháp và các kỹ năng: tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá kết quả thực hiện công việc và đãi ngộ nguồn  nhân lực.  
	2
	Học kỳ 5 
	Viết 
hoặc vấn đáp

	44. 
	Quản lý thiết chế văn hóa
	Trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý thiết chế nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện, khu vui chơi giải trí như: khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng tác nghiệp và tổ chức, quản lý các thiết chế này.
	3
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	45. 
	Quản lý 
Di sản văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa và quản lý di sản văn hóa. Qua đó, người học vận dụng được những nội dung cơ bản của vấn đề quản lý di sản văn hóa theo luật pháp quy định và thực tiễn hiện nay của xã hội.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	46. 
	Quản lý lễ hội
	Trang bị những lý thuyết cơ bản về đặc điểm, chức năng, tính chất, cấu trúc, các loại hình lễ hội và kiến thức về quản lý nhà nước đối với lễ hội. Qua đó, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào công tác nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội tại địa phương.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	47. 
	Xây dựng văn hóa cộng đồng
	Trang bị những vấn đề lý thuyết và quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm xây dựng và phát triển văn hóa phù hợp đối với từng cộng đồng cụ thể.
	2
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc tiểu luận

	· Tự chọn (2/6 tín chỉ)

	48. 
	Xã hội học văn hóa
	Trang bị những kiến thức về mối quan hệ giữa văn hóa với xã hội học, giữa xã hội học văn hóa với các chuyên ngành liên quan. Môn học cũng giới thiệu cho sinh viên một số phương pháp trong nghiên cứu xã hội học văn hóa cũng như những nội dung nghiên cứu cơ bản của môn khoa học này.
	2
	Học kỳ 5
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	49. 
	Xã hội học
gia đình
	Trang bị cơ sở lý luận và phương pháp luận để phân tích, lý giải các hiện tượng của đời sống gia đình dưới góc độ xã hội học; biết cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về gia đình; biết vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống gia đình của mình cũng như trong công tác xã hội, phát triển cộng đồng.
	2
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	50. 
	Phương pháp
điều tra Xã hội học
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi; phương pháp thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận 
hoặc thực hành

	 2.3. Kiến thức chuyên ngành (30 tín chỉ)

	· Bắt buộc (22 tín chỉ)

	51. 
	Gây quỹ và tài trợ
	Trang bị những kiến thức về các loại hình gây quỹ, các nguồn quỹ, những thuận lợi, khó khăn của gây quỹ và tìm tài trợ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả của hoạt động phân tích, đánh giá tổ chức để xác định hình thức gây quỹ khả thi. Trình bày và phân các bước trong quy trình gây quỹ và tìm tài trợ.
	2
	Học kỳ 6
	Vấn đáp 
hoặc 
trắc nghiệm

	52. 
	Xây dựng
và Quản lý dự án văn hóa
	Trang bị những kiến thức: hệ thống khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án, dự án văn hóa; mục tiêu, chức năng, tác dụng của công tác quản lý dự án; quy trình xây dựng một dự án văn hóa; giới thiệu hệ thống công cụ, phương thức quán lý các hoạt động của các dự án văn hóa như: lập kế hoạch dự án, quản lý các nguồn lực: tài chính, thời gian, nhân lực, chất lượng dự án,…
	2
	Học kỳ 6
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	53. 
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, pháp luật thực định và kỹ năng thực hành về soạn thảo và ban hành văn bản, bao gồm: thẩm quyền ban hành văn bản; các hình thức và nội dung của từng loại văn bản; các yếu tố cấu thành văn bản; hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản; ngôn ngữ trong văn bản; những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình xây dựng văn bản hành chính.
	2
	Học kỳ 5
	Tự luận 
hoặc tiểu luận

	54. 
	Quản trị dịch vụ văn hóa
	Những kiến thức căn bản về quản trị, quản trị hoạt động dịch vụ văn hóa hiện nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, và vấn đề quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ văn hóa ở Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kỳ 6
	Vấn đáp 
hoặc 
thuyết trình

	55. 
	Câu lạc bộ học
	Trang bị những kiến thức cơ bản về câu lạc bộ; qui trình tổ chức các hoạt động chuyên môn trong câu lạc bộ. Qua đó, người học có thể lập được kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ.
	3
	Học kỳ 6
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	56. 
	Trang trí cổ động trực quan
	Trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận trong công tác trang trí cổ động trực quan. Nêu lên những vấn đề thực tiễn trong thực hiện trang trí cổ động trực quan và công tác tổ chức, quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan. Một số các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện và quản lý tốt công tác cổ động trực quan đối với các cơ quan quản lý nói chung và cán bộ quản lý văn hóa nói riêng.
	4
	Học kỳ 6
	Tiểu luận 
hoặc thực hành

	57. 
	Phương pháp 
viết kịch bản
tuyên truyền
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích, vai trò, nguyên tắc, đặc điểm, cấu trúc, chất liệu của kịch bản tuyên truyền; phương pháp xây dựng tình huống kịch, xung đột kịch, hành động kịch và cách thức trình bày một kịch bản tuyên truyền. Từ đó, người học vận dụng những kiến thức và phương pháp được học để sáng tác các kịch bản phục vụ công tác tuyên truyền tại các thiết chế văn hóa.
	3
	Học kỳ 6
	Tiểu luận

	58. 
	Tổ chức sự kiện
	Trang bị những kiến thức cơ bản về nghề Tổ chức sự kiện (TCSK); Lịch sử hình thành, phân loại sự kiện, vai trò, quy trình TCSK; Vị trí và những phẩm chất của người làm công tác TCSK; Mỹ thuật sự kiện, công tác Marketing, xin tài trợ và Truyền thông; Lập kế hoạch TCSK, phân công – quản lý nhân sự, quản lý nhân sự; Tổ chức sản xuất sự kiện.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	· Tự chọn (8/14 tín chỉ)

	59. 
	Biên tập tin
và phát thanh viên
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, nội dung và phân loại tin; phương pháp biên tập tin; phương pháp luyện tập giọng đọc phát thanh; nắm vững quy trình công tác biên tập và phát thanh tin tức. Vận dụng tốt kiến thức đã học để thực hiện biên tập các Bản tin văn hóa và phát thanh tuyên truyền ở cơ sở.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	60. 
	Đồ họa vi tính
	Trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế đồ hoạ. Những kỹ năng cơ bản để có thiết kế những sản phẩm đồ họa vi tính như: Logo, Poster, Prosure, Namecard, Lịch, Menu.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	61. 
	Phương pháp 
tổ chức sinh hoạt tập thể
	Trang bị những kiến thức về vai trò, vị trí và những yêu cầu của người quản trò trong tổ chức sinh hoạt cộng đồng; giới thiệu các trò chơi, bài hát sinh hoạt tập thể; hệ thống hóa phương pháp, quy trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể.
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	62. 
	Lễ nghi 
truyền thống 
và hiện đại
	Trang bị những kiến thức về quá trình hình thành và  phát triển của lễ nghi, các đặc trưng, nguyên tắc và vai trò của lễ nghi trong đời sống xưa và nay; các loại hình lễ nghi trong xã hội xưa và nay.
	2
	Học kỳ 7
	Tự luận 
hoặc thực hành

	63. 
	Văn hóa giao tiếp
	Trang bị những kiến thức cơ bản về nghệ thuật giao tiếp như: khái niệm giao tiếp và các hành vi giao tiếp; đặc điểm tâm lý giao tiếp; các phương pháp giao tiếp.
	2
	Học kỳ 7
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	 * Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp (14 tín chỉ)

	· Thực tập (6 tín chỉ)

	64. 
	Thực tập giữa khóa
	Trang bị những kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định đánh giá, viết báo cáo thực tập và thái độ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc, ứng xử tại nơi thực tập.
	2
	Học kỳ 6
	Tiểu luận

	65. 
	Thực tập tốt nghiệp
	Hệ thống hóa cho người học những kiến thức lý luận trong mối tương quan với kinh nghiệm thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên sâu; thực nghiệm làm việc như một nhân viên tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng viết báo cáo và trình bày (thuyết trình) kết quả thực tập tốt nghiệp.
	4
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	· Khóa luận tốt nghiệp hoặc học tập tương đương (8 tín chỉ)

	66. 
	Làm khóa luận 
tốt nghiệp
	Thực hiện nghiên cứu đề tài và bảo vệ khóa luận các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội - nghệ
	8
	Học kỳ 8
	Khóa luận

	Học tập tương đương

	67. 
	Văn hóa đại chúng
	Trang bị những kiến thức cơ bản: khái niệm, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, vai trò và các phương thức của văn hoá đại chúng.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	68. 
	Văn hóa đô thị
	Trang bị những kiến thức chung về văn hóa đô thị như: lịch sử đô thị Việt Nam và thế giới, không gian văn hóa đô thị và chủ thể văn hóa đô thị. Qua đó người học có thể vận dụng những hiểu biết của mình về văn hóa đô thị vào việc quản lý văn hóa nói chung.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	69. 
	Giáo dục 
nghệ thuật
	Trang bị những kiến thức cơ bản về giáo dục nghệ thuật: Khái niệm, sự khác biệt giữa giáo dục nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ thuật. Vai trò, hoạt động giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới. Đặc điểm một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật. Nguyên tắc xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 8
	Thuyết trình hoặc thực hành

	70. 
	Văn hóa ẩm thực
	Trang bị những kiến thức cơ bản về ẩm thực nói chung và đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam nói riêng. Đây là học phần vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn, giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học để nhận diện những vấn đề thuộc về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
	2
	Học kỳ 8
	Tự luận 
hoặc thực hành

	71. 
	Văn hóa giải trí
	Trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động giải trí, văn hóa giải trí nhằm giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện các hoạt động giải trí và định hướng văn hoá giải trí và giải trí có văn hoá cho công chúng.
	2
	Học kỳ 8
	Thuyết trình hoặc thực hành

	72. 
	Quan hệ 
công chúng
	Trang bị những kiến thức chung về nội dung, quy trình và công cụ chính được sử dụng trong lĩnh vực quan hệ công chúng, hoạt động quan hệ công chúng trong lĩnh vực quản lý văn hóa nghệ thuật và việc tổ chức hoạt động quan hệ công chúng tại các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận hoặc thuyết trình
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	 1. Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ)

	 1.1 Lý luận chính trị

	1. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin, Phần 1
(Principles of Marxist and Leninist, Part 1)
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	Học kỳ 1
	

	2. 
	Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin, Phần 2
(Principles of Marxist and Leninist, Part 2)
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	3
	Học kỳ 2
	

	3. 
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
(Hồ Chí Minh Ideology)
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 3
	

	4. 
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
(Revolution lines of Việt Nam Communist Party)
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kỳ 4
	

	1. 2 Khoa học Xã hội và Nhân văn

	5. 
	Pháp luật đại cương
(Introduction to Laws)
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	Học kỳ 1
	

	6. 
	Cơ sở văn hóa 
Việt Nam
(Basic  Vietnamese Culture)
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	3
	Học kỳ 2
	

	7. 
	Lịch sử văn minh 
thế giới
(World Civilization History)
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	2
	Học kỳ 1
	

	8. 
	Mỹ học Đại cương
(General Aesthetics)
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 3
	

	9. 
	Tâm lý học 
Đại cương
(General Psychology)
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	2
	Học kỳ 1
	

	10. 
	Xã hội học Đại cương
(General Sociology)
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học. 
	2
	Học kỳ 1
	

	11. 
	Tiếng Việt thực hành
(Practical Vietnamese)
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết văn bản khoa học.
	
	Học kỳ 3
	

	12. 
	Lịch sử tư tưởng phương Đông 
và Việt Nam
(History of Oriental and Vietnamese thoughts)
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kỳ 1
	

	  1.3 Ngoại ngữ

	13. 
	Tiếng Anh cơ bản 
bậc 3, Phần 1
(English, Part 1)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn. Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai.
	4
	Học kỳ 3
	

	14. 
	Tiếng Anh cơ bản 
bậc 3, Phần 2
(English, Part 2)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao,sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ. Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ.
	4
	Học kỳ 4
	

	 1.4 Tin học	

	15. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
(Basic Information Technology Application)
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	4
	Học kỳ 2
	

	 1.5 Giáo dục thể chất

	16. 
	Giáo dục thể chất, Phần 1
(Physical Excercise, Part 1)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kỳ 2
	

	17. 
	Giáo dục thể chất, Phần 2
(Physical Excercise, Part 2)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kỹ thuật phát bóng , kỹ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kỳ 3
	

	18. 
	Giáo dục thể chất, Phần 3
(Physical Excercise, Part 3)

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kỳ 4
	

	 1.6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (nộp chứng chỉ)

	19. 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
(Military Education)
	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kỳ 1
	Cấp chứng chỉ

	 2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

	 2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành (20 tín chỉ)

	· Bắt buộc (12 tín chỉ)

	20. 
	Lý luận văn hóa
	Những kiến thức chung về lý luận văn hóa: Khái niệm, bản chất, cấu trúc, chức năng; những quy luật vận động cơ bản của văn hóa và sự vận dụng lý thuyết văn hóa vào công tác quản lý hoạt động văn hóa ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 2
	Tự luận

	21. 
	Khoa học quản lý
	Những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quản lý; kiến thức về xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức, chức năng hướng dẫn, điều khiển, kiểm soát; những hiểu biết về quyết định quản lý, thông tin trong quản lý; quản lý sự thay đổi; giao tiếp trong quản lý. 
	 2
	 Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp 

	22. 
	Đại cương 
Nghệ thuật học
	Những vấn đề lý luận chung về nghệ thuật (quan niệm, nguồn gốc, chức năng, phân loại); những đặc trưng cơ bản của một số loại hình nghệ thuật và sự vận dụng các kiến thức đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa  nghệ thuật. 
	4
	Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp 

	23. 
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học văn hóa
	Lý thuyết chung về nghiên cứu khoa học; phương pháp và kỹ năng NCKH cũng như sự vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác NCKH trong lĩnh vực văn hóa. 
	2 
	Học kỳ 2 
	Tự luận 

	24. 
	Kinh tế học văn hóa
	Những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như khái niệm, vị trí, vai trò, mối quan hệ tương tác của kinh tế với văn hóa, quản lý kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận  

	· Tự chọn (8 tín chỉ)

	25. 
	Giáo dục nghệ thuật
	Những kiến thức cơ bản về giáo dục nghệ thuật: Khái niệm, sự khác biệt giữa giáo dục nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ thuật; vai trò, hoạt động giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới; đặc điểm một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật; quy trình xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật và công tác giáo dục nghệ thuật của các thiết chế văn hóa.
	2
	Học kỳ 2 
	Tự luận
hoặc 
thuyết trình 

	26. 
	Tâm lý học quản lý
	Những vấn đề chung về tâm lý học quản lý; hoạt động, nhân cách lãnh đạo, uy tín của người quản lý; đối tượng của hoạt động quản lý; tâm lý của cộng đồng và giao tiếp xã hội. Vận dụng tâm lý học quản lý vào công tác quản lý văn hóa.
	2
	Học kỳ 2 
	Tự luận 

	27. 
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	Những kiến thức chung về văn hóa dân gian: Khái niệm, đặc trưng, chức năng; hệ thống các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam; văn hóa dân gian ứng dụng. Vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian vào công tác quản lý văn hóa.
	2
	Học kỳ 3 
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp
 

	28. 
	Tín ngưỡng 
và tôn giáo 
Việt Nam
	Những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, xu hướng phát triển của tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; một số hình thức tín ngưỡng phổ biến và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo.
	2
	Học kỳ 3 
	Tự luận

	29. 
	Điền dã 
Văn hóa học
	Khái quát chung về điền dã trong nghiên cứu văn hóa; quy trình thực hiện một dự án điền dã văn hóa học; các kỹ năng và phương pháp trong điền dã văn hóa học.
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	30. 
	Phương pháp nghiên cứu 
định tính
	Tổng quan về nghiên cứu định tính; các phương pháp nghiên cứu định tính và kỹ năng thực hiện nghiên cứu định tính. 
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	31. 
	Phương pháp nghiên cứu 
định lượng
	Khái niệm, đặc điểm, các phương pháp nghiên cứu định ượng, ứng dụng nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	32. 
	Kỹ năng 
thuyết trình
	Khái niệm, phương pháp xây dựng bài thuyết trình; những kỹ năng và kỹ thuật diễn đạt bài thuyết trình. Vận dụng nghệ thuật thuyết trình vào công tác lãnh đạo, quản lý và diễn giải, nói chuyện trước công chúng.
	2
	Học kỳ 3
	Thực hành

	 2.2 Kiến thức ngành (20 tín chỉ)

	· Bắt buộc (16 tín chỉ)

	33. 
	Chính sách văn hóa, xã hội
	Khái niệm; vai trò và cấu trúc chung của chính sách văn hóa; các tiêu chí để phân loại chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn hóa phổ biến trên thế giới. Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và một số chính sách xã hội cơ bản ở Việt Nam hiện nay. Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và nghiên cứu thực tế chính sách xã hội ở Việt Nam.
	3
	Học kỳ 4 
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	34. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 1
	Những kiến thức chung về hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật về văn hóa ở Việt Nam; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về các mặt hoạt động cũng như các nội dung hoạt động cụ thể trong lĩnh vực văn hóa. 
	3
	Học kỳ 3 
	Tự luận

	35. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 2
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa. Vận dụng nội dung đã học  vào phân tích, đánh giá thực tiễn quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa hiện nay. 
	4
	Học kỳ 5
	Tự luận

	36. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 3
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản trị hành chính văn phòng; một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng; quản lý văn bản; thư ký và công tác giao tiếp văn phòng. Những kiến thức lý luận, pháp luật và kỹ năng thực hành về soạn thảo và ban hành văn bản.
	4
	Học kỳ 5 
	Tự luận 

	37. 
	Phát triển đời sống     văn hóa cộng đồng
	Khái niệm, quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm phát triển văn hóa phù hợp đối với đời sống văn hóa từng cộng đồng cụ thể. 
	2
	Học kỳ 5 
	Tự luận

	· Tự chọn (4 tín chỉ)

	38. 
	Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
	Những vấn đề chung về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử như: Khái niệm giao tiếp, ứng xử và các hành vi giao tiếp, ứng xử; đặc điểm tâm lý giao tiếp, ứng xử; các phương pháp giao tiếp,  ứng xử.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	39. 
	Kỹ năng 
làm việc nhóm
	Những kiến thức chung về đội, nhóm, các phương pháp tư duy, các kỹ năng làm việc và giải quyết xung đột khi làm việc theo nhóm.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	40. 
	Kỹ năng giải quyết xung đột
	Những vấn đề chung và kỹ năng về nhận diện nguyên nhân dẫn đến xung đột, phân tích xung đột và giải quyết các xung đột. 
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	41. 
	Tổ chức sự kiện
	Khái niệm, phương pháp và kỹ năng viết chương trình sự kiện; xây dựng kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện; tổ chức dàn dựng sự kiện. Vận dụng những nội dung đã học vào thực hành tổ chức sản xuất sự kiện. 
	4
	Học kỳ 4
	Thực hành

	2.3 Kiến thức chuyên ngành (50 tín chỉ): 

	· Bắt buộc (30 tín chỉ) 

	42. 
	Chất liệu múa
	Những kiến thức chung về chất liệu múa, chất liệu múa dân gian của một số dân tộc Việt Nam nói riêng và chất liệu cơ bản của múa hiện đại. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để khai thác, sáng tạo các chất liệu múa và sử dụng các chất liệu đó vào việc dàn dựng các tiết mục, chương trình văn nghệ.
	5
	Học kỳ 6
	Thực hành

	43. 
	Kỹ thuật 
thanh nhạc
	Những kiến thức chung về thanh nhạc: Khái niệm, thể loại, giới thiệu bộ máy phát âm, luyện tập hơi thở thanh nhạc, phương pháp phát âm và tư thế cơ thể khi hát, những cách hát kỹ thuật khác nhau. Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào việc biểu diễn một số bài dân ca, ca khúc và định hướng, lựa chọn âm nhạc cho các chương trình văn hóa nghệ thuật.
	5
	Học kỳ 5
	Thực hành

	44. 
	Kỹ thuật biểu diễn
	Những kiến thức chung về kỹ thuật biểu diễn; kỹ năng cơ bản về kỹ thuật biểu diễn trong quá trình sáng tạo nhân vật kịch; các đơn nguyên và áp dụng các kỹ năng này vào từng giai đoạn biểu diễn tiểu phẩm, kịch ngắn. Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để lựa chọn các tiết mục sân khấu và hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên. 
	5
	Học kỳ 6
	Thực hành

	45. 
	Thiết kế mỹ thuật chương trình 
Văn hóa 
nghệ thuật
	Những kiến thức chung về ngôn ngữ tạo hình trong sân khấu; quy trình thiết kế một sản phẩm mỹ thuật tạo hình. Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào việc thiết kế, định hướng thiết kế các sản phẩm mỹ thuật để nhận dạng thương hiệu cho các chương trình văn hóa nghệ thuật (sân khấu, cổng chào, tờ chương trình, thư mời...). 
	5
	Học kỳ 6
	Thực hành

	46. 
	Truyền thông marketing 
chương trình 
Văn hóa 
nghệ thuật
	Những kiến thức về truyền thông marketing văn hóa nghệ thuật; thị trường và cách thức tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường văn hóa nghệ thuật, quy trình marketing cho một chương trình văn hóa nghệ thuật; các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng hiệu quả công cụ marketing.Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng hồ sơ truyền thông marketing cho một chương trình văn hóa nghệ thuật.
	5
	Học kỳ 6
	

	47. 
	Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, 
màn hình, 
sân khấu
	Những kiến thức chung và kỹ năng xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình, sân khấu. Vận dụng những nội dung đã học vào việc xử lý âm thanh, ánh sáng, màn hình, sân khấu trong các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật. 
	5
	Học kỳ 7
	Thực hành

	48. 
	Biên tập 
và dàn dựng chương trình 
Văn hóa 
nghệ thuật
	Những kiến thức chung về chương trình văn hóa nghệ thuật, quy trình biên tập chương trình văn hóa nghệ thuật; phương pháp tư duy và cách thức biên tập một số dạng chương trình văn hóa nghệ thuật. Phương pháp đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật. Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để viết kịch bản và dàn dựng một số chương trình văn hóa nghệ thuật phổ biến.
	5
	Học kỳ 7
	Thực hành

	· Tự chọn (4 tín chỉ)

	49. 
	Kỹ thuật 
đồ họa vi tính
	Những kiến thức chung và kỹ năng về thiết kế đồ hoạ để thiết kế những sản phẩm đồ họa vi tính như: Logo, Poster, Prosure, Namecard, Lịch, Menu.
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	50. 
	Kỹ thuật chụp ảnh và quay phim
	Khái quát về chụp ảnh và quay phim: Cấu tạo của máy ảnh, máy quay; những yếu tố căn bản trong chụp ảnh, quay phim (màu sắc, ánh sáng, âm thanh,...Kỹ thuật chụp ảnh, quay phim. Vận dụng nội dung đã học vào chụp ảnh, xây dựng kịch bản quay một đoạn phim ngắn với các thể loại như tin tức, phóng sự,       tài liệu…
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	51. 
	Kỹ thuật biên tập và dựng clip
	Những kiến thức chung và kỹ năng về biên tập và dựng video clip như: xử lý ảnh nguồn, xây dựng kịch bản, sử dụng hiệu ứng, ghép các khung hình, làm phụ đề, xuất video clip với định dạng phù hợp.
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	52. 
	Kỹ thuật 
trang điểm
	Những kiến thức chung và kỹ năng về kỹ thuật trang điểm; phương pháp tạo nền, tạo khối khuôn mặt, vẽ mày, mắt, mũi, môi…Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để trang điểm khi biểu diễn. 
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	53. 
	Kỹ năng 
dẫn chương trình
	Những kiến thức chung về vai trò, chức năng, đặc điểm cấu trúc lời dẫn; cách thức biên soạn lời dẫn chương trình. Các nguyên tắc, quy trình công việc của người dẫn chương trình; kỹ thuật để rèn luyện giọng nói, hình thể và phong thái diễn đạt; cách thức dẫn dắt các chương trình nghi lễ, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, sinh hoạt    cộng đồng. 
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	54. 
	Kỹ năng phát triển    khán giả
	Giới thiệu mục tiêu, chức năng và phương tiện của phát triển khán giả: định nghĩa phát triển khán giả; khái niệm hóa phát triển khán giả liên quan đến kiến thức về marketing, xã hội học và truyền thông; các bước lập kế hoạch phát triển khán giả. 
	2
	Học kỳ 7
	Thuyết trình hoặc tiểu luận 

	 * Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận: 16 tín chỉ

	55. 
	Thực tập 
giữa khóa (Midterm internship)
	Những kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định đánh giá, viết báo cáo thực tập và thái độ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc, ứng xử tại nơi thực tập.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	56. 
	Thực tập 
tốt nghiệp (Graduation Practice)
	Hệ thống hóa cho người học những kiến thức lý luận trong mối tương quan với kinh nghiệm thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên sâu; thực nghiệm làm việc như một nhân viên tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng viết báo cáo và trình bày (thuyết trình) kết quả thực tập tốt nghiệp. 
	6
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	57. 
	Khóa luận 
tốt nghiệp (Projects)
	Thực hiện nghiên cứu đề tài và bảo vệ khóa luận các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội - nghệ thuật.
	
	Học kỳ 8
	Khóa luận

	Các học phần thay thế khóa luận: 8 tín chỉ 

	58. 
	Di sản văn hóa 
gắn với phát triển 
du lịch
	Những vấn đề chung về di sản văn hóa và du lịch; thực trạng và biện pháp khai thác di sản trong phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay. Vận dụng nội dung đã học vào nghiên cứu, đánh giá giá trị của các di sản để xây dựng chiến lược khai thác, phát triển phù hợp. 
	2
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	59. 
	Quản trị 
doanh nghiệp 
Văn hóa 
nghệ thuật
	Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp; đặc trưng và cách thức quản trị của doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật; nghiên cứu, phân tích thực tiễn việc tổ chức sản xuất buôn bán sản phẩm của các doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật, làm cơ sở cho việc hình thành ý tưởng khởi nghiệp.   
	2
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	60. 
	Ứng dụng 
công nghệ 4.0 trong quản lý 
Văn hóa 
nghệ thuật
	Những vấn đề chung về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và việc ứng dụng trong quản lý văn hóa nghệ thuật: khái niệm, lịch sử ra đời, đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0; mối quan hệ giữa lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cuộc cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động văn hóa nghệ thuật… Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý đối với những sản phẩm văn hóa nghệ thuật (Du lịch; Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Di sản văn hóa).
	2
	Học kỳ 7
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	61. 
	Khởi nghiệp
	Những nội dung căn bản về khởi sự kinh doanh để có thể vận dụng vào thực tế, thực hiện được một dự án khởi nghiệp, gồm: khám phá bản thân người học – đặc tính chủ doanh nghiệp; nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành, phát triển và sàng lọc ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh – hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
	2
	Học kỳ 7
	Dự án 
hoặc tiểu luận



Chuyên ngành: Biểu diễn âm nhạc (Đại học, khóa: 2017 – 2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
 đánh giá 
sinh viên

	1. Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ)

	 1.1 Lý luận chính trị

	1. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	
	

	2. 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin  2
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	3
	
	

	3. 
	Tư tưởng
Hồ Chí Minh
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2 
	
	

	4. 
	Đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản    Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3 
	
	

	 1.2 Khoa học Xã hội – Nhân văn

	· Bắt buộc (22 tín chỉ)

	5. 
	Pháp luật 
Việt Nam     
đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	
	

	6. 
	Lô gíc học 
đại cương
	
	2
	
	

	7. 
	Tâm lý học
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	3
	
	

	8. 
	Xã hội học 
đại cương
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học.
	2
	
	

	9. 
	Mỹ học đại cương
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	
	

	10. 
	Lịch sử văn minh thế giới
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	3
	
	

	11. 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2
	
	

	12. 
	Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam
	
	2
	
	

	13. 
	Phương pháp nghiên cứu 
khoa học
	
	2
	
	

	14. 
	Môi trường 
và con người
	
	2
	
	

	· Tự chọn (8/12 tín chỉ)

	15. 
	Dân tộc học
đại cương
	
	2
	
	

	16. 
	Lịch sử tư tưởng Phương Đông
và Việt Nam
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	
	

	17. 
	Văn hóa học
đại cương
	
	2
	
	

	18. 
	Đại cương
khoa học giao tiếp
	
	2
	
	

	19. 
	Tiếng Việt
thực hành
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết văn bản khoa học.
	2
	
	

	20. 
	Nhập môn
truyền thông đại chúng
	
	2
	
	

	 1.3 Ngoại ngữ

	21. 
	Anh văn 
đại cương 
(TOEIC ≥ 450)
	
	
	Học kỳ 6
	Nộp 
chứng chỉ

	 1.4 Tin học

	22. 
	Tin học
văn phòng
(Chứng chỉ A)
	
	
	Học kỳ 4
	Nộp 
chứng chỉ

	 1.5 Giáo dục thể chất

	23. 
	Giáo dục thể chất
	
	5
	
	

	 1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh

	24. 
	Giáo dục 
quốc phòng – 
an ninh
	
	8
	
	

	 2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	 2.1 Kiến thức cơ sở ngành (25 tín chỉ)

	· Bắt buộc (23 tín chỉ)

	25. 
	Mỹ thuật học
đại cương
	Những kiến thức lý luận cơ bản và hệ thống về mỹ thuật như: khái niệm, phân loại và đặc trưng các loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng.
	2
	Học kỳ 1
	Trắc nghiệm hoặc vấn đáp

	26. 
	Âm nhạc học
đại cương
	Những kiến thức cơ bản về âm nhạc học như: khái niệm, lược trình phát triển, những trường phái của âm nhạc thế giới và Việt Nam, phân loại các vùng dân ca Việt Nam.
	2
	 Học kỳ 1
	Thuyết trình hoặc vấn đáp 

	27. 
	Sân khấu học
đại cương
	Những kiến thức cơ bản về sân khấu thế giới (phương Tây) và sân khấu Việt Nam (Tuồng, Chèo, Cải lương), như: khái niệm, nguồn gốc, vai trò và vị trí của sân khấu, quá trình phát triển của sân khấu; hành động, xung đột, cốt truyện kịch và đặc trưng của loại hình sân khấu; sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
	2
	Học kỳ 1
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	28. 
	Múa đại cương
	Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật múa như: khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành, các học thuyết múa, đặc trưng cơ bản và các hình thái của nghệ thuật múa và các thể loại múa, là cơ sở để người học được tiếp cận với các môn chuyên ngành. 
	2
	Học kỳ 2
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	29. 
	Điện ảnh 
đại cương
	Trang bị những vấn đề chung về điện ảnh: vai trò, vị trí, chức năng, khái quát về lịch sử nghệ thuật điện ảnh; nhận diện các thể loại phim; các yếu tố cấu thành và quy trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh; phương pháp phân tích một tác phẩm điện ảnh.
	2
	Học kỳ 2
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	30. 
	Khoa học
quản lý
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quản lý; kiến thức về xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức, chức năng hướng dẫn, điều khiển, kiểm soát; những hiểu biết về quyết định quản lý, thông tin trong quản lý; quản lý sự thay đổi; giao tiếp trong quản lý. 
	2
	Học kỳ 1
	Vấn đáp 
hoặc 
trắc nghiệm

	31. 
	Kinh tế học
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như khái niệm, vị trí, vai trò, mối quan hệ tương tác của kinh tế với văn hóa, quản lý kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận 
hoặc 
thuyết trình

	32. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa
	Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận quản lý nhà nước về văn hóa như: chủ thể, đối tượng, mục tiêu, đặc điểm, nội dung, phương pháp quản lý và những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa làm nên đời sống đời sống văn hóa.
	2
	Học kỳ 3
	Vấn đáp

	33. 
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	Trang bị những kiến thức chung về văn hóa dân gian Việt Nam. Trên cơ sở đó, giúp người học hệ thống, phân tích được các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam và vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian vào việc quản lý văn hóa       nói chung.
	2
	Học kỳ 3
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	34. 
	Tín ngưỡng
và tôn giáo
ở Việt Nam
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, xu hướng phát triển của tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; một số hình thức tín ngưỡng phổ biến và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng tôn giáo.
	2
	Học kỳ 3
	Tiểu luận 
hoặc 
thuyết trình

	35. 
	Văn hóa gia đình
	Trang bị những vấn đề lý luận chung về gia đình và văn hóa gia đình, như: khái niệm, cấu trúc, chức năng, loại hình… Nguyên lý cấu thành, lịch sử phát triển; sự tác động của xã hội và xu hướng biến đổi của gia đình, giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam cũng như những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công tác gia đình hiện nay.
	3
	Học kỳ 4
	Thuyết trình hoặc thực hành

	· Tự chọn (2/6 tín chỉ)

	36. 
	Văn hóa
Việt Nam 
trong bối cảnh
toàn cầu hóa
	Trang bị những vấn đề chung về toàn cầu hóa và toàn cầu hóa văn hóa. Phân tích tính tất yếu của việc hội nhập của văn hóa Việt Nam, cùng với những cơ hội và thách thức mà toàn cầu hóa mang lại cho văn hóa Việt Nam. Từ đó áp dụng khảo sát cụ thể từ các khía cạnh của văn hóa Việt Nam như ngoại giao văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, văn hóa ứng xử… 
	2
	Học kỳ 4
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	37. 
	Pháp luật
về văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật về văn hóa ở Việt Nam: những vấn đề chung về pháp luật, về văn hóa; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; công tác thanh tra trong ngành văn hóa, công tác pháp chế và xử lý vi phạm hành chính. 
	2
	Học kỳ 4
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	38. 
	Nghệ thuật 
thuyết trình
	Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật thuyết trình. Những nội dung cơ bản về phương pháp, hình thức, thao tác và kỹ thuật thuyết trình. Cách thức xây dựng bài nói chuyện và luyện tập các kỹ thuật thuyết trình.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	 2.2 Kiến thức ngành (22 tín chỉ)

	· Bắt buộc (20 tín chỉ)

	39. 
	Chính sách
văn hóa
	Trang bị những kiến thức về chính sách văn hóa: khái niệm; vai trò và cấu trúc chung của chính sách văn hóa; các tiêu chí để phân loại chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn hóa phổ biến trên thế giới.
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp 
hoặc tự luận

	40. 
	Chính sách
xã hội
	Trang bị những kiến thức cơ bản về chính sách xã hội; về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và một số chính sách xã hội cơ bản ở Việt Nam hiện nay; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và kỹ năng nghiên cứu thực tế chính sách xã hội ở Việt nam; thái độ tôn trọng tính khách quan, khoa học trong quá trình nghiên cứu chính sách xã hội và tổ chức thực hiện chính sách xã hội.      
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp

	41. 
	Công nghiệp 
văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về các ngành công nghiệp văn hóa, xu hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới; các sản phẩm và dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa; công tác quản lý các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 4
	Tiểu luận hoặc tự luận

	42. 
	Marketing 
Văn hóa 
nghệ thuật
	Trang bị những kiến thức về marketing văn hóa nghệ thuật; thị trường và cách thức tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường văn hóa nghệ thuật, quy trình marketing cho một sản phẩm/tổ chức văn hóa nghệ thuật; các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng hiệu quả công cụ marketing.
	3
	Học kỳ 5
	Vấn đáp hoặc thực hành

	43. 
	Quản lý
nguồn nhân lực trong các tổ chức VHNT
	Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nguồn nhân lực nói chung, quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật nói riêng, như: khái niệm, vai trò, phương pháp và các kỹ năng: tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá kết quả thực hiện công việc và đãi ngộ nguồn  nhân lực.  
	2
	Học kỳ 5 
	Viết 
hoặc vấn đáp

	44. 
	Quản lý
thiết chế văn hóa
	Trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý thiết chế nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện, khu vui chơi giải trí như: khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng tác nghiệp và tổ chức, quản lý các thiết chế này.
	3
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	45. 
	Quản lý 
di sản văn hóa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa và quản lý di sản văn hóa. Qua đó, người học vận dụng được những nội dung cơ bản của vấn đề quản lý di sản văn hóa theo luật pháp quy định và thực tiễn hiện nay của xã hội.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	46. 
	Quản lý lễ hội
	Trang bị những lý thuyết cơ bản về đặc điểm, chức năng, tính chất, cấu trúc, các loại hình lễ hội và kiến thức về quản lý nhà nước đối với lễ hội. Qua đó, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào công tác nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội tại địa phương.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	47. 
	Xây dựng
văn hóa
cộng đồng
	Trang bị cho người học những vấn đề lý thuyết và quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm xây dựng và phát triển văn hóa phù hợp đối với từng cộng đồng cụ thể.
	2
	Học kỳ 5
	Vấn đáp 
hoặc tiểu luận

	· Tự chọn (2/6 tín chỉ)

	48. 
	Xã hội học
văn hóa
	Trang bị cho người học những kiến thức về mối quan hệ giữa văn hóa với xã hội học, giữa xã hội học văn hóa với các chuyên ngành liên quan. Môn học cũng giới thiệu cho sinh viên một số phương pháp trong nghiên cứu xã hội học văn hóa cũng như những nội dung nghiên cứu cơ bản của môn khoa học này.
	2
	Học kỳ 5
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	49. 
	Xã hội học
gia đình
	Trang bị cơ sở lý luận và phương pháp luận để phân tích, lý giải các hiện tượng của đời sống gia đình dưới góc độ xã hội học; biết cách thiết kế, triển khai một nghiên cứu xã hội học về gia đình; biết vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống gia đình của mình cũng như trong công tác xã hội, phát triển cộng đồng.
	2
	Học kỳ 5
	Vấn đáp hoặc tự luận

	50. 
	Phương pháp 
điều tra
Xã hội học
	Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi; phương pháp thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận 
hoặc thực hành

	 2.3. Kiến thức chuyên ngành (30 tín chỉ)

	· Bắt buộc (26 tín chỉ)

	51. 
	Nhạc lý
	Trang bị những kiến thức cơ bản về các nhân tố âm nhạc như: Mối tương quan của âm thanh và âm nhạc; phương tiện thể hiện các loại nhịp - tiết nhịp - tiết tấu; quy tắc mối quan hệ giữa các âm của các hợp âm ba và các hợp âm bảy; và quy luật về âm thanh trong điệu thức, trong giai điệu.
	2
	Học kỳ 4
	Vấn đáp 
hoặc 
trắc nghiệm

	52. 
	Ký xướng âm
	Trang bị 3 nội dung cơ bản: Một số vấn đề cơ bản về lý thuyết âm nhạc: Cao độ, trường độ, tiết tấu và một số thuật ngữ chuyên dùng trong môn học; Thực hành về cao độ: Game, quãng, các game và giọng từ 0 đến 4 dấu hóa; Thực hành về trường độ: Tiết nhịp, tiết tấu cơ bản, các âm hình gần gũi với các loại ca khúc và cách ký âm phù hợp với trình độ người học. 
	4
	Học kỳ 5
	Thực hành

	53. 
	Hợp xướng
	Trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm hoà âm, hợp xướng. Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa đồng ca, hợp ca, hợp xướng; kỹ năng hát tập thể, tinh thần phối hợp trong hát hợp xướng đáp ứng yêu cầu nghệ thuật biểu diễn.
	3
	6
	Thực hành

	54. 
	Hình thể 
và phong cách 
sân khấu
	Trang bị những kiến thức cơ bản về mối quan hệ, sự thống nhất và hài hòa giữa hình thể và tâm lý; những kỹ năng cơ bản và kỹ thuật biểu diễn hình thể như: Động tác, tư thế...; ứng dụng kỹ thuật hình thể trong biểu diễn âm nhạc.
	2
	6
	Thực hành

	55. 
	Nhạc cụ
	Trang bị 3 nội dung chính: Một số vấn đề cơ bản về lý thuyết âm nhạc, mô tả tính năng nhạc cụ, các tư thế đánh đàn, một số thuật ngữ chuyên dùng trong môn học;  Thực hành về: Ngón tay, các bài tập kỹ thuật, thế bấm hợp âm, các ca khúc đơn giản về tiết tấu; Thực hành: Các Game và Arpère trong luyện thanh, tự đệm ca khúc.
	3
	5
	Thực hành

	56. 
	Thanh nhạc 1
	Trang bị những vấn đề lý luận, kiến thức cơ bản về thanh nhạc bao gồm: Khái niệm, thể loại, giới thiệu bộ máy phát âm, luyện tập hơi thở thanh nhạc, xác định và phân loại giọng hát.
	4
	Học kỳ 5
	Thực hành

	57. 
	Thanh nhạc 2
	Trang bị những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn âm thanh, nâng cao kỹ thuật thanh nhạc, phát triển khả năng biểu diễn, xử lý tác phẩm thanh nhạc.
	4
	Học kỳ 6
	Thực hành

	58. 
	Thanh nhạc 3
	Trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm, phong cách biểu diễn ca hát phù hợp một số thể loại khác nhau; những kỹ thuật và sự chủ động sáng tạo trong biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	· Tự chọn (4/10 tín chỉ)

	59. 
	Phân tích
ca khúc
	Trang bị 3 nội dung cơ bản: Một số vấn đề cơ bản về lý thuyết âm nhạc: Cao độ, trường độ, tiết tấu, câu, đoạn trong ca khúc và một số thuật ngữ chuyên dùng trong môn học; Cấu trúc của tác phẩm âm nhạc (ca khúc), các loại cấu trúc ca khúc Việt Nam và nước ngoài thường gặp; Lý thuyết và thực hành trên ca khúc, phân tích để nhận biết giá trị của tác phẩm về giai điệu, hòa âm và ca từ.
	2
	Học kỳ 6
	Tự luận 
hoặc vấn đáp

	60. 
	Biên tập 
chương trình 
âm nhạc
	Trang bị những kiến thức chung về phương pháp, thể thức chọn ca khúc; các thủ pháp kết nối ca khúc vào tổng thể chương trình âm nhạc. Giúp người học biết cách phân biệt các loại ca khúc theo trường phái, chủ đề; chủ động trong biên tập và dàn dựng các chương trình âm nhạc.
	2
	Học kỳ 6
	Tự luận

	61. 
	Dân vũ Quốc tế
	Trang bị các điệu dân vũ quốc tế thông dụng, tạo sự tự nhiên trong các loại hình sinh hoạt tập thể, bổ sung hình thể và làm phong phú cho công tác thực hành dàn dựng các chương trình nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 7
	Thực hành

	62. 
	Chất liệu múa
	Trang bị những kiến thức cơ bản về chất liệu múa nói chung, chất liệu múa dân gian của một số dân tộc Việt Nam nói riêng và chất liệu cơ bản của múa hiện đại. Trên cơ sở đó, người học có khả năng khai thác, sáng tạo các chất liệu múa và sử dụng các chất liệu đó vào việc dàn dựng các tiết mục múa.
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	 * Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp (14 tín chỉ)

	· Thực tập (6 tín chỉ)

	63. 
	Thực tập 
giữa khóa
	Trang bị những kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định đánh giá, viết báo cáo thực tập và thái độ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc, ứng xử tại nơi thực tập.
	2
	Học kỳ 6
	Tiểu luận

	64. 
	Thực tập 
tốt nghiệp
	Hệ thống hóa những kiến thức lý luận trong mối tương quan với kinh nghiệm thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên sâu; thực nghiệm làm việc như một nhân viên tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng viết báo cáo và trình bày (thuyết trình) kết quả thực tập tốt nghiệp.
	4
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	· Khóa luận tốt nghiệp hoặc học tập tương đương (8 tín chỉ)

	65. 
	Làm khóa luận 
tốt nghiệp
	Thực hiện nghiên cứu đề tài và bảo vệ khóa luận các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội - nghệ
	8
	Học kỳ 8
	Khóa luận

	Học tập tương đương
	8
	8
	Thay thế 
khóa luận

	66. 
	Văn hóa 
đại chúng
	Trang bị những kiến thức cơ bản: khái niệm, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, vai trò và các phương thức của văn hoá đại chúng.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	67. 
	Văn hóa đô thị
	Trang bị những kiến thức chung về văn hóa đô thị như: lịch sử đô thị Việt Nam và thế giới, không gian văn hóa đô thị và chủ thể văn hóa đô thị. Qua đó người học có thể vận dụng những hiểu biết của mình về văn hóa đô thị vào việc quản lý văn hóa nói chung.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	68. 
	Giáo dục 
nghệ thuật
	Trang bị những kiến thức cơ bản về giáo dục nghệ thuật: Khái niệm, sự khác biệt giữa giáo dục nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ thuật. Vai trò, hoạt động giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới. Đặc điểm một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật. Nguyên tắc xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 8
	Thuyết trình hoặc thực hành

	69. 
	Phương pháp 
tổ chức hoạt động Câu lạc bộ
	Trang bị những kiến thức cơ bản về Câu lạc bộ; giúp người học nhận biết được các loại hoạt động chuyên môn và quy trình tổ chức các hoạt động trong Câu lạc bộ. Qua đó, người học có thể lập được kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn của  Câu lạc bộ.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận 
hoặc vấn đáp

	70. 
	Đờn ca tài tử 
Nam Bộ
	Trang bị những vấn đề liên quan đến nguồn gốc nhạc tài tử, quá trình hình thành và phát triển của nó gắn với bối cảnh xã hội Nam Bộ; đặc trưng và giá trị văn hóa của Đờn ca tài tử; phong cách trình diễn thông qua các dạng thức sinh hoạt và thực hành ca một số bài bản của Đờn ca tài tử.
	2
	Học kỳ 8
	Tiểu luận hoặc thực hành

	71. 
	Dẫn chương trình
	Trang bị những kiến thức lý thuyết cơ bản về nghệ thuật dẫn chương trình; phương pháp biên soạn lời giới thiệu, thuyết minh và kỹ năng dẫn dắt, điều khiển chương trình văn hóa nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 8
	Thực hành

	72. 
	Tổ chức biểu diễn
	Trang bị những kiến thức về khái niệm, đặc trưng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quy trình và những phẩm chất cần có của người làm công tác tổ chức biểu diễn; những cơ sở pháp lý của hoạt động tổ chức biểu diễn; thực hành rèn luyện các kỹ năng cơ bản của người tổ chức biểu diễn như: Lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, xử lý rủi ro và báo cáo kết quả thông qua chương trình nghệ thuật thực tế.
	2
	Học kỳ 8
	Thực hành



Chuyên ngành: Biểu diễn âm nhạc (Đại học, khóa: 2018 – 2022)                      
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
	Phương pháp
đánh giá 
sinh viên

	 1. Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ)

	 1.1 Lý luận chính trị

	1. 
	Những nguyên lý
cơ bản
của Chủ nghĩa
Mác -Lênin, Phần 1
(Principles of Marxist and Leninist, Part 1)
	Những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	2
	Học kỳ 1
	

	2. 
	Những nguyên lý
cơ bản của
Chủ nghĩa
Mác -Lênin, Phần 2
(Principles of Marxist and Leninist, Part 2)
	Nghiên cứu lý luận kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất TBCN. Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học,  phản ánh những quy luật kinh tế, chính trị - xã hội của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
	3
	Học kỳ 2
	

	3. 
	Tư tưởng
Hồ Chí Minh
(Hồ Chí Minh Ideology)
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 3
	

	4. 
	Đường lối
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
(Revolution lines of Việt Nam Communist Party)
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại.
	3
	Học kỳ 4
	

	1. 2 Khoa học Xã hội và Nhân văn

	5. 
	Pháp luật đại cương
(Introduction to Laws)
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: luật Hiến pháp, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, luật Lao động, luật Hình sự, luật Hành chính, luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	Học kỳ 1
	

	6. 
	Cơ sở văn hóa
Việt Nam
(Basic  Vietnamese Culture)
	Kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam; Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa Việt Nam với văn hoá các nước khác trong khối Đông Nam Á, trong khu vực và với thế giới. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn hóa cụ thể trong đời sống xã hội. Giữ gìn, phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	3
	Học kỳ 2
	

	7. 
	Lịch sử văn minh 
thế giới
(World Civilization History)
	Nhận thức về nguồn gốc và những thành tựu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của những nền văn minh lớn trong lịch sử loài người từ thời cổ đại đến thế kỷ thứ XXI, xây dựng ý thức bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.
	2
	Học kỳ 1
	

	8. 
	Mỹ học Đại cương
(General Aesthetics)
	Kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản, trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 3
	

	9. 
	Tâm lý học
Đại cương
(General Psychology)
	Cung cấp những kiến thức chung nhất về nguồn gốc, bản chất tâm lý người; làm rõ các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện những hiện tượng tâm lý đó; giúp người học nhận diện, phân biệt, nắm bắt được các cơ chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý người; vận dụng vào tổ chức hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa thông tin có hiệu quả.
	2
	Học kỳ 1
	

	10. 
	Xã hội học Đại cương
(General Sociology)
	Bản chất của xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa cá thể và xã hội; các nhân tố quy định hành vi xã hội của con người, những tác nhân gây ra sự biến đổi xã hội và ảnh hưởng đến đời sống xã hội; nhận diện và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, phân tầng xã hội,...thông qua cách giải thích của những nhà tư tưởng và các trường phái Xã hội học. 
	2
	Học kỳ 1
	

	11. 
	Tiếng Việt thực hành
(Practical Vietnamese)
	Cung cấp kĩ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt. Hướng tới loại hình văn bản khoa học để rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng viết văn bản khoa học.
	
	Học kỳ 3
	

	12. 
	Lịch sử tư tưởng phương Đông 
và Việt Nam
(History of Oriental and Vietnamese thoughts)
	Quá trình hình thành và phát triển của các trào lưu Nho giáo, Đạo gia, Pháp gia, Âm dương-Ngũ hành, Mặc gia, tư tưởng dân chủ tư sản, từ đó chỉ rõ nội dung của các trào lưu tư tưởng và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Quá trình hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam và những giá trị của nó đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.
	2
	Học kỳ 1
	

	  1.3 Ngoại ngữ

	13. 
	Tiếng Anh cơ bản bậc 3, Phần 1
(English, Part 1)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: gia đình, bè bạn, trường lớp, du lịch, thành phố, khách sạn, nhà hàng, thức ăn. Kiến thức ngữ pháp: danh từ đếm được và không đếm được, các cấu trúc câu hỏi, cấu trúc câu so sánh, các thì hiện tại và tương lai.
	4
	Học kỳ 3
	

	14. 
	Tiếng Anh cơ bản bậc 3, Phần 2
(English, Part 2)
	Cung cấp từ vựng và rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề: công việc, máy tính, truyền hình, phim ảnh, thể thao,sức khỏe, trang phục, lễ hội, các quốc gia và ngôn ngữ. Kiến thức ngữ pháp: cấu trúc câu điều kiện, câu bị động, câu phức có mệnh đề quan hệ.
	4
	Học kỳ 4
	

	 1.4 Tin học	

	15. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
(Basic Information Technology Application)
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	4
	Học kỳ 2
	

	 1.5 Giáo dục thể chất

	16. 
	Giáo dục thể chất, Phần 1
(Physical Excercise, Part 1)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kỳ 2
	

	17. 
	Giáo dục thể chất, Phần 2
(Physical Excercise, Part 2)
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt, kỹ thuật phát bóng , kỹ thuật đập bóng, các bài tập nhóm, phương pháp trọng tài.
	2
	Học kỳ 3
	

	18. 
	Giáo dục thể chất, Phần 3
(Physical Excercise, Part 3)

	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	1
	Học kỳ 4
	

	 1.6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (nộp chứng chỉ)

	19. 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
(Military Education)
	Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
	8
	Học kỳ 1
	Cấp chứng chỉ

	 2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

	 2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành (20 tín chỉ)

	· Bắt buộc (12 tín chỉ)

	20. 
	Lý luận văn hóa
	Những kiến thức chung về lý luận văn hóa: Khái niệm, bản chất, cấu trúc, chức năng; những quy luật vận động cơ bản của văn hóa và sự vận dụng lý thuyết văn hóa vào công tác quản lý hoạt động văn hóa ở Việt Nam.
	2
	Học kỳ 2
	Tự luận

	21. 
	Khoa học quản lý
	Những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quản lý; kiến thức về xây dựng kế hoạch, thiết kế tổ chức, chức năng hướng dẫn, điều khiển, kiểm soát; những hiểu biết về quyết định quản lý, thông tin trong quản lý; quản lý sự thay đổi; giao tiếp trong quản lý. 
	 2
	 Học kỳ 1
	Tự luận hoặc vấn đáp 

	22. 
	Đại cương 
Nghệ thuật học
	Những vấn đề lý luận chung về nghệ thuật (quan niệm, nguồn gốc, chức năng, phân loại); những đặc trưng cơ bản của một số loại hình nghệ thuật và sự vận dụng các kiến thức đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa  nghệ thuật. 
	4
	Học kỳ 1
	Tự luận hoặc vấn đáp 

	23. 
	Phương pháp
nghiên cứu khoa học văn hóa
	Lý thuyết chung về nghiên cứu khoa học; phương pháp và kỹ năng NCKH cũng như sự vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác NCKH trong lĩnh vực văn hóa. 
	2 
	Học kỳ 2 
	Tự luận 

	24. 
	Kinh tế học văn hóa
	Những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như khái niệm, vị trí, vai trò, mối quan hệ tương tác của kinh tế với văn hóa, quản lý kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
	2
	Học kỳ 3
	Tự luận  

	· Tự chọn (8 tín chỉ)

	25. 
	Giáo dục nghệ thuật
	Những kiến thức cơ bản về giáo dục nghệ thuật: Khái niệm, sự khác biệt giữa giáo dục nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ thuật; vai trò, hoạt động giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam và trên thế giới; đặc điểm một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục nghệ thuật; quy trình xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật và công tác giáo dục nghệ thuật của các thiết chế văn hóa.
	2
	Học kỳ 2 
	Tự luận
Hoặc thuyết trình 

	26. 
	Tâm lý học quản lý
	Những vấn đề chung về tâm lý học quản lý; hoạt động, nhân cách lãnh đạo, uy tín của người quản lý; đối tượng của hoạt động quản lý; tâm lý của cộng đồng và giao tiếp xã hội. Vận dụng tâm lý học quản lý vào công tác quản lý văn hóa.
	2
	Học kỳ 2 
	Tự luận 

	27. 
	Văn hóa dân gian Việt Nam
	Những kiến thức chung về văn hóa dân gian: Khái niệm, đặc trưng, chức năng; hệ thống các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam; văn hóa dân gian ứng dụng. Vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian vào công tác quản lý văn hóa.
	2
	Học kỳ 3 
	Tiểu luận hoặc vấn đáp
 

	28. 
	Tín ngưỡng 
và tôn giáo 
Việt Nam
	Những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm của tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, xu hướng phát triển của tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; một số hình thức tín ngưỡng phổ biến và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo.
	2
	Học kỳ 3 
	Tự luận

	29. 
	Điền dã 
Văn hóa học
	Khái quát chung về điền dã trong nghiên cứu văn hóa; quy trình thực hiện một dự án điền dã văn hóa học; các kỹ năng và phương pháp trong điền dã văn hóa học.
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	30. 
	Phương pháp nghiên cứu 
định tính
	Tổng quan về nghiên cứu định tính; các phương pháp nghiên cứu định tính và kỹ năng thực hiện nghiên cứu định tính. 
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	31. 
	Phương pháp nghiên cứu 
định lượng
	Khái niệm, đặc điểm, các phương pháp nghiên cứu định ượng, ứng dụng nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật.
	2
	Học kỳ 4 
	Tiểu luận

	32. 
	Kỹ năng 
thuyết trình
	Khái niệm, phương pháp xây dựng bài thuyết trình; những kỹ năng và kỹ thuật diễn đạt bài thuyết trình. Vận dụng nghệ thuật thuyết trình vào công tác lãnh đạo, quản lý và diễn giải, nói chuyện trước công chúng.
	2
	Học kỳ 3
	Thực hành

	 2.2 Kiến thức ngành (20 tín chỉ)

	· Bắt buộc (16 tín chỉ)

	33. 
	Chính sách văn hóa, xã hội
	Khái niệm; vai trò và cấu trúc chung của chính sách văn hóa; các tiêu chí để phân loại chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn hóa phổ biến trên thế giới. Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và một số chính sách xã hội cơ bản ở Việt Nam hiện nay. Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội và nghiên cứu thực tế chính sách xã hội ở Việt Nam.
	3
	Học kỳ 4 
	Tự luận hoặc vấn đáp

	34. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 1
	Những kiến thức chung về hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật về văn hóa ở Việt Nam; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về các mặt hoạt động cũng như các nội dung hoạt động cụ thể trong lĩnh vực văn hóa. 
	3
	Học kỳ 3 
	Tự luận

	35. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 2
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa. Vận dụng nội dung đã học  vào phân tích, đánh giá thực tiễn quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa hiện nay. 
	4
	Học kỳ 5
	Tự luận

	36. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa 3
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản trị hành chính văn phòng; một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng; quản lý văn bản; thư ký và công tác giao tiếp văn phòng. Những kiến thức lý luận, pháp luật và kỹ năng thực hành về soạn thảo và ban hành văn bản.
	4
	Học kỳ 5 
	Tự luận 

	37. 
	Phát triển đời sống     văn hóa cộng đồng
	Khái niệm, quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm phát triển văn hóa phù hợp đối với đời sống văn hóa từng cộng đồng cụ thể. 
	2
	Học kỳ 5 
	Tự luận

	· Tự chọn (4 tín chỉ)

	38. 
	Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
	Những vấn đề chung về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử như: Khái niệm giao tiếp, ứng xử và các hành vi giao tiếp, ứng xử; đặc điểm tâm lý giao tiếp, ứng xử; các phương pháp giao tiếp,  ứng xử.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	39. 
	Kỹ năng 
làm việc nhóm
	Những kiến thức chung về đội, nhóm, các phương pháp tư duy, các kỹ năng làm việc và giải quyết xung đột khi làm việc theo nhóm.
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	40. 
	Kỹ năng 
giải quyết 
xung đột
	Những vấn đề chung và kỹ năng về nhận diện nguyên nhân dẫn đến xung đột, phân tích xung đột và giải quyết các xung đột. 
	2
	Học kỳ 4
	Thực hành

	41. 
	Tổ chức sự kiện
	Khái niệm, phương pháp và kỹ năng viết chương trình sự kiện; xây dựng kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện; tổ chức dàn dựng sự kiện. Vận dụng những nội dung đã học vào thực hành tổ chức sản xuất sự kiện. 
	4
	Học kỳ 4
	Thực hành

	 2.3 Kiến thức chuyên ngành (50 tín chỉ): 

	· Bắt buộc (30 tín chỉ) 

	· Bắt buộc (30 tín chỉ) 

	42. 
	Nhạc lý
	Những kiến thức chung về các nhân tố âm nhạc như: Mối tương quan của âm thanh và âm nhạc; phương tiện thể hiện các loại nhịp - tiết nhịp - tiết tấu; quy tắc mối quan hệ giữa các âm của các hợp âm ba và các hợp âm bảy; và quy luật về âm thanh trong điệu thức, trong giai điệu hỗ trợ cho kỹ thuật thanh nhạc.
	3
	Học kỳ 5
	Vấn đáp hoặc trắc nghiệm

	43. 
	Ký xướng âm
	Những kiến thức chung về lý thuyết âm nhạc: Cao độ, trường độ, tiết tấu và một số thuật ngữ chuyên dùng trong ký xướng âm; thực hành về cao độ: Game, quãng, các game và giọng từ 0 đến 4 dấu hóa; thực hành về trường độ: Tiết nhịp, tiết tấu cơ bản, các âm hình gần gũi với các loại ca khúc và cách ký âm phù hợp để hỗ trợ cho kỹ thuật thanh nhạc.
	4
	Học kỳ 5
	Thực hành

	44. 
	Thanh nhạc 1
	Những kiến thức chung về thanh nhạc: Khái niệm, thể loại, giới thiệu bộ máy phát âm, luyện tập hơi thở thanh nhạc, xác định và phân loại giọng hát. Vận dụng lý thuyết và kỹ năng đã học để hát những tác phẩm âm nhạc đơn giản.
	5
	Học kỳ 6
	Thực hành

	45. 
	Thanh nhạc 2
	Những kiến thức chung về tiêu chuẩn âm thanh, kỹ thuật thanh nhạc, phát triển khả năng biểu diễn, xử lý tác phẩm thanh nhạc để biểu diễn các thể loại thanh nhạc (dân ca, ca khúc, romance...)
	5
	Học kỳ 6
	Thực hành

	46. 
	Thanh nhạc 3
	Những kiến thức chung về đặc điểm, phong cách biểu diễn ca hát phù hợp một số thể loại khác nhau; những kỹ thuật và sự chủ động sáng tạo trong biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu.
	5
	Học kỳ 7
	Thực hành

	47. 
	Phân tích ca khúc
	Những kiến thức chung về lý thuyết âm nhạc; cấu trúc của tác phẩm âm nhạc (ca khúc), các loại cấu trúc ca khúc Việt Nam và nước ngoài thường gặp. Thực hành phân tích ca khúc để nhận biết giá trị của tác phẩm về giai điệu, hòa âm và ca từ. 
	2
	Học kỳ 6
	Tiểu luận

	48. 
	Biên tập 
và Dàn dựng chương trình 
âm  nhạc
	Những kiến thức chung về phương pháp, thể thức chọn ca khúc; các thủ pháp kết nối ca khúc vào tổng thể chương trình âm nhạc; cách phân biệt các loại ca khúc theo trường phái, chủ đề; những phương tiện, thủ pháp và kỹ thuật cơ bản của người đạo diễn trong dàn dựng chương trình âm nhạc. Vận dụng những nội dung  đã học để biên tập và dàn dựng các chương trình âm nhạc. 
	4
	Học kỳ 7
	Thực hành

	49. 
	Hình thể 
và phong cách 
sân khấu
	Những kiến thức chung về mối quan hệ, sự thống nhất và hài hòa giữa hình thể và tâm lý; những kỹ năng cơ bản và kỹ thuật biểu diễn hình thể như: động tác, tư thế...Vận dụng kỹ thuật hình thể trong biểu diễn âm nhạc.
	2
	Học kỳ 6
	Thực hành

	· Tự chọn (4 tín chỉ)

	50. 
	Sáng tác ca khúc
	Những kiến thức chung và kỹ năng về sáng tác ca khúc: Tổng quan nghệ thuật sáng tác ca khúc; thủ pháp sáng tác ca khúc; xác định hình thức ca khúc. Vận dụng lý thuyết và kỹ năng đã học để sáng tác ca khúc loại một đoạn đơn.
	2
	Học kỳ 6
	Thực hành

	51. 
	Organ
	Những kiến thức chung và kỹ năng về lý thuyết âm nhạc, mô tả tính năng nhạc cụ, các tư thế đánh đàn, một số thuật ngữ chuyên dùng; thực hành  ngón tay, các bài tập kỹ thuật, thế bấm hợp âm, các ca khúc đơn giản về tiết tấu, các Game và Arpère trong luyện thanh, tự đệm ca khúc.
	2
	Học kỳ 6
	Thực hành

	52. 
	Chất liệu múa 
cơ bản
	Những kiến thức cơ bản về chất liệu múa, chất liệu múa dân gian của một số dân tộc Việt Nam. Vận dụng chất liệu múa vào việc dàn dựng các tiết mục múa đơn giản.
	2
	Học kỳ 6
	Thực hành

	53. 
	Khiêu vũ
	Những vấn đề chung về khiêu vũ; thực hành các vũ điệu thông dụng: Standard (Waltz English; Waltz Viennes; Tango Achentina; Vũ điệu Latin (Rumba, Chachacha, Sampa).
	2
	Học kỳ 6
	Thực hành

	54. 
	Kỹ thuật 
trang điểm
	Những kiến thức chung và kỹ năng về kỹ thuật trang điểm; phương pháp tạo nền, tạo khối khuôn mặt, vẽ mày, mắt, mũi, môi…Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để trang điểm khi biểu diễn.
	2
	Học kỳ 6
	Thực hành

	55. 
	Đờn ca tài tử
	Những vấn đề liên quan đến nguồn gốc nhạc tài tử, quá trình hình thành và phát triển, đặc trưng và giá trị văn hóa của Đờn ca tài tử; phong cách trình diễn và thực hành ca một số bài bản của Đờn ca tài tử. Vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào việc quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị của đờn ca tài tử Nam bộ.
	2
	Học kỳ 6
	Tiểu luận hoặc thực hành

	 * Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận: 16 tín chỉ 

	56. 
	Thực tập
giữa khóa
(Midterm internship)
	Những kiến thức thực tiễn về nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định đánh giá, viết báo cáo thực tập và thái độ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc, ứng xử tại nơi thực tập.
	2
	Học kỳ 5
	Tiểu luận

	57. 
	Thực tập
tốt nghiệp (Graduation Practice)
	Hệ thống hóa cho người học những kiến thức lý luận trong mối tương quan với kinh nghiệm thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên sâu; thực nghiệm làm việc như một nhân viên tại cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nghệ thuật; kỹ năng viết báo cáo và trình bày (thuyết trình) kết quả thực tập tốt nghiệp. 
	6
	Học kỳ 8
	Tiểu luận

	58. 
	Khóa luận 
tốt nghiệp (Projects)
	Thực hiện nghiên cứu đề tài và bảo vệ khóa luận các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa - xã hội - nghệ thuật.
	
	Học kỳ 8
	Khóa luận

	Các học phần thay thế khóa luận: 8 tín chỉ 

	59. 
	Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
	Những vấn đề chung về di sản văn hóa và du lịch; thực trạng và biện pháp khai thác di sản trong phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay. Vận dụng nội dung đã học vào nghiên cứu, đánh giá giá trị của các di sản để xây dựng chiến lược khai thác, phát triển phù hợp. 
	2
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	60. 
	Quản trị 
doanh nghiệp 
văn hóa nghệ thuật
	Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp; đặc trưng và cách thức quản trị của doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật; nghiên cứu, phân tích thực tiễn việc tổ chức sản xuất buôn bán sản phẩm của các doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật, làm cơ sở cho việc hình thành ý tưởng khởi nghiệp.   
	2
	Học kỳ 7
	Tiểu luận

	61. 
	Ứng dụng 
công nghệ 4.0 trong quản lý 
văn hóa nghệ thuật
	Những vấn đề chung về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và việc ứng dụng trong quản lý văn hóa nghệ thuật: khái niệm, lịch sử ra đời, đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0; mối quan hệ giữa lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cuộc cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động văn hóa nghệ thuật… Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý đối với những sản phẩm văn hóa nghệ thuật (Du lịch; Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Di sản văn hóa).
	2
	Học kỳ 7
	Thuyết trình hoặc tiểu luận

	62. 
	Khởi nghiệp
	Những nội dung căn bản về khởi sự kinh doanh để có thể vận dụng vào thực tế, thực hiện được một dự án khởi nghiệp, gồm: khám phá bản thân người học – đặc tính chủ doanh nghiệp; nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành, phát triển và sàng lọc ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh – hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
	2
	Học kỳ 7
	Dự án 
hoặc tiểu luận



Chuyên ngành: Quản lý Di sản Văn hóa (Đại học, Khóa: 2017 - 2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích 
môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá         sinh viên

	1
	Đạo đức 
nghề nghiệp 
chuyên ngành DSVH
	- Giới thiệu những vấn đề cơ bản về đạo đức nghề nghiệp (khái niệm, vai trò, ý nghĩa);
- Hiểu được những yêu cầu chung về phẩm chất đạo đức đối với cán bộ - công chức Nhà nước.
- Hiểu được những quy tắc, chuẩn mực đạo đức đối với người làm công tác bảo tàng. 
	2
	28/08 - 15/10/2019
	Tiểu luận

	2
	Marketing
di sản văn hoá
	Trang bị kiến thức cơ bản về Lập kế hoạch marketing di sản văn hóa, Nghiên cứu thị trường khách tham quan và Sử dụng các công cụ quảng bá cho các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa.
	2
	20/8 - 08/10/2019
	Tiểu luận

	3
	Tổ chức sự kiện
	Học phần này giúp sinh viên trình bày được các khái niệm và các loại tổ chức sự kiện, vai trò của tổ chức sự kiện; Giới thiệu quy trình tổ chức sự kiện, hướng dẫn sinh viên phương pháp xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện và tổ chức dàn dựng sự kiện.
	2
	18/08 - 14/10/2019
	Thực hành

	4
	Sưu tầm 
hiện vật bảo tàng
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng; trang bị những kỹ năng nghiệp vụ của công tác sưu tầm như: nghiên cứu khoa học; xây dựng đề cương kế hoạch sưu tầm ngắn hạn và  công tác chuẩn bị tổ chức sưu tầm, tổ chức khảo sát sưu tầm tại thực địa; áp dụng các phương pháp sưu tầm  phù hợp với từng loại đối tượng sưu tầm; cách ghi chép lập hồ sơ hiện vật; những nguyên tắc lựa chọn, thu nhận và vận chuyển hiện vật bảo tàng.
	2
	19/08 - 21/10/2019
	Vấp đáp

	5
	Xây dựng và quản lý dự án DSVH
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về các khái niệm liên quan tới dự án ngành di sản văn hóa; cung cấp phương pháp hình thành ý tưởng và khung logic như là một công cụ để xây dựng, đánh giá và phản biện dự án; thảo luận về những kỹ năng chủ yếu trong quản trị chu trình một dự án.
	2
	23/08 - 11/10/2019
	Thực hành

	6
	Sưu tầm 
di sản văn hoá 
phi vật thể
	- Hiểu được khái niệm, mục đích, tính chất và nội dung của công tác sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể. 
- Nắm được phương pháp khảo sát văn hóa phi vật thể tại địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa.
- Hình thành thái độ thượng tôn pháp luật, ý thức bảo tồn-phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 
	2
	20/8 - 09/10/2019
	Thực hành

	7
	Phương pháp 
điều tra Xã hội học
	- Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu định lượng như: bản chất của phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp thu thập dữ liệu định lượng; Cách thức tiến hành xây dựng một bảng hỏi điều tra định lượng. Phương pháp khai thác, thu thập thông tin bằng bảng hỏi; Quá trình nghiên cứu, phân tích dữ liệu, các tiêu chí đánh giá, việc kết hợp nghiên cứu giữa định tính và định lượng...
- Nắm vững và biết cách sử dụng các kỹ năng, các cách thức tiến hành xử lý thông tin bằng phần mềm SPSS và có khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế điền dã tại địa bàn và ứng dụng tin học trong nghiên cứu định lượng.
- Trung thực, thẳng thắn trong quá trình khảo sát nhằm thu thập thông tin tốt nhất, trung thực nhất trong quá trình khảo sát.
	2
	16/10 - 11/12/2019
	Vấn đáp

	8
	Kiểm kê 
và lập hồ sơ 
xếp hạng di tích LSVH
	Cung cấp những kiến thức pháp lý quy định việc kiểm kê và xếp hạng di tích của Việt Nam; cách khảo sát, lập hồ sơ và lập sổ kiểm kê, sổ danh mục di tích. sinh viên sẽ tìm hiểu về các giai đoạn, cách thức tiến hành khảo sát, kiểm kê di tích; cách vào sổ kiểm kê, sổ danh mục di tích. Tìm hiểu về các tiêu chuẩn để đánh giá, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, qui trình và cách thức xét duyệt, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.
	2
	20/8 - 15/10/2019
	Thực hành

	9
	Kiểm kê 
và lập hồ sơ DSVH phi vật thể
	- Hiểu được khái niệm, mục đích, tính chất và nội dung của công tác sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ văn hóa phi vật thể. 
- Nắm được phương pháp khảo sát văn hóa phi vật thể tại địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa.
- Hình thành thái độ thượng tôn pháp luật, ý thức bảo tồn-phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
	2
	17/10 - 12/12/2019
	Thực hành

	10
	Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học
	Trang bị những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận sử học; phương pháp thiết kế xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu sử học và phương pháp nghiên cứu liên ngành.
	2
	21/8 - 10/10/2019
	Tiểu luận



Chuyên ngành: Quản lý Di sản Văn hoá (Đại học, Khóa: 2018 - 2022) 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình  
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá         sinh viên

	1
	Khoa học quản lý
	1. Kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: Khái niệm; bản chất; phân loại; vai trò; lịch sử các học thuyết quản lý.
2. Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp quản lý; quyết định và thông tin trong quản lý; chức năng của quản lý; quản lý sự thay đổi.
3. Kỹ năng vận dụng kiến thức về khoa học quản lý để giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý. 
4. Thái độ tích cực, nhận thức được tầm quan trọng của quản lý trong một tổ chức. 
	2
	16/10 - 18/12/2019
	Vấn đáp

	2
	Pháp luật 
về di sản văn hoá
	Học phần này trình bày lịch sử ban hành văn bản pháp quy về Di sản văn hóa; Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Các văn bản pháp lý của Chính phủ, các Bộ về Di sản văn hóa; Phổ biến, thực thi và hoàn thiện Luật Di sản văn hóa.
	2
	23/08 - 12/10/2019
	Tiểu luận

	3
	Hán Ngữ, phần I
	Học phần gồm những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của chữ Hán, cấu tạo chữ Hán, cách viết chữ Hán, bộ thủ chữ Hán, cách tra từ điển làm cơ sở cho việc học và nghiên cứu hệ thống văn tự Hán.
Học phần bao gồm các mục tiêu cụ thể: 
- Sinh viên nắm được quá trình hình thành, phát triển và cấu tạo của chữ Hán. 
[bookmark: _Toc3805700]- Sinh viên biết cách viết chữ Hán, cách tra từ điển.
[bookmark: _Toc3805701]- Sinh viên nhận dạng được bộ thủ chữ Hán.
	2
	14/10 - 09/12/2019
	Thực hành

	4
	Di sản văn hóa 
phi vật thể
	Giúp sinh viên hiểu biết các loại hình di sản văn hoá phi vật thể đã và đang tồn tại ở nước ta. Lịch sử quản lý di sản văn hoá ở nước ta; Công ước quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể; nhận biết các di sản văn hóa phi vật thể thế giới ở Việt Nam.
Học phần bao gồm các mục tiêu cụ thể:  
- Nắm được kiến thức cơ bản về di sản văn hóa phi vật thể, 
- Hiểu được các loại hình của di sản văn hóa phi vật thể đã và đang tồn tại. 
- Biết rõ về các di sản văn hóa phi vật thể thế giới ở Việt Nam.
- Hình thành thái độ thượng tôn pháp luật, ý thức bảo tồn-phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
	2
	22/8 - 10/10/2019
	Tiểu luận

	5
	Đại cương 
về cổ vật
	- Trang bị những kiến thức về cổ vật như khái niệm, đặc điểm, phân loại cổ vật, hoạt động quản lý cổ vật ở Việt Nam.
- Cung cấp kiến thức về từng loại hình cổ vật ở Việt Nam được phân chia dựa vào chất liệu là chính: Cổ vật đá, Cổ vật đồng, Cổ vật gốm, Cổ vật gỗ; Vải; Giấy; Tranh – Tượng cổ.
- Hiểu được nguồn gốc, địa điểm, lịch sử nghiên cứu và giá trị của tiền cổ. Các loại tiền của các triều vua Việt Nam; tiền Trung Quốc lưu hành trên đất Việt Nam; Tiền thương mại bằng bạc của phương Tây lưu hành tại Việt Nam; Đơn vị tiền, đúc tiền. Tiền cổ và nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam. Giám định tiền thật, giả của Việt Nam và Trung Quốc.
- Hiểu được đặc điểm của từng loại hiện vật, cũng như những giá trị của chúng về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học. Trên cơ sở đó giúp cho việc nhận biết, đánh giá, xác định giá trị của cổ vật, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
	2
	20/08 - 16/12/2019
	Vấn đáp

	6
	Đường lối 
cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hóa-xã hội, đường lối đối ngoại.  
	3
	20/08 - 12/11/2019
	Tự luận

	7
	Kỹ năng 
Ứng dụng CNTT 
cơ bản
	Các kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	4
	22/08 - 28/11/2019
	Thực hành


Chuyên ngành: Quản lý Di sản Văn hóa (Đại học, khóa: 2019 - 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình  
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá      sinh viên

	1
	Khoa học quản lý
	1. Kiến thức cơ bản về khoa học quản lý: Khái niệm; bản chất; phân loại; vai trò; lịch sử các học thuyết quản lý.
2. Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp quản lý; quyết định và thông tin trong quản lý; chức năng của quản lý; quản lý sự thay đổi.
3. Kỹ năng vận dụng kiến thức về khoa học quản lý để giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý. 
4. Thái độ tích cực,nhận thức được tầm quan trọng của quản lý trong một tổ chức. 
	2
	08/10 - 26/11/2019
	Vấn đáp

	2
	Pháp luật về di sản văn hoá
	Học phần này trình bày lịch sử ban hành văn bản pháp quy về Di sản văn hóa; Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Các văn bản pháp lý của Chính phủ, các Bộ về Di sản văn hóa; Phổ biến, thực thi và hoàn thiện Luật Di sản văn hóa.
	2
	12/09 - 31/10/2019
	Tiểu luận

	3
	Di sản văn hoá
	1. Kiến thức chung nắm được những khái niệm lý thuyết, quan điểm về di sản văn hóa của Việt Nam và trên thế giới
2. Có thể nhận diện được các loại hình di sản văn hóa vật thể, từ đó có thể tiến hành nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
3. Có thể nhận diện được các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, từ đó có thể tiến hành nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể 
4. Thái độ tích cực, chủ động trong việc phát huy vai trò, giá trị của các loại hình di sản văn hóa trong đời sống hiện nay.
	2
	16/10 - 11/12/2019
	Vấn đáp

	4
	Khảo cổ học 
đại cương
	- Trang bị các kiến thức cơ bản về Khảo cổ học-  nghiên cứu quá khứ của loài người, sự phát triển của xã hội loài người dựa vào nguồn tư liệu hiện vật; 
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu của khảo cổ học, các khái niệm cơ bản về Khảo cổ học của thế giới và Việt Nam.
	2
	03/09 - 22/10/2019
	Tự luận

	5
	Triết học 
Mác Lê-nin
	Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	3
	04/09 - 13/11/2019
	Tự luận

	6
	Pháp luật 
đại cương
	Lý luận chung về nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam gồm một số ngành luật: Hiến pháp, Luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình, Luật Lao động, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng.
	2
	05/09 - 24/10/2019
	Tự luận

	7
	Giáo dục thể chất, phần 1+3
	Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
Kiến thức về các bước của một buổi tập, kỹ thuật đá bóng, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật giữ bóng, kỹ thuật dẫn bóng, chiến thuật thi đấu, phương pháp trọng tài.
	3
	03/09 - 26/11/2019
	Thực hành


23. Ngành: Văn hóa học (Đại học, khóa: 2016 – 2020)
Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam (Đại học, khóa: 2016 – 2020)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
(Học kỳ )
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Truyền thông và nghiên cứu văn hóa
	Học phần trình bày các lý thuyết cơ bản, khái niệm và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và truyền thông, cũng như các kết quả nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông mới. Thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu  trường hợp cụ thể, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết hoạt động truyền thông và văn hoá, vận dụng vào hoạt động thực tiễn sáng tạo, phê bình các sản phẩm văn hóa truyền thông.
	3
	I
	Bài tập nhóm Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	2. 
	Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về di tích lịch sử-văn hóa Việt Nam: khái niệm, phân loại di tích lịch sử-văn hóa; giá trị, vai trò của di tích lịch sử-văn hóa trong đời sống văn hóa cộng đồng.
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	3. 
	Quản lý nhà nước về văn hóa
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực hành pháp nhằm giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam. Hay nói cách khác, quản lý nhà nước về văn hóa là quản lý các hoạt động văn hóa bằng chính sách và pháp luật. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hoá bao gồm các mảng cơ bản: quản lý nhà nước đối với văn hóa-nghệ thuật; quản lý nhà nước đối với văn hoá-xã hội; quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra
Vấn đáp 
cuối kỳ

	4. 
	Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: khái niệm, cấu trúc, các dạng hoạt động văn hóa ở cơ sở, những biến đổi giá trị trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Mục tiêu và các giải pháp tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay.
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tự luận cuối kỳ

	5. 
	Hoạt động
xuất bản-phát hành
	 Giúp sinh viên xác định tầm quan trọng của sách đối với sự tiến bộ cá nhân và sự phát triển nền văn minh nhân loại; xác định vai trò của thư viện trong việc phát triển đời sống văn hóa của các cộng đồng dân cư; hiểu rõ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thư viện và hiểu biết khái quát về hoạt động thư viện thông tin.
 Yêu cầu sinh viên nắm vững những kiến thức về thư viện để phối hợp với hoạt động thư viện trong nghiên cứu và phổ biến về văn hóa
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	6. 
	Nghiệp vụ 
Hướng dẫn du lịch
	Hiểu được những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp lữ hành, với vị trí là đơn vị quản lý hướng dẫn viên, từ đó nắm được vai trò, đặc điểm lao động của một hướng dẫn viên du lịch. 
 Lập được kế hoạch thực hiện một chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành 
Thực hiện kỹ năng thuyết minh, xử lý được các tình huống trong suốt chuyến hành trình du lịch.
Có lòng yêu nghề, tôn trọng các bên liên quan trong quá trình tác nghiệp và thực hiện đúng các quy định đạo đức nghề nghiệp
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thuyết trình cuối kỳ

	7. 
	Thực tập tốt nghiệp
	Sinh viên hội nhập với môi trường sống, làm việc cụ thể; vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học vào một công việc thực tế trong lĩnh vực văn hóa theo hướng nghề sẽ chọn sau khi tốt nghiệp; xây dựng và củng cố ý tưởng khởi nghiệp, hoàn thiện- phát triển thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề nghiệp sau này
	4
	II
	Nhật ký điền dã
Báo cáo

	8. 
	Khóa luận 
tốt nghiệp
	Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, chủ đề phù hợp với ngành văn hóa học, đáp ứng yêu cầu, quy định (nội dung, hình thức,…) của Trường
	8
	II
	



Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam (Đại học, khóa: 2017-2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ )
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Truyền thông và nghiên cứu văn hóa
	Học phần trình bày các lý thuyết cơ bản, khái niệm và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và truyền thông, cũng như các kết quả nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông mới. Thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu  trường hợp cụ thể, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết hoạt động truyền thông và văn hoá, vận dụng vào hoạt động thực tiễn sáng tạo, phê bình các sản phẩm văn hóa truyền thông.
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	2. 
	Lịch sử văn hoá 
Việt Nam
	Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ: thời tiền sử, sơ sử, giai đoạn chống Bắc thuộc, giai đoạn văn hóa Đại Việt, thời kỳ văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến 1945, từ 1945 đến nay…giúp sinh viên nắm được bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam; Những thành tựu văn hóa dân tộc trong suốt quá trình lịch sử. Từ đó, giúp sinh viên nhận thức rõ về truyền thống văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam và ý thức được trách nhiệm bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc trong thế giới hội nhập
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	3. 
	Các vùng văn hóa
Việt Nam
	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về vùng văn hóa và giới thiệu đặc điểm các vùng văn hóa Việt Nam, nhằm giúp sinh viên có nhận thức về tính thống nhất trong đa dạng của các vùng văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam.
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	4. 
	Hán Nôm
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn tự chữ Hán và các lọai văn bản Hán Nôm để có thể biết cách tự tra cứu, đọc hiểu những văn bản cổ thường gặp trong các di tích văn hóa và một số loại văn bản Hán Nôm cổ Việt Nam, phục vụ trong nghiên cứu văn hóa.
Yêu cầu sinh viên nắm vững các quy tắc viết chữ Hán, cách tra từ điển, những điểm ngữ pháp cơ bản và số lượng từ khoảng 200 từ, có khả năng đọc hiểu khi tiếp xúc với các văn bản cổ. 
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ


	5. 
	Toàn cầu hóa 
và những vấn đề 
văn hóa đương đại
	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản giúp sinh viên hiểu biết đúng đắn những tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa nhân loại, sự chuyển đổi giá trị văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa, những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với văn hóa Việt Nam. Từ đó, có thái độ ứng xử thích hợp đối với toàn cầu hóa nói chung và toàn cầu hóa văn hóa nói riêng.
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	6. 
	Công nghiệp văn hoá
	Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bản chất và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật ở Phương Tây và Phương Đông, từ đó đi sâu phân tích một số loại hình nghệ thuật như âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, điện ảnh; mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau giúp sinh viên nhận biết, đánh giá giá trị của các loại hình nghệ thuật để phục vụ cho công việc sau này
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	7. 
	Di tích lịch sử - 
văn hóa Việt Nam
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về di tích lịch sử-văn hóa Việt Nam: khái niệm, phân loại di tích lịch sử-văn hóa; giá trị, vai trò của di tích lịch sử-văn hóa trong đời sống văn hóa cộng đồng.
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	8. 
	Văn hóa nông thôn
	  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nông thôn Việt Nam như: quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu kinh tế xã hội; những bình diện của văn hóa nông thôn Việt Nam như: tín ngưỡng, tôn giáo, các biểu tượng văn hóa dân gian nông thôn Việt Nam; phong tục tập quán; các loại hình văn hóa dân gian; tính tự trị và tính cộng đồng… Những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nông thôn truyền thống Việt Nam cũng như việc xây dựng và phát triển văn hóa ở nông thôn Việt Nam hiện nay.
 Trên cơ sở đó yêu cầu sinh viên nắm được các đặc điểm văn hóa nông thôn và sự tác động của văn hóa nông thôn truyền thống vào việc xây dựng nông thôn hiện đại. Đồng thời biết vận dụng các đặc điểm của văn hóa nông thôn Việt Nam vào nghiên
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	9. 
	Ký hiệu học văn hóa
	Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về văn hóa như một hệ thống ký hiệu được kết tinh thành các biểu tượng văn hóa; mối quan hệ giữa ký hiệu học, biểu tượng học và văn hóa học; biểu tượng trong các di sản văn hóa phi vật thể, vật thể. Trên cở sở đó, người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của các biểu tượng trong đời sống văn hóa- xã hội và ứng dụng để giải mã được các biểu tượng văn hóa dưới nhiều góc độ khác nhau.
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	10. 
	Văn hóa đô thị
	Trang bị những kiến thức cơ bản về đô thị, đô thị hóa ở Việt Nam và thế giới cũng như các vấn đề văn hóa đô thị như: đặc điểm văn hóa đô thị; các nhân tố tác động đến sự hình thành văn hóa đô thị; các thành tố văn hóa đô thị và sự biến đổi văn hóa đô thị ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, thức nhận một tầm nhìn, một thái độ ứng xử cũng như yêu cầu của việc phát triển đô thị bền vững để ứng dụng vào việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm  xây dựng đô thị Việt Nam vừa truyền thống vừa hiện đại
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tự luận cuối kỳ

	11. 
	Phong tục và lễ hội truyền thống 
Việt Nam
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về phong tục và lễ hội dân gian Việt Nam: các loại phong tục, nguồn gốc, nội dung, đặc điểm; vai trò, ý nghĩa và giá trị của phong tục và lễ hội dân gian trong đời sống xã hội và tâm thức của cộng đồng; Giới thiệu những thành tựu nghiên cứu  về phong tục, lễ hội dân gian Việt Nam. Giúp sinh viên có khả năng phân biệt đúng các loại phong tục, lễ hội dân gian; rèn kỹ năng nhận biết và đánh giá từ đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ cho đời sống của xã hội
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	12. 
	Tín ngưỡng 
và tôn giáo 
ở Việt Nam
	Trang bị những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo với tư cách là thành tố của văn hóa; sự hình thành và đặc điểm của các tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu trên thế giới (Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Đạo giáo…); tín ngưỡng và tôn giáo trong đời sống văn hóa đương đại; một số tín ngưỡng, tôn giáo phổ biến ở Việt Nam. Giúp nhận thức đúng về văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo từ đó vận dụng kiến thức vào việc xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cộng đồng
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ


	13. 
	Các loại hình 
nghệ thuật 
truyền thống 
Việt Nam
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghệ thuật và các loại hình nghệ thuật Việt Nam: khái niệm chung, lịch sử hình thành và phát triển; diện mạo, những thành tựu của âm nhạc và vũ đạo, sân khấu, mỹ thuật, kiến trúc, điện ảnh...và đóng góp của nền nghệ thuật Việt Nam vào kho tàng văn hóa dân tộc. Nhận biết và đánh giá giá trị của các loại hình nghệ thuật, góp phần nâng cao năng lực thẩm mỹ của người học
	3
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	14. 
	Văn hóa giao tiếp
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp, bao gồm khái niệm, bản chất, chức năng của hoạt đông giao tiếp; các phương tiện giao tiếp, kỹ năng giao tiếp…; đặc điểm tâm lý giao tiếp; vai trò của văn hóa giao tiếp; đặc trưng văn hóa giao tiếp của người Việt… Giúp cho sinh viên có thể vận dụng vào trong đời sống, trong hoạt động nghiên cứu về văn hóa giao tiếp Việt Nam và thế giới.
 Yêu cầu sinh viên nắm vững các phương tiện giao tiếp, sự tác động của các yếu tố tâm lý trong quá trình giao tiếp và đặc điểm văn hóa giao tiếp Việt Nam; rèn kỹ năng giao tiếp để đạt mục đích giao tiếp có hiệu quả.
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	15. 
	Thực tập giữa khóa
	Sinh viên hội nhập với môi trường sống, làm việc cụ thể; vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học vào một công việc thực tế trong lĩnh vực văn hóa theo hướng nghề sẽ chọn sau khi tốt nghiệp; xây dựng và củng cố ý tưởng khởi nghiệp, hoàn thiện- phát triển thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề nghiệp sau này
	2
	II
	Nhật ký điền dã (40%)
Báo cáo 
thực tập (60%)


Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam (Đại học, khóa: 2018 – 2022)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ )
	Phương pháp đánh giá     
sinh viên

	1. 
	Kinh tế học văn hóa
	Cung cấp những vấn đề cơ bản về khái niệm, đối tượng, nội dung của kinh tế học văn hóa; một số vấn đề cơ bản của kinh tế học văn hóa như: quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường và những quy luật cơ bản của sản xuất hàng hóa là sản phẩm văn hóa, giữa hành vi tiêu dùng của con người với hàng hoá là sản phẩm văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế… Từ đó, xác định hệ thống quản lý và cơ chế quản lý thị trường các sản phẩm  hàng hóa và dịch vụ văn hóa ở nước ta hiện nay
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	2. 
	Nghệ thuật học 
đại cương
	Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bản chất và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật ở Phương Tây và Phương Đông, từ đó đi sâu phân tích một số loại hình nghệ thuật như âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, điện ảnh; mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau giúp sinh viên nhận biết, đánh giá giá trị của các loại hình nghệ thuật để phục vụ cho công việc sau này
	3
	
I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	3. 
	Toàn cầu hóa 
và những vấn đề 
văn hóa đương đại
	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản giúp sinh viên hiểu biết đúng đắn những tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa nhân loại, sự chuyển đổi giá trị văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa, những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với văn hóa Việt Nam. Từ đó, có thái độ ứng xử thích hợp đối với toàn cầu hóa nói chung và toàn cầu hóa văn hóa nói riêng.
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	4. 
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học văn hóa
	Kiến thức, kỹ năng về tổng luận nghiên cứu khoa học, cách thức thiết kế nghiên cứu và quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	5. 
	Ký hiệu học văn hóa
	Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về văn hóa như một hệ thống ký hiệu được kết tinh thành các biểu tượng văn hóa; mối quan hệ giữa ký hiệu học, biểu tượng học và văn hóa học; biểu tượng trong các di sản văn hóa phi vật thể, vật thể. Trên cở sở đó, người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của các biểu tượng trong đời sống văn hóa- xã hội và ứng dụng để giải mã được các biểu tượng văn hóa dưới nhiều góc độ khác nhau.
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	6. 
	Giao tiếp 
liên văn hóa
	Trang bị những kiến thức lý luận nền tảng về khoa học giao tiếp, văn hóa giao tiếp và giao tiếp liên văn hóa. Giúp nắm vững kiến thức, biết vận dụng và có ý thức về quá trình thích nghi văn hóa, chuỗi hành xử và diễn biến cảm xúc của một cá nhân khi tiếp xúc với một nền văn hoá khác. Cung cấp 1 số kỹ năng cơ bản về giao tiếp, văn hoá giao tiếp, giao tiếp liên văn hóa
	3
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	7. 
	Di sản văn hóa
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa: khái niệm, các loại di sản văn hóa và giá trị của di sản văn hóa; vai trò của các di sản văn hóa trong đời sống; phương pháp nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. Giới thiệu các di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa... giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức, tình cảm đối với nền văn hóa dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	8. 
	Địa văn hóa
	Trang bị kiến thức cơ bản về địa văn hóa: khái niệm, vai trò của địa văn hóa trong nghiên cứu văn hóa; mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý sinh thái, nhân văn với bản sắc văn hóa của một tộc người, dân tộc quốc gia…; các thành tố của địa văn hóa. Nắm vững và biết vận dụng kiến thức về các thành tố của địa văn hóa vào việc nghiên cứu văn hóa trong quan hệ với môi trường (môi trường địa lý nhân văn, sinh thái)
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tự luận cuối kỳ


Chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam (Đại học, khóa: 2019 – 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình  giảng dạy
(Học kỳ )
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Văn hóa học 
đại cương
	- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa: nguồn gốc văn hóa, định nghĩa về văn hóa; đặc trưng và chức năng văn hóa; cấu trúc văn hóa; loại hình văn hóa, tiếp xúc và giao lưu văn hóa; truyền thống và bản sắc văn hóa. 
- Cung cấp kiến thức cơ bản về Văn hóa học: khái niệm, đối tượng nghiên cứu của Văn hóa học; lịch sử hình thành và phát triển Văn hóa học; các trường phái và hướng nghiên cứu văn hóa trên thế giới. 
- Giúp sinh viên có nhận thức khái quát về lý luận, có thể nhận biết các hiện tượng văn hóa từ góc nhìn văn hóa học, làm cơ sở học tập các học phần khoa học xã hội- nhân văn và Văn hóa học.
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	2. 
	Nghệ thuật học 
đại cương
	Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bản chất và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật ở Phương Tây và Phương Đông, từ đó đi sâu phân tích một số loại hình nghệ thuật như âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, điện ảnh; mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau giúp sinh viên nhận biết, đánh giá giá trị của các loại hình nghệ thuật để phục vụ cho công việc sau này
	3
	





I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	3. 
	Nhập môn 
Nhân học văn hóa
	Cung cấp hiểu biết về đối tượng nghiên cứu của Nhân học, các lĩnh vực nghiên cứu của Nhân học văn hóa (ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, thân tộc- dòng họ- hôn nhân, kinh tế…) các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu văn hóa trong Nhân học. Từ đó, giúp người học có thể giải thích các hiện tượng văn hóa dưới nhiều góc độ khác nhau trong đời sống xã hội
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tự luận cuối kỳ

	4. 
	Kinh tế học văn hóa
	 Cung cấp những vấn đề cơ bản về khái niệm, đối tượng, nội dung của kinh tế học văn hóa; một số vấn đề cơ bản của kinh tế học văn hóa như: quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường và những quy luật cơ bản của sản xuất hàng hóa là sản phẩm văn hóa, giữa hành vi tiêu dùng của con người với hàng hoá là sản phẩm văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế… Từ đó, xác định hệ thống quản lý và cơ chế quản lý thị trường các sản phẩm  hàng hóa và dịch vụ văn hóa ở nước ta hiện nay
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	5. 
	Văn hóa dân gian
	Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa dân gian: khái niệm, vai trò của văn hóa dân gian; các giá trị, đặc trưng cơ bản; các thành tố văn hóa dân gian; các loại hình văn hóa dân gian (giới thiệu một số loại hình tiêu biểu của các nền văn hóa phương Đông và phương Tây); mối quan hệ giữa văn hóa dân gian với văn hóa bác học. Cung cấp kỹ năng và phương pháp nhận biêt, phân tích sản phẩm/hiện tượng văn hóa dân gian để ứng dụng vào việc nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến những giá trị văn hóa dân gian; đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng vận dụng một số loại hình văn hóa dân gian vào đời sống văn hóa-xã hội 
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ


Chuyên ngành: Công nghiệp văn hóa (Đại học, khóa: 2018 – 2022)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá      sinh viên

	1. 
	Kinh tế học văn hóa
	 Cung cấp những vấn đề cơ bản về khái niệm, đối tượng, nội dung của kinh tế học văn hóa; một số vấn đề cơ bản của kinh tế học văn hóa như: quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường và những quy luật cơ bản của sản xuất hàng hóa là sản phẩm văn hóa, giữa hành vi tiêu dùng của con người với hàng hoá là sản phẩm văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế… Từ đó, xác định hệ thống quản lý và cơ chế quản lý thị trường các sản phẩm  hàng hóa và dịch vụ văn hóa ở nước ta hiện nay
	2
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	2. 
	Văn hóa dân gian
	Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa dân gian: khái niệm, vai trò của văn hóa dân gian; các giá trị, đặc trưng cơ bản; các thành tố văn hóa dân gian; các loại hình văn hóa dân gian (giới thiệu một số loại hình tiêu biểu của các nền văn hóa phương Đông và phương Tây); mối quan hệ giữa văn hóa dân gian với văn hóa bác học. Cung cấp kỹ năng và phương pháp nhận biêt, phân tích sản phẩm/hiện tượng văn hóa dân gian để ứng dụng vào việc nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến những giá trị văn hóa dân gian; đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng vận dụng một số loại hình văn hóa dân gian vào đời sống văn hóa-xã hội 
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	3. 
	Phương pháp
nghiên cứu
Khoa học văn hóa
	Kiến thức, kỹ năng về tổng luận nghiên cứu khoa học, cách thức thiết kế nghiên cứu và quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	4. 
	Đạo đức 
nghề nghiệp
	Giúp hiểu được phạm trù đạo đức, các giá trị của đạo đức và các lý thuyết cơ bản về đạo đức nghề nghiệp. Phân tích đánh giá các tình huống thực tế, rút ra bài học kinh nghiệm về đạo đức trong nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa-một lĩnh vực liên quan chặt chẽ đến vấn đề quyền, bản quyền và các quyền liên quan
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	5. 
	Ký hiệu học văn hóa
	Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về văn hóa như một hệ thống ký hiệu được kết tinh thành các biểu tượng văn hóa; mối quan hệ giữa ký hiệu học, biểu tượng học và văn hóa học; biểu tượng trong các di sản văn hóa phi vật thể, vật thể. Trên cở sở đó, người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của các biểu tượng trong đời sống văn hóa- xã hội và ứng dụng để giải mã được các biểu tượng văn hóa dưới nhiều góc độ khác nhau.
	2
	





II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Thực hành 
cuối kỳ

	6. 
	Giao tiếp 
liên văn hóa
	Trang bị những kiến thức lý luận nền tảng về khoa học giao tiếp, văn hóa giao tiếp và giao tiếp liên văn hóa. Giúp nắm vững kiến thức, biết vận dụng và có ý thức về quá trình thích nghi văn hóa, chuỗi hành xử và diễn biến cảm xúc của một cá nhân khi tiếp xúc với một nền văn hoá khác. Cung cấp 1 số kỹ năng cơ bản về giao tiếp, văn hoá giao tiếp, giao tiếp liên văn hóa
	3
	




II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	7. 
	Di sản văn hóa
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa: khái niệm, các loại di sản văn hóa và giá trị của di sản văn hóa; vai trò của các di sản văn hóa trong đời sống; phương pháp nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. Giới thiệu các di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa... giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức, tình cảm đối với nền văn hóa dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ


Chuyên ngành: Công nghiệp văn hóa (Đại học, khóa: 2019-2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Văn hóa học 
đại cương
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa: nguồn gốc văn hóa, định nghĩa về văn hóa; đặc trưng và chức năng văn hóa; cấu trúc văn hóa; loại hình văn hóa, tiếp xúc và giao lưu văn hóa; truyền thống và bản sắc văn hóa. 
Cung cấp kiến thức cơ bản về Văn hóa học: khái niệm, đối tượng nghiên cứu của Văn hóa học; lịch sử hình thành và phát triển Văn hóa học; các trường phái và hướng nghiên cứu văn hóa trên thế giới. 
 Giúp sinh viên có nhận thức khái quát về lý luận, có thể nhận biết các hiện tượng văn hóa từ góc nhìn văn hóa học, làm cơ sở học tập các học phần khoa học xã hội- nhân văn và Văn hóa học.
	3
	I
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	2. 
	Nghệ thuật học 
đại cương
	Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bản chất và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật ở Phương Tây và Phương Đông, từ đó đi sâu phân tích một số loại hình nghệ thuật như âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, điện ảnh; mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau giúp sinh viên nhận biết, đánh giá giá trị của các loại hình nghệ thuật để phục vụ cho công việc sau này
	3
	I
	Bài Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	3. 
	Nhân học văn hóa
	Cung cấp hiểu biết về đối tượng nghiên cứu của Nhân học, các lĩnh vực nghiên cứu của Nhân học văn hóa (ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, thân tộc- dòng họ- hôn nhân, kinh tế…) các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu văn hóa trong Nhân học. Từ đó, giúp người học có thể giải thích các hiện tượng văn hóa dưới nhiều góc độ khác nhau trong đời sống xã hội
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tự luận cuối kỳ

	4. 
	Kinh tế học văn hóa
	Cung cấp những vấn đề cơ bản về khái niệm, đối tượng, nội dung của kinh tế học văn hóa; một số vấn đề cơ bản của kinh tế học văn hóa như: quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường và những quy luật cơ bản của sản xuất hàng hóa là sản phẩm văn hóa, giữa hành vi tiêu dùng của con người với hàng hoá là sản phẩm văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế… Từ đó, xác định hệ thống quản lý và cơ chế quản lý thị trường các sản phẩm  hàng hóa và dịch vụ văn hóa ở nước ta hiện nay
	2
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ

	5. 
	Văn hóa dân gian
	Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa dân gian: khái niệm, vai trò của văn hóa dân gian; các giá trị, đặc trưng cơ bản; các thành tố văn hóa dân gian; các loại hình văn hóa dân gian (giới thiệu một số loại hình tiêu biểu của các nền văn hóa phương Đông và phương Tây); mối quan hệ giữa văn hóa dân gian với văn hóa bác học. Cung cấp kỹ năng và phương pháp nhận biêt, phân tích sản phẩm/hiện tượng văn hóa dân gian để ứng dụng vào việc nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến những giá trị văn hóa dân gian; đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng vận dụng một số loại hình văn hóa dân gian vào đời sống văn hóa-xã hội
	3
	II
	Bài tập nhóm
Thuyết trình
Bài kiểm tra giữa kỳ
Tiểu luận 
cuối kỳ


Chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa (Đại học, khóa: 2016-2020)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Truyền thông 
và nghiên cứu 
văn hóa
	Học phần trình bày các lý thuyết cơ bản, khái niệm và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và truyền thông, cũng như các kết quả nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông mới. Thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu  trường hợp cụ thể, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết hoạt động truyền thông và văn hoá, vận dụng vào hoạt động thực tiễn sáng tạo, phê bình các sản phẩm văn hóa truyền thông
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	2. 
	Truyền thông 
tổ chức 
và doanh nghiệp
	Trình bày những kiến thức tổng quan trong việc xây dựng, duy trì và củng cố mạng lưới truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ tương tác giữa doanh nghiệp với nhân viên, khách hang, đối tác, báo chí
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	3. 
	Truyền thông marketing
	Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về truyền thông marketing, từ đó sinh viên có khả năng phân tích và lập kế hoạch truyền thông marketing cũng như phát triển chiến lược truyền thông marketing hiệu quả
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	4. 
	Truyền thông 
xã hội
	Học phần đi sâu vào  kỹ năng thực hành giúp sinh viên thực hiện những chiến lược truyền thông xã hội
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	5. 
	Kinh tế 
truyền thông
	Học phần cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực tiễn về các mô hình kinh doanh truyền thông khác nhau. Các xu hướng kinh doanh truyền thông với sự xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số trong sản xuất và phân phối các phương tiện truyền thông
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	6. 
	Quản trị 
truyền thông
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng quản trị truyền thông như khả năng phân tích, tư duy chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, quản trị tài chính của các dự án truyền thông
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	7. 
	Biên tập kịch bản 
và chương trình
	Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp biên tập kịch bản như: đọc thẩm định kịch bản, xử lý kịch bản, sửa lỗi; kỹ năng thẩm định và biên tập chương trình phát sóng
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	8. 
	Tổ chức sản xuất chương trình 
và phim
	Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên như: Quy trình tổ chức 1 chương trình, phương pháp quản lý sản xuất chương trình và rèn luyện các kỹ năng như: thiết lập dự án và quản lý chiến lược, kỹ năng hoạch toán và quản lý tài chính
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	9. 
	Thực hiện dự án 
về truyền thông 
phát sóng 
hoặc 1 tác phẩm phim ngắn
	Giúp sinh viên củng cố các kiến thức kỹ năng sau khi đã học các học phần trong chương trình. Đồng thời học phần cũng tạo điều kiện sinh viên thực hành các kiến thức đã học
	4
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%


Chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa (Đại học, khóa: 2017 – 2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Văn bản
truyền thông
	Học phần giới thiệu các loại văn bản truyền thông và phương pháp nghiên cứu, phân tích các văn bản truyền thông để xem xét ý nghĩa của chúng. Từ đó, giúp sinh viên có kỹ năng và phương pháp sáng tạo ra các loại văn bản truyền thông khác nhau và có khả năng phân tích, đánh giá các văn bản truyền thông
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	2. 
	Ngôn ngữ
truyền thông
	Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và nhận thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động truyền thông. Xem xét các hình thức và chức năng của ngôn ngữ đối với các phương tiện truyền thông khác nhau
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	3. 
	Truyền thông
và nghiên cứu
văn hóa
	Học phần trình bày các lý thuyết cơ bản, khái niệm và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và truyền thông, cũng như các kết quả nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông mới. Thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu  trường hợp cụ thể, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết hoạt động truyền thông và văn hoá, vận dụng vào hoạt động thực tiễn sáng tạo, phê bình các sản phẩm văn hóa truyền thô
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	4. 
	Nghệ thuật học
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghệ thuật và các loại hình nghệ thuật như: khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển, diện mạo và những thành tựu đóng góp cho nền nghệ thuật thế giới và Việt Nam
	4
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	5. 
	Marketing căn bản
	Học phần giới thiệu các khái niệm, nền tảng của marketing và ứng dụng lý thuyết vào cá hoạt động marketing thực tế của doanh nghiệp, từ đó sinh viên có thể phác thảo chiến lược bao gồm: phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị hàng hóa trên thị trường
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	6. 
	Phương pháp 
nghiên cứu
truyền thông
	Học phần đi sâu vào việc hướng dẫn sinh viên cách mô tả và tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu; hướng dẫn quan sát đối tượng nghiên cứu, phân tích số liệu thống kê để ứng dụng vào công việc trong tương lai
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	7. 
	Tiếng Anh
chuyên ngành Truyền thông
Văn hóa (cơ bản)
	Nhằm cung cấp sinh viên một số thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa thông qua một số bài luận, bài hội thảo và làm quen với các thuật ngữ trong tiếng anh
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%


Chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa (Đại học, khóa: 2018-2022)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1. 
	Phương pháp 
nghiên cứu
khoa học
về văn hóa
	Học phần trang bị cho người học:
- Hiểu được những vấn đề cơ bản của nghiên cứu khoa học (vai trò, phân loại, sản phẩm, những vấn đề lý luận…) 
- Diễn giải được các bước triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học;  các phương pháp tiếp cận nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; 
- Rèn luyện các kỹ năng thu thập- xử lý thông tin, tổng luận, thiết kế nghiên cứu, viết báo cáo, thuyết trình kết quả nghiên cứu...
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	2. 
	Tổng quan
về Truyền thông
	Học phần trang bị cho người học:
- Kiến thức chung về khái niệm, đặc điểm, mục đích và vai trò của truyền thông tới con người và đời sống xã hội. 
- Kiến thức về các lý thuyết và mô hình truyền thông, phân tích ưu điểm, nhược điểm và tác động của chúng tới truyền thông hiện đại.
- Các kỹ năng cần thiết để vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động truyền thông.
- Thái độ tích cực, chủ động phát huy chức năng, vai trò của truyền thông trong các hoạt động xã hội. 
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	3. 
	Nhập môn
Nhân học văn hóa
	- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Nhân học văn hóa: khái niệm, đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của Nhân học nói chung và Nhân học văn hóa nói riêng; trình bày được các trường phái lý thuyết chính trong Nhân học, phương pháp nghiên cứu của Nhân học.
- Vận dụng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã học trong chuyên đề, hình thành  kỹ năng nghiên cứu và tiếp nhận hướng nghiên cứu văn hóa theo cách tiếp cận Nhân học nhằm giải thích sự đa dạng văn hóa của nhân loại. 
- Hình thành thái độ trân trọng văn hóa của các tộc người; có ý thức tôn trọng sự khác biệt, đa dạng văn hóa của con người
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	4. 
	Ký hiệu học
Văn hóa
	Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về văn hóa như một hệ thống ký hiệu được kết tinh thành các biểu tượng văn hóa; mối quan hệ giữa ký hiệu học, biểu tượng học và văn hóa học; biểu tượng trong các di sản văn hóa phi vật thể, vật thể. Trên cở sở đó, người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của các biểu tượng trong đời sống văn hóa- xã hội và ứng dụng để giải mã được các biểu tượng văn hóa dưới nhiều góc độ khác nhau.
	2
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%


Chuyên ngành: Truyền thông Văn hóa (Đại học, khóa: 2019 – 2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá      sinh viên

	1. 
	Văn hóa học
đại cương
	- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa: nguồn gốc văn hóa, định nghĩa về văn hóa; đặc trưng và chức năng văn hóa; cấu trúc văn hóa; loại hình văn hóa, tiếp xúc và giao lưu văn hóa; truyền thống và bản sắc văn hóa. 
- Cung cấp kiến thức cơ bản về Văn hóa học: khái niệm, đối tượng nghiên cứu của Văn hóa học; lịch sử hình thành và phát triển Văn hóa học; các trường phái và hướng nghiên cứu văn hóa trên thế giới. 
- Giúp sinh viên có nhận thức khái quát về lý luận, có thể nhận biết các hiện tượng văn hóa từ góc nhìn văn hóa học, làm cơ sở học tập các học phần khoa học xã hội- nhân văn và Văn hóa học.
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra
giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%

	2. 
	Nghệ thuật học
đại cương
	Học phần trang bị cho người học:
- Kiến thức cơ bản về bản chất và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật phương Tây và phương Đông, từ đó đi sâu phân tích các loại hình nghệ thuật: nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật điện ảnh, mối quan hệ giữa các ngành nghệ thuật với nhau.
- Kiến thức về mối liên hệ qua lại giữa sáng tác, thưởng thức và phê bình nghệ thuật, giữa nghệ sỹ và hiện thực đời sống xã hội, về vai trò, chức năng của mỗi loại hình nghệ thuật, tác động qua lại giữa bản thân đối tượng nghệ thuật và nhu cầu thưởng thức cái đẹp của công chúng trong đời sống xã hội. 
- Các kỹ năng nhận biết, thưởng thức, phân loại một tác phẩm nghệ thuật cụ thể cũng như phân tích, đánh giá, phê bình một tác phẩm nghệ thuật độc lập; kết hợp vận dụng các kiến thức nghệ thuật nói chung để so sánh và liên hệ với nhau.
- Thái độ tích cực, trân trọng, thái độ học tập nghiêm túc đối với môn học, tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các yêu cầu đề ra trong học phần, sẵn sàng tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành, có cái nhìn đúng đắn, khoa học khi tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật, hiểu được tính cách, tâm hồn, tình cảm con người ở những dân tộc khác nhau qua các nền nghệ thuật từ đó tự bồi dưỡng bản thân về tình yêu cái đẹp trong nghệ thuật, trân trọng thành tựu nghệ thuật và con người Việt Nam 
	3
	I
	Chuyên cần 20%
Kiểm tra giữa kỳ 20%
Thi kết thúc học phần 60%


24. Ngành: Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Đại học, khóa: 2016 - 2020)
	STT
	Tên học phần
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1
	Tộc người
và văn hoá tộc người
	Trang bị cho sinh viên những khái niệm thuật ngữ về tộc người trong khoa học Nhân học và Dân tộc học, Phân loại tộc người trong mối quan hệ với các cộng đồng người khác, những tiêu chí xác định tộc người (Ngôn ngữ, văn hóa, ý thức tự giác tộc người); Những nhân tố tác động đến tộc người và quá trình tộc người và các khuynh hướng tộc người trên thế giới và quá trình tộc người hiện nay ở Việt Nam
Giúp người học vận dụng kiến thức lý thuyết vào việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các tộc người trên thế giới và Việt Nam.
	2
	21/8 - 09/10/2019
	Vấn đáp

	2
	Văn hoá các DTTS vùng Bắc Bộ
	Giúp sinh viên có kiến thức hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số của vùng Bắc Bộ về văn hóa truyền thống, giao lưu tiếp biến và hội nhập trong nước, quốc tế.
Rèn luyện các kỹ năng tổng hợp, phân tích… những nội dung cơ bản về văn hóa tộc người của vùng từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.
Vận dụng kiến thức học phần vào thực tế để lý giải một số vấn đề mang tính đặc trưng văn hóa tộc người của vùng.
Áp dụng kiến thức văn hóa các dân tộc thiểu số của vùng trong chuyên môn: lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập tư liệu nghiên cứu tại cộng đồng, tổ chức nhóm viết nghiên cứu, thuyết trình công tác có liên quan đến văn hóa dân tộc đến trong nước và trên thế giới.
Hình thành thái độ tôn trọng văn hóa của tộc người, biết lắng nghe  ý kiến cộng đồng, tuyên truyền việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
	3
	20/8 - 29/10/2019
	Tiểu luận

	3
	Văn hoá các dân tộc thiểu số vùng NB
	Trang bị kiến thức về văn hóa các dân tộc thiểu số của vùng Nam Bộ về văn hóa truyền thống, giao lưu tiếp biến và hội nhập trong nước, quốc tế cho sinh viên.
Rèn luyện các kỹ năng tổng hợp, phân tích… những nội dung cơ bản về văn hóa tộc người của vùng từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.
Vận dụng kiến thức học phần vào thực tế để lý giải một số vấn đề mang tính đặc trưng văn hóa tộc người của vùng.
Áp dụng kiến thức văn hóa các dân tộc thiểu số của vùng trong chuyên môn: lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập tư liệu nghiên cứu tại cộng đồng, tổ chức nhóm viết nghiên cứu, thuyết trình công tác có liên quan đến văn hóa dân tộc đến trong nước và trên thế giới.
Hình thành thái độ tôn trọng văn hóa của tộc người, biết lắng nghe  ý kiến cộng đồng, tuyên truyền việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
	3
	21/8 - 30/10/2019
	Tiểu luận

	4
	Tổ chức các sự kiện văn hoá vùng DTTS
	Trang bị kiến thức cơ bản về đặc trưng, nguyên tắc, phương pháp tổ chức của các loại sự kiện văn hóa; giúp sinh viên nắm được các loại sự kiện văn hóa tiêu biểu thường được tổ chức ở vùng dân tộc thiểu số. Sinh viên biết xây dựng kế hoạch và tổ chức sự kiện văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	2
	06/09 - 25/10/2019
	Thực hành

	5
	Kỹ năng tổ chức
sinh hoạt cộng đồng
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh họat cộng đồng và những kỹ năng tổ chức sinh họat cộng đồng; Hiểu biết về vai trò, vị trí và những yêu cầu của người quản trò, điều khiển trong tổ chức sinh hoạt tập thể.
Giới thiệu các trò chơi, bài hát sinh hoạt tập thể kỹ năng tổ chức quản trò, điều khiển (hoạt náo). Thực hành tổ chức - thực hiện chương trình cắm trại (lửa trại). Rèn luyện tính chủ động, tự tin trong sinh hoạt tập thể. Giúp sinh viên hình thành ý thức và thái độ tôn trọng tập thể.
	2
	17/10 - 12/12/2019
	Thực hành

	6
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, yêu cầu của nghề hướng dẫn du lịch; phương pháp xây dựng và thực hiện hoạt động thuyết minh du lịch; quy trình tổ chức, thực hiện hướng dẫn các chương trình du lịch và nắm bắt tâm lý du khách
Có khả năng hướng dẫn du lịch; có những kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống khi hướng dẫn du lịch.
Tôn trọng và có ý thức đối với công việc của một hướng dẫn viên du lịch
	2
	23/8 - 11/10/2019
	Tự luận

	7
	Văn hoá Ê - đê
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa Ê đê ở Việt Nam: Điều kiện tự nhiên; lịch sử, quá trình tộc người; dân số, phân bố dân cư; văn hóa vật thể và phi vật thể; vấn đề giao lưu, tiếp biến văn hoá; các vấn đề văn hoá xã hội. 
Hình thành phương pháp nghiên cứu văn hóa Ê đê tốt hơn, qua đó làm rõ hơn những lí thuyết về văn hóa tộc người, sự thích ứng của các cộng đồng người với môi trường sống.
Có thái độ tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
	2
	16/10 - 11/12/2019)
	Tiểu luận

	8
	Văn hoá Chăm
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về người Chăm, gồm: Lịch sử hình thành và phát triển tộc người, về địa bàn cư trú và những đặc trưng văn hóa của người Chăm. Bên cạnh đó, người học còn hiểu biết thêm về mối quan hệ về văn hóa của người Chăm với các tộc người khác trong vùng. 
Hình thành kỹ năng nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Chăm, nhất là trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Từ đó có thái độ tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc ở Việt Nam.
	2
	16/12 - 20/12/2019
	Tiểu luận


25. Ngành: Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Đại học, khóa: 2017-2021)
	[bookmark: _Hlk19604400]STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung và vận dụng những hiểu biết về văn hóa dân gian: Khái niệm, đặc trưng, chức năng; các thành tố của văn hóa dân gian vào việc nghiên cứu, bảo tồn VHDG trong đời sống đương đại.
Rèn luyện các kỹ năng hệ thống hóa các thành tố của văn hóa dân gian Việt Nam; phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá các giá trị văn hóa dân gian; văn hóa dân gian ứng dụng trong đời sống đương đại.
Hình thành thái độ trân trọng, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng về văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
	2
	22/8 - 17/10/2019
	Tiểu luận

	2
	Quản lý nhà nước về văn hoá
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản lý nhà nước về văn hóa: Khái niệm quản lý văn hóa, chủ thể quản lý văn hóa, khách thể quản lý văn hóa, vai trò của quản lý văn hóa, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa các cấp ở Việt Nam. Vận dụng các kiến thức cơ bản trong quản lý nhà nước về văn hóa ở Việt Nam.
Hình thành thái độ trân trọng, đúng đắn về các chính sách quản lý văn hóa của nhà nước ở Việt Nam.
	2
	28/10 - 16/12/2019
	Vấn đáp

	3
	Lịch sử 
các trường phái Nhân học
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Bài giảng cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sự phát triển và hình thành các học thuyết Nhân học. Sinh viên sẽ được trang bị các lý thuyết cổ điển và hiện đại trong Nhân học. Nhân học trong hơn 1 thế kỷ qua đã hình thành một hệ thống các lý thuyết cơ bản đặt nền tảng cho sự phát triển của ngành trong suốt quá trình lịch sử.
Sinh viên có thể ứng dụng các lý thuyết nghiên cứu vào thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập.
Nghiêm túc, thẳng thắn, có thái độ cầu thị và tư duy phản biện đối với các học thuyết cũng như thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
	2
	21/8 - 09/10/2019
	Tiểu luận

	4
	Thân tộc, hôn nhân và gia đình
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về thân tộc, hôn nhân,  gia đình. Hiểu biết về các loại hình thân tộc tiêu biểu trên thế giới, các loại hình hôn nhân trong lịch sử của loài người và tiêu chí phân loại gia đình. Hiểu được mối liên hệ giữa những vấn đề về hệ thống thân tộc, hôn nhân và gia đình với các vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội của tộc. Trình bày được các kiến thức cơ bản về các các chức năng chủ yếu của hôn nhân và các chức năng cơ bản của gia đình. 
Rèn luyện kỹ năng tiếp cận liên ngành, đa ngành trong nghiên cứu về hôn nhân, gia đình. Đọc và phân tích được sơ đồ thân tộc của các tộc người. Vẽ được sơ đồ thân tộc của bản thân gia đình sinh viên.Vận dụng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã học trong chuyên đề, hình thành  kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu về hôn nhân gia đình của một tộc người cụ thể. 
Hình thành thái độ trân trọng, văn hóa của các tộc người; có ý thức bảo tồn và phát huy tính đa dạng văn hóa của các tộc người.
	2
	23/8 - 11/10/2019
	Tự luận

	5
	Phương pháp Nghiên cứu 
khoa học
	Trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận của nghiên cứu khoa học; các bước triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học; các phương pháp tiếp cận nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; các kỹ năng về tổng luận nghiên cứu khoa học, thiết kế nghiên cứu, viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu.
	2
	10/9 - 03/12/2019
	Tiểu luận

	6
	Phương pháp 
điền dã Dân tộc học
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của điền dã Dân tộc học; qui trình thiết kế và thực hiện một dự án điền dã Dân tộc học.
Nắm vững và biết cách sử dụng các kỹ năng, phương pháp để thu thập và xử lý thông tin trong quá trình điền dã; Có khả năng triển khai và tiến hành các hoạt động điền dã trên thực tế. 
Có thái độ tôn trọng văn hóa cộng đồng khi đến công tác; Trung thực, khách quan trong hoạt động điền dã, nghiên cứu
	2
	28/10 - 16/12/2019
	Vấn đáp

	7
	Văn hoá gia đình
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận gia đình, những nét cơ bản của gia đình Việt Nam trong truyền thống, thực trạng và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề đặt ra và cơ sở để giải quyết trong gia đình Việt Nam hiện nay.
Sinh viên có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về nguyên lý cấu thành, lịch sử phát triển và xu hướng biến đổi của gia đình, những giá trị chuẩn mực trong văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống cũng như những vấn đề thực tế đặt ra trong lĩnh vực gia đình hiện nay; góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp trong VHGĐ truyền thống.
	3
	22/10 - 28/11/2019
	Thuyết trình

	8
	Ngôn ngữ Chăm, phần 2
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về những khái niệm, thuật ngữ liên quan đến ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói trong tiếng Chăm. Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ dân tộc Chăm. 
Sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Chăm, cách tra từ điển và đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp tự học tiếng Chăm. Từ cơ sở đó giúp sinh viên tiếp cận các đặc điểm văn hoá, quá trình giao lưu và tiếp biến văn hoá và văn minh Champa thông qua ngôn ngữ.
Trung thực thẳng thắn, tôn trọng văn hóa của cộng đồng; tuyên truyền, giới thiệu bản sắc văn hóa của cộng đồng trong lĩnh vực ngôn ngữ; thành tâm học hỏi cộng đồng trong giao tiếp tiếng Chăm.
	4
	27/8 - 31/10/2019
	Vấn đáp

	9
	Tộc người và văn hoá tộc người
	Trang bị cho sinh viên những khái niệm thuật ngữ về tộc người trong khoa học Nhân học và Dân tộc học, Phân loại tộc người trong mối quan hệ với các cộng đồng người khác, những tiêu chí xác định tộc người (Ngôn ngữ, văn hóa, ý thức tự giác tộc người); Những nhân tố tác động đến tộc người và quá trình tộc người và các khuynh hướng tộc người trên thế giới và quá trình tộc người hiện nay ở Việt Nam
Giúp người học vận dụng kiến thức lý thuyết vào việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các tộc người trên thế giới và Việt Nam.
	2
	21/8 - 09/10/2019
	Vấn đáp



26. Ngành: Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Đại học, khóa: 2018-2022)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1
	Nhập môn
Văn hoá học 
(VHH đại cương)
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa: Nguồn gốc văn hóa, Định nghĩa về văn hóa; Đặc trưng và Chức năng văn hóa; Cấu trúc văn hóa; Loại hình văn hóa, Tiếp xúc và giao lưu văn hóa; Truyền thống và Bản sắc văn hóa. 
Cung cấp kiến thức cơ bản về Văn hóa học: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của Văn hóa học; Lịch sử hình thành và phát triển Văn hóa học; các trường phái và hướng nghiên cứu văn hóa trên thế giới. 
Giúp sinh viên có nhận thức khái quát về lý luận, có thể nhận biết các hiện tượng văn hóa từ góc nhìn văn hóa học, làm cơ sở học tập các học phần Khoa học xã hội - Nhân văn và Văn hóa học. 
	3
	23/08 - 29/11/2019
	Tiểu luận

	2
	Kỹ thuật soạn thảo 
văn bản
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ thống văn bản quản lý, đặc biệt là văn bản quản lý nhà nước, kỹ thuật trình bày thể thức văn bản theo qui định của pháp luật, kỹ thuật hành văn trong văn bản, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản thông dụng như công văn, thông báo, báo cáo, biên bản, đơn từ, các loại thư công.
	2
	22/10 - 09/12/2019
	Tự luận

	3
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về văn hóa các tộc người ở Việt Nam và các đặc điểm của mỗi hệ ngôn ngữ và vận dụng kiến thức học phần vào thực tế để lý giải một số vấn đề mang tính đặc trưng văn hóa tộc người, của từng vùng. 
Áp dụng kiến thức cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong chuyên môn công tác, nghiên cứu văn hóa tộc người.
Hình thành thái độ trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
	3
	22/08 - 28/11/2019
	Tự luận

	4
	Tín ngưỡng 
và tôn giáo 
ở Việt Nam
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam: khái niệm, sự phát triển, đặc điểm, vai trò, của tôn giáo tín ngưỡng trong đời sống văn hóa Việt Nam;
Hiểu được nguồn gốc, quá trình phát sinh hoặc du nhập và phát triển của tín ngưỡng - tôn giáo ở Việt Nam; mối quan hệ giữa tín ngưỡng tôn giáo và di tích, những vấn đề đặt ra trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt nam hiện nay.
	2
	20/08 - 15/10/2019
	Tự luận

	5
	Nghệ thuật học 
đại cương
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghệ thuật: quan niệm, nguồn gốc, chức năng, phân loại nghệ thuật; những đặc trưng cơ bản của một số loại hình nghệ thuật: Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Sân khấu, Điện ảnh.
Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật. 
Thái độ tích cực, chủ động phát huy chức năng, vai trò của nghệ thuật trong thực hành, thực tiễn công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. 
	2
	06/09 - 25/10/2019
	Tự luận

	6
	Đường lối 
cách mạng 
của Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối văn hoá-xã hội, đường lối đối ngoại 
	2
	20/08 - 12/11/2019
	Tự luận

	7
	Kỹ năng 
Ứng dụng CNTT cơ bản
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy tính như: kiến trúc máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word. Các kiến thức cơ bản về: Internet, chương trình ứng dụng; trình chiếu bằng PowerPoint; xử lý bảng tính trên Excel.
	3
	22/08 - 28/11/2019
	Thực hành



27. Ngành: Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Đại học, khóa: 2019-2023)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1
	Nhập môn 
Văn hoá học 
(VHH đại cương)
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa học: Nguồn gốc văn hóa, Định nghĩa về văn hóa; Đặc trưng và Chức năng văn hóa; Cấu trúc văn hóa; Loại hình văn hóa, Tiếp xúc và giao lưu văn hóa; Truyền thống và Bản sắc văn hóa; Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của Văn hóa học; Lịch sử hình thành và phát triển Văn hóa học; các trường phái và hướng nghiên cứu văn hóa trên thế giới. 
	3
	23/08 - 29/11/2019
	Tiểu luận

	2
	Kỹ thuật 
soạn thảo văn bản
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quản lý, đặc biệt là văn bản quản lý nhà nước, kỹ thuật trình bày thể thức văn bản theo qui định của pháp luật, kỹ thuật hành văn trong văn bản, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản thông dụng như công văn, thông báo, báo cáo, biên bản, đơn từ, các loại thư công.
	2
	22/10 - 09/12/2019
	Tự luận

	3
	Nghệ thuật học đại cương
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghệ thuật: quan niệm, nguồn gốc, chức năng, phân loại nghệ thuật; những đặc trưng cơ bản của một số loại hình nghệ thuật: Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Sân khấu, Điện ảnh.
Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật. 
Thái độ tích cực, chủ động phát huy chức năng, vai trò của nghệ thuật trong thực hành, thực tiễn công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. 
	2
	06/09 - 25/10/2019
	Tự luận

	4
	Triết học 
Mác-Lênin
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội.
	3
	04/09 - 13/11/2019
	Tự luận

	5
	Pháp luật đại cương
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận về nhà nước, pháp luật; đại cương về pháp luật Việt Nam, gồm luật dân sự, luật lao động, luật hình sự, luật hành chính, luật kinh doanh, luật đất đai, môi trường, luật phòng, chống tham nhũng; đại cương về pháp luật quốc tế, gồm công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế
	2
	05/09 - 24/10/2019
	Tự luận

	6
	Giáo dục thể chất, phần 1+3
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các bước của một buổi tập, kĩ thuật chạy, các bài tâp về sức bền, các bài tập về sức mạnh, các bài tập về sức nhanh, các bài tập khéo léo, phương pháp trọng tài.
	3
	03/09 - 26/11/2019
	Thực hành


28. Ngành: Quản lý văn hóa (Liên thông đại học, khóa: 2019-2021)
Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số  tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá    
sinh viên

	1
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin   (Fundamental Principles of Marxism and Leninism)
	Hiểu được các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu đời sống xã hội
	2
	1
	Viết
hoặc tiểu luận

	2
	Mỹ học Đại cương (General Aesthetics)
	Cung cấp kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản,  trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật
	2
	1
	Viết
hoặc tiểu luận

	3
	Phương pháp 
nghiên cứu khoa học văn hóa
	Lý thuyết chung về nghiên cứu khoa học; phương pháp và kỹ năng NCKH cũng như sự vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác NCKH trong lĩnh vực văn hóa
	2
	1
	Thuyết trình
hoặc thực hành

	4
	Kinh tế học 
văn hóa
	Những kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế học văn hóa như: khái niệm, lý thuyết, quy luật kinh tế trong văn hóa; hàng hóa văn hóa; thị trường văn hóa và quản lý thị trường Văn hóa Nghệ thuật
	2
	1
	Viết
hoặc tiểu luận

	5
	Tâm lý học quản lý
	Những vấn đề chung về Tâm lý học quản lý; hoạt động, nhân cách lãnh đạo, uy tín của người quản lý; đối tượng của hoạt động quản lý; tâm lý của cộng đồng và giao tiếp xã hội. Vận dụng Tâm lý học quản lý vào công tác quản lý văn hóa
	2
	1
	Thực hành
hoặc thuyết trình

	6
	Điền dã 
Văn hóa học 
(học phần tự chọn)
	Khái quát chung về điền dã trong nghiên cứu văn hóa; quy trình thực hiện một dự án điền dã Văn hóa học; các kỹ năng và phương pháp trong điền dã Văn hóa học
	2
	1
	Thuyết trình
hoặc thực hành

	7
	Phương pháp nghiên cứu 
định tính 
(học phần tự chọn)
	Tổng quan về nghiên cứu định tính; các phương pháp nghiên cứu định tính và kỹ năng thực hiện nghiên cứu định tính
	2
	1
	Thực hành

	8
	Phương pháp nghiên cứu 
định lượng 
(học phần tự chọn)
	Khái niệm, đặc điểm, phương pháp nghiên cứu định ượng, ứng dụng nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu văn hóa nghệ thuật
	2
	1
	Thực hành

	9
	Kỹ năng 
thuyết trình 
(học phần tự chọn)
	Khái niệm, phương pháp xây dựng bài thuyết trình; những kỹ năng và kỹ thuật diễn đạt bài thuyết trình. Vận dụng nghệ thuật thuyết trình vào công tác lãnh đạo, quản lý và diễn giải, nói chuyện trước công chúng
	2
	1
	Thực hành

	10
	Quản lý nhà nước về văn hóa 1
	Những kiến thức chung về quản lý nhà nước về văn hóa ở Việt Nam; hệ thống pháp luật về văn hóa ở Việt Nam; các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa như: xây dựng, ban hành văn bản quản lý; tổ chức thực hiện của bộ máy quản lý; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa
	3
	1
	Viết
hoặc Vấn đáp

	11
	Quản lý nhà nước về văn hóa 2
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa. Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính trong các thiết chế văn hóa hiện nay
	4
	2
	Viết
hoặc tiểu luận

	12
	Quản lý nhà nước về văn hóa 3
	Những kiến thức chung và kỹ năng về quản trị hành chính văn phòng; một số nghiệp vụ cơ bản của văn phòng; quản lý văn bản; thư ký và công tác giao tiếp văn phòng. Những kiến thức lý luận, pháp luật và kỹ năng thực hành về soạn thảo và ban hành văn bản
	4
	2
	Thực hành
hoặc thuyết trình

	13
	Kỹ năng giao tiếp và ứng xử 
(học phần tự chọn)
	Những vấn đề chung về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử như: Khái niệm giao tiếp, ứng xử và các hành vi giao tiếp, ứng xử; đặc điểm tâm lý giao tiếp, ứng xử; các phương pháp giao tiếp,  ứng xử
	2
	2
	Thực hành

	14
	Kỹ năng 
làm việc nhóm 
(học phần tự chọn)
	Những kiến thức chung về đội, nhóm, các phương pháp tư duy, các kỹ năng làm việc và giải quyết xung đột khi làm việc theo nhóm
	2
	2
	Thực hành

	15
	Kỹ năng giải quyết xung đột 
(học phần tự chọn)
	Những vấn đề chung và kỹ năng về nhận diện nguyên nhân dẫn đến xung đột, phân tích xung đột và giải quyết các xung đột
	2
	2
	Thực hành

	16
	Kỹ năng phát triển khán giả 
(học phần tự chọn)
	Kiến thức tổng quan về phát triển khán giả: khái niệm, tầm quan trọng của việc phát triển khán giả và sự tham gia văn hóa của nhà sản xuất, nhà tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các cộng tác viên vào quá trình phát triển khán giả; các bước phát triển khán giả. Kỹ năng lập kế hoạch phát triển khán giả cho một cơ quan, doanh nghiệp
	4
	2
	Tiểu luận

	17
	Quản lý các 
hoạt động 
văn hóa quần chúng
	Những kiến thức và kỹ năng về quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng: khái niệm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng. Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa quần chúng
	4
	2
	Thực hành

	18
	Quản lý hoạt động tuyên truyền - quảng cáo
	Những kiến thức và kỹ năng về quản lý các hoạt động tuyên truyền- quảng cáo: Khái niệm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của quản lý các hoạt động tuyên truyền- quảng cáo. Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý các hoạt động tuyên truyền- quảng cáo
	4
	2
	Thực hành

	19
	Quản lý 
các hoạt động 
dịch vụ văn hóa
	Khái quát chung về quản lý dịch vụ, dịch vụ văn hóa; những loại hình dịch vụ văn hóa và những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước các loại hình dịch vụ văn hóa: quảng cáo, karaoke, vũ trường, phát hành băng đĩa, quay phim có yếu tố nước ngoài. Vận dụng nội dung đã học vào công tác  quản lý các dịch vụ văn hóa tại địa phương
	3
	2
	Thuyết trình

	20
	Biên tập 
và dàn dựng chương trình 
Văn hóa Nghệ thuật
	Những kiến thức chung về chương trình văn hóa nghệ thuật, quy trình biên tập chương trình Văn hóa Nghệ thuật; phương pháp tư duy và cách thức biên tập một số dạng chương trình Văn hóa Nghệ thuật. Phương pháp đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật. Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để viết kịch bản và dàn dựng một số chương trình Văn hóa Nghệ thuật phổ biến
	5
	3
	Thực hành

	21
	Tổ chức sự kiện
	Khái niệm, phương pháp và kỹ năng viết chương trình sự kiện; xây dựng kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện; tổ chức dàn dựng sự kiện. Vận dụng những nội dung đã học vào thực hành tổ chức sản xuất sự kiện
	4
	3
	Thực hành
Tổ chức sự kiện

	22
	Kỹ năng 
biên tập tin 
và đọc phát thanh (học phần tự chọn)
	Khái niệm, nội dung và phân loại tin; phương pháp biên tập tin và luyện tập giọng đọc phát thanh; quy trình công tác biên tập và phát thanh tin tức. Vận dụng nội dung đã học vào việc biên tập và đọc phát thanh tuyên truyền ở cơ sở
	4
	3
	Thực hành

	23
	Kỹ năng trang trí cổ động trực quan (học phần tự chọn)
	Những vấn đề chung về lý luận và  thực tiễn trong trang trí cổ động trực quan; phương pháp và một số kỹ năng trang trí cổ động trực quan.
	4
	3
	Viết
hoặc tiểu luận

	24
	Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình, sân khấu 
(học phần tự chọn)
	Những kiến thức chung và kỹ năng xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình, sân khấu. Vận dụng những nội dung đã học vào việc xử lý âm thanh, ánh sáng, màn hình, sân khấu trong các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật.
	4
	3
	Thực hành

	25
	Kỹ năng 
dẫn chương trình 
(học phần tự chọn)
	Những kiến thức chung về dẫn chương trình; Kỹ năng viết lời dẫn  chương trình và kỹ năng dẫn chương trình chương
	4
	3
	Thực hành

	26
	Tiểu luận cuối khóa
	Thực hiện nghiên cứu các chủ đề thuộc chuyên ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội.
	4
	4
	Viết tiểu luận

	27
	Khóa luận 
tốt nghiệp
	Thực hiện nghiên cứu đề tài thuộc chuyên ngành quản lý hoạt động văn hóa xã hội.

	8
	4
	Viết khóa luận

	28
	Di sản văn hóa 
gắn với phát triển du lịch 
(học phần thay thế khóa luận 
tốt nghiệp)
	Những vấn đề chung về di sản văn hóa và du lịch; thực trạng và biện pháp khai thác di sản trong phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay Vận dụng nội dung đã học vào nghiên cứu, đánh giá giá trị của các di sản để xây dựng chiến lược khai thác, phát triển phù hợp
	2
	
	Thuyết trình
hoặc tiểu luận

	29
	Quản trị 
doanh nghiệp 
Văn hóa Nghệ thuật 
(học phần thay thế khóa luận 
tốt nghiệp)
	Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp; đặc trưng, cách thức, mô hình quản trị của doanh nghiệp Văn hóa Nghệ thuật; quy trình tổ chức sản xuất, lưu thông, buôn bán sản phẩm của các doanh nghiệp Văn hóa Nghệ thuật, làm cơ sở cho việc hình thành ý tưởng khởi nghiệp
	2
	4
	Thuyết trình
hoặc tiểu luận

	30
	Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý Văn hóa Nghệ thuật (học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp)
	Những vấn đề chung về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc ứng dụng trong quản lý Văn hóa Nghệ thuật: khái niệm, lịch sử ra đời, đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0; mối quan hệ giữa lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và cuộc cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động văn hóa nghệ thuật… Vận dụng nội dung đã học vào công tác quản lý đối với những sản phẩm văn hóa nghệ thuật (Du lịch; Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Di sản văn hóa)
	2
	4
	Viết
hoặc tiểu luận

	31
	Phát triển đời sống văn hóa cộng đồng (học phần thay thế khóa luận 
tốt nghiệp)
	Khái niệm, quan điểm cơ bản về văn hóa cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng; nhận diện đặc điểm văn hóa cộng đồng Việt Nam; từ đó đề xuất các phương thức tổ chức hoạt động văn hóa nhằm phát triển văn hóa phù hợp đối với đời sống văn hóa từng cộng đồng cụ thể
	2
	4
	Thuyết trình nhóm hoặc Tiểu luận



29. Ngành: Thông tin-Thư viện (Liên thông đại học, khóa: 2019-2021)
	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình 
giảng dạy
(Học kỳ)
	Phương pháp đánh giá 
sinh viên

	1
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
(Hồ Chí Minh Ideology)
	Quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân,  về xây dựng nền văn hóa mới, nền đạo đức và con người mới ở Việt Nam.
	2
	1
	Viết
hoặc tiểu luận

	2
	Mỹ học Đại cương (General Aesthetics)
	Cung cấp kiến thức đại cương về Mỹ học; các phạm trù Mỹ học cơ bản,  trọng tâm là phạm trù Cái Đẹp; nắm vững bản chất, chức năng, đặc trưng của nghệ thuật
	2
	1
	Viết
hoặc tiểu luận

	3
	Phương pháp nghiên cứu 
khoa học
(Research and Graduate Study Methodology)
	Học phần này cung cấp các khái niệm về nghiên cứu khoa học, ý nghĩa, mục đích của nghiên cứu khoa học, các đặc trưng cơ bản của nghiên cứu khoa học và các sản phẩm của nghiên cứu khoa học; Giúp sinh viên sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học.
	2
	1
	Viết
hoặc tiểu luận

	4
	Luật sở hữu trí tuệ
(Intellectual Property Law)

	Học phần này cung cấp các khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ, các bộ phận cấu thành quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam; Xác định đối tượng, chủ thể, nội dung, giới hạn của: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; quy định về chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
	2
	1
	Viết

	5
	Lưu trữ học 
đại cương
(General Scientific Archives)
	Học phần cung cấp các lý thuyết cơ bản, phương pháp và các vấn đề nền tảng về khoa học lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ, tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ, phục vụ quản lý thống nhất hoạt động lưu trữ trên để bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, cung cấp thông tin làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, cân đối, phân bổ các nguồn lực cho quá trình phát triển của cơ quan, tổ chức.
	2
	1
	Tự luận

	6
	Văn hóa đọc
(Reading Culture)
	Học phần này cung cấp các khái niệm về văn hóa, hoạt động đọc, văn hóa đọc, các thành tố của văn hóa đọc và các yếu tố tác động đến văn hóa đọc; Phân tích vai trò của văn hóa đọc trong đời sống xã hội và hướng dẫn tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho cá nhân và cộng đồng.
	2
	1
	Viết

	7
	Xuất bản điện tử
(Electronic Publishing)
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về xuất bản điện tử như: khái niệm, đặc điểm, phân loại, ưu điểm và hạn chế của tài liệu điện tử và hoạt động xuất bản điện tử; cách thức thực hiện quy trình xuất bản để tạo lập  tài liệu điện từ và xuất bản điện tử; bản quyền và bảo mật; khai thác, sử dụng tài liệu điện tử và xuất bản điện tử trong hoạt động thông tin - thư viện.
	2
	1
	Viết

	8
	Xã hội thông tin
(The Information Society)
	Học phần này trình bày sự hình thành, đặc điểm và ảnh hưởng của xã hội thông tin đối với quá trình phát triển nền văn minh nhân loại; Phân tích vai trò, ý nghĩa của chính sách thông tin quốc gia và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chính sách thông tin quốc gia.
	2
	1
	Tự luận

	9
	Thư viện học 
đại cương
(General Library Study)
	Học phần này cung cấp kiến thức về bản chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện; Đặc điểm và các giai đoạn phát triển của thư viện thế giới và Việt Nam. Quá trình hình thành, nội dung, chức năng của thư viện học; Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thư viện; Các loại hình thư viện trên thế giới và ở Việt Nam.
	2
	2
	Tự luận

	10
	Thông tin học đại cương
(General Information Study)

	Học phần này trình bày các khái niệm về thông tin, các loại thông tin và các kỹ thuật truyền tin; Phân tích vai trò của thông tin đối với sự tiến bộ xã hội; Xác định các nguyên nhân gây nên hiện tượng bùng nổ thông tin và các biện pháp khắc phục hiện tượng này; Diễn giải các công đoạn trong dây chuyền thông tin tư liệu.
	2
	2
	Tự luận

	11
	Thư mục học 
đại cương
(General Bibliography Study)
	Học phần này trình bày khái niệm, đặc điểm, đối tượng của thư mục, thông tin thư mục và thư mục học; phân tích các chức năng xã hội chủ yếu của thư mục; cung cấp các cơ sở phân loại thư mục; mô tả các giai đoạn của lịch sử thư mục thế giới và lịch sử thư mục Việt Nam.
	2
	2
	Tiểu luận

	12
	Phát triển 
tài nguyên thông tin
(Information Source Development)
	Học phần này cung cấp các khái niệm về tài nguyên thông tin, vai trò, các nhân tố tác động đến sự phát triển tài nguyên thông tin; Các nguyên tắc, phương pháp phát triển tài nguyên thông tin trong cơ quan thông tin - thư viện; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát triển tài nguyên thông tin. 
	2
	2
	Tự luận

	13
	Định từ khóa 
và định chủ đề
( Keywords and Subject Headings)

	Học phần cung cấp các khái niệm về mô tả nội dung tài liệu, từ khóa và chủ đề; Hướng dẫn các thao tác xử lý thông tin và công cụ bổ trợ trong công tác định từ khóa và định chủ đề để xây dựng được các mẫu tìm tin theo từ khóa và chủ đề.
	2
	2
	Viết tiểu luận

	14
	Phân loại tài liệu
(Material Classification)
	Học phần này giúp sinh viên có khả năng trình bày được khái niệm về phân loại, phân loại khoa học và phân loại tài liệu, ứng dụng của phân loại tài liệu trong công tác thông tin thư viện; các yêu cầu, nguyên tắc và phương pháp phân loại chung và phương pháp phân loại cụ thể đối với từng nhóm tài liệu áp dụng cho một số bảng phân loại cụ thể.
	2
	2
	Tự luận

	15
	Biên mục mô tả
(Cataloging)
	Học phần này cung cấp cho sinh viên khái niệm về biên mục mô tả: ý nghĩa, nhiệm vụ, chức năng, nguyên tắc, nội dung của công tác biên mục mô tả trong hoạt động thông tin-thư viện; Lịch sử ra đời của các quy tắc biên mục trên thế giới; Phương pháp biên mục mô tả theo tiêu chuẩn quốc tế ISBD; Phương pháp biên mục mô tả theo quy tắc mô tả Anh Mỹ (AACR2).
	2
	2
	Tự luận

	16
	Tóm tắt, dẫn giải, tổng luận tài liệu
(Document Abtracting, Annotating, Review)
	Học phần này trình bày những kiến thức chuyên sâu để biên soạn bài tóm tắt, bài dẫn giải, bài tổng luận, các kỹ năng chủ yếu để nhận dạng, phân loại và hiệu đính bài dẫn giải, bài tóm tắt, bài tổng luận, các phương pháp xử lý nội dung tài liệu ở mức độ sâu, thực hành thành thạo các phương pháp tóm tắt tài liệu, dẫn giải tài liệu và tổng luận tài liệu.
	2
	2
	Tự luận

	17
	Trụ sở cơ quan thông tin - thư viện
(Library Information Agency Headquarters)


	Học phần này trình bày khái niệm và lịch sử phát triển kiến trúc cơ quan thông tin - thư viện;  Lý thuyết về trụ sở cơ quan thông tin - thư viện và những nguyên tắc, phương pháp bố trí các khối chức năng trong cơ quan thông tin - thư viện; Hướng dẫn các biện pháp quản lý, làm kế hoạch, dự án phát triển trụ sở thư viện.
	2
	3
	Tự luận

	18
	Tổ chức 
và bảo quản tài liệu
(Document Organization and Preservation)

	Học phần này giúp sinh viên xác định được vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu của người làm công tác tổ chức và bảo quản tài liệu. Giới thiệu cho sinh viên các hình thức và quy trình đăng ký vốn tài liệu; Hướng dẫn sinh viên kỹ năng tổ chức hệ thống kho tài liệu, sắp xếp và kiểm kê vốn tài liệu; Trang bị cho sinh viên kỹ năng bảo quản tài liệu như: phòng chống những tác nhân gây hại tài liệu; tu sửa, phục chế, chuyển dạng tài liệu. 
	2
	3
	Tự luận

	19
	Phần mềm quản trị thông tin
(Software for Ducumment)
	Tổng quan về phần mềm quản trị thông tin; Phần mềm quản trị thư viện tích hợp, các phân hệ cơ bản của phần mềm tích hợp.
	2
	3
	Tự luận

	20
	Tổ chức hoạt động thông tin thư mục
(Organization of Bibliography Information)
	Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về việc tạo lập thư mục, các bước cụ thể trong quá trình tạo lập thư mục; ý nghĩa, yêu cầu và thành phần của bộ máy tra cứu thư mục; đặc điểm, yêu cầu và biện pháp thực hiện các chế độ phục vụ thư mục; đặc điểm và cách thức tổ chức hoạt động thông tin thư mục trong các cơ quan thông tin - thư viện.
	2
	3
	Thực hành

	21
	Hệ thống lưu trữ 
và tra cứu thông tin
(Information Storage and Retrieval System)

	Bản chất, đặc điểm của các công cụ tra cứu tin, quá trình hình thành và phát triển của hệ thống lưu trữ và tra cứu thông tin trong cơ quan thông tin - thư viện. Nguyên tắc và phương pháp xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống lưu trữ và tra cứu thông tin trong cơ quan thông tin-thư viện.
	2
	3
	Tự luận

	22
	Tra cứu thông tin
(Information Retrieval)
	Học phần này giúp trình bày các khái niệm về tìm tin, các dạng tìm tin và các ngôn ngữ tìm tin; Xác định các nguồn tin và công cụ tìm tin; Phân tích các thao tác cơ bản của quá trình tìm tin; Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tìm tim theo phương pháp truyền thống và hiện đại.
	2
	3
	Tự luận

	23
	Dịch vụ thông tin - thư viện
(Information and Library Services)
	Học phần này cung cấp kiến thức để tạo lập và phát triển các dịch vụ thông tin - thư viện phù hợp với từng nhóm đối tượng người dùng cụ thể; cách thức sử dụng các phương pháp, công cụ phù hợp để nghiên cứu nhu cầu người dùng dịch vụ thông tin - thư viện; vận dụng kỹ năng để tuyên truyền giới thiệu tài liệu và tư vấn thông tin; đồng thời triển khai thực hiện các nhóm dịch vụ trong cơ quan thông tin - thư viện.
	2
	3
	Trình diễn

	24
	Pháp luật thư viện
(Law of Library)
	Học phần này trình bày lịch sử ban hành văn bản pháp quy về thư viện; Pháp lệnh Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh Thư viện; Các văn bản pháp lý của Chính phủ, các Bộ về thư viện; Phổ biền, thực thi và hoàn thiện pháp luật thư viện.
	2
	3
	Tự luận

	25
	Thư viện điện tử
(Electronic Library)


	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về khái niệm, chức năng, thành phần của một thư viện điện tử; Các nguyên tắc xây dựng và vận hành thư viện điện tử; Các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng để xây dựng thư viện điện tử như phần cứng, phần mềm, nguồn lực thông tin, nguồn nhân lực; Giới thiệu các dịch vụ thông tin trong thư viện điện tử và các mô hình thư viện hiện đại trong và ngoài nước
	2
	4
	Tự luận

	26
	Tổ chức và quản lý hoạt động thông tin - thư viện
(Information and Library Organisation)
	Học phần này trình bày những vấn đề về tổ chức nói chung và tổ chức một cơ quan thông tin - thư viện nói riêng; Hướng dẫn triển khai công tác tổ chức lao động khoa học trong hoạt động thông tin - thư viện; Nội dung công tác quản lý và quản lý các nguồn lực thông tin - thư viện; Công tác lập kế hoạch, báo cáo. thống kê; Quản lý nghiệp vụ thông tin - thư viện.
	2
	4
	Tự luận

	27
	Lập dự án 
trong hoạt động thông tin - thư viện
(Project Planning in Information and Library Activities)

	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm, nội dung cơ bản của một dự án nói chung và dự án trong hoạt động thông tin - thư viện nói riêng; Quản lý dự án và vai trò người quản lý dự án; Các nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch và quản lý dự án; Các kỹ năng cần thiết để quản lý dự án đạt hiệu quả tốt nhất.

	2
	4
	Tự luận

	28
	Công tác địa chí trong thư viện 
công cộng 
(Học phần tự chọn)
(Geography Work in Public Library)

	Học phần này cung cấp cho sinh viên những khái niệm về công tác địa chí, đặc trưng của tài liệu địa chí; vai trò của công tác địa chí trong thư viện công cộng; các hoạt động nghiệp vụ trong công tác địa chí để phục vụ nhu cầu thông tin địa chí cho người dùng tin trong hệ thống thư viện công cộng.
	2
	4
	Viết tiểu luận

	29
	Thư viện thiếu nhi và thư viện  trường phổ thông 
(Học phần tự chọn)
(Library for Children and  School Library)
	Học phần này giới thiệu các đặc điểm của thư viện thiếu nhi và thư viện trường phổ thông như: chức năng, nhiệm vụ, vốn tài liệu, cơ sở vật chất; Phương thức tổ chức hoạt động trong các thư viện thiếu nhi và thư viện trường phổ thông.
	2
	4
	Tự luận

	30
	Thư viện đại học (Học phần tự chọn)
(Library of University)
	Đặc điểm, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của thư viện các trường đại học; Hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam.
	2
	4
	Tự luận

	31
	Thư viện quân đội (Học phần tự chọn)
(Library of Military)
	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của thư viện quân đội; Hệ thống thư viện quân đội ở Việt Nam; Công tác quản lý nhà nước trong thư viện quân đội.

	2
	4
	Tiểu luận

	32
	Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý (Học phần tự chọn)
(Information for Leaders and Managers)
	Học phần này trình bày các khái niệm về tổ chức, quản lý, lãnh đạo, thông tin quản lý; Giải thích các quá trình thông tin trong trong lãnh đạo và quản lý; Hướng dẫn sinh viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý.
	2
	4
	Tự luận

	33
	Thông tin Khoa học Xã hội và Nhân văn (Học phần tự chọn)
(Social Science and Humanities Information)

	Học phần này trình bày khái niệm, vai trò và các loại thông tin Khoa học và Công nghệ; Mô tả hoạt đông thông tin Khoa học và Công nghệ trên thế giới và ở Việt Nam; Hướng dẫn sinh viên tổ chức thực hiện hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ.
	2
	4
	Tự luận

	34
	Thông tin Khoa học và Công nghệ 
(Học phần tự chọn)
(Science and Technology    Information)

	Học phần này giúp sinh viên trình bày được khái niệm, vai trò và các loại thông tin Khoa học và Công nghệ; Cung cấp cho sinh viên kiến thức về hoạt đông thông tin Khoa học và Công nghệ trên thế giới và ở Việt Nam; Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ.
	2
	4
	Tự luận

	35
	Marketing 
trong hoạt động thông tin - thư viện (Học phần tự chọn)
(Marketing in Information and Library Activities)
	Học phần cung cấp các khái niệm về marketing, nghiên cứu marketing, chiến lược và kế hoạch marketing. Hướng dẫn sinh viên quy trình xây dựng chính sách sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện; định giá, khuyến thị, phân phối sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện.

	2
	4
	Làm phim ngắn

	36
	Giao tiếp 
trong hoạt động thông tin - thư viện (Học phần tự chọn)
(Communication in Information and Library Activities)
	Học phần này cung cấp cho sinh viên khái niệm, vai trò, nguyên tắc, chức năng, các loại giao tiếp, kỹ năng giao tiếp; cấu trúc, quy trình truyền thông trong giao tiếp; phong cách giao tiếp, phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; một số kỹ năng giao tiếp: kỹ năng lắng nghe, quan sát, giao tiếp nhóm, quản lý xung đột, thuyết trình. 
	2
	4
	Tự luận

	37
	Khóa luận (Projects)
	Khóa luận do sinh viên đăng ký thực hiện, Khoa chuyên môn phân công giảng viên hướng dẫn.
	8
	4
	Viết khóa luận

	38
	Thực tập tốt nghiệp
(Graduation Practice)
	Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên tham gia hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thông tin - thư viện bao gồm: bổ sung tài liệu/thông tin, xử lý tài liệu/thông tin, tổ chức quản lý tài liệu/thông tin, phục vụ người dùng tin. Sinh viên được hướng dẫn về nội quy làm việc, tác phong làm việc. Cuối đợt thực tập tốt nghiệp mỗi sinh viên phải có báo cáo thu hoạch và tổng kết chuyên môn.
	6
	4
	[bookmark: _GoBack]



D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
	STT
	Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)
	Năm xuất bản
	Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

	1
	Thư viện thiếu nhi và thư viện trường phổ thông (Giáo trình)
	
	2019

	2
	Lịch sử thư viện (Giáo trình)
	
	2020

	3
	Pháp lệnh thư viện (Giáo trình)
	
	2020

	4
	Tổ chức không gian thư viện (Giáo trình)
	
	2020

	5
	Phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây Nguyên (Tài liệu tham khảo)
	
	2020

	6
	Trưng bày bảo tàng 
	
	01/2019 – 12/2019 

	7
	Quản lý và bảo quản hiện vật, di vật, cổ vật 
	
	 06/2019 – 06/2020

	8
	Văn hóa giao tiếp
	2014
	

	9
	Ký hiệu học văn hóa
	2016
	

	10
	Văn hóa ẩm thực 
	2018
	

	11
	Văn hóa đô thị 
	2018
	

	12
	Các vùng văn hóa Việt Nam
	2015
	

	13
	Văn hóa học đại cương 
	
	2020

	14
	Văn hóa trang phục 
	
	2020

	15
	Nghiệp vụ lữ hành
	Nghiệm thu 2017
	 

	16
	Tuyến điểm du lịch
	Nghiệm thu 2018
	 

	17
	Giao tiếp du lịch
	Nghiệm thu 2018
	

	18
	Tổng quan dịch vụ lưu trú và ăn uống 
	
	Đang thực hiện 

	19
	Du lịch sinh thái 
	
	Đang thực hiện 

	20
	Dịch vụ bổ sung trong du lịch 
	
	Đang thực hiện 

	21
	Quản trị du lịch MICE  
	
	Đang thực hiện 

	22
	Du lịch bền vững  
	
	Đang thực hiện 

	23
	Nghệ thuật thuyết trình  
	
	Đang thực hiện 

	24
	Pháp luật du lịch  
	
	Đang thực hiện 

	25
	Văn hóa dân gian (giáo trình)
	2017
	

	26
	Văn hóa giao tiếp (giáo trình)
	2014
	

	27
	Di sản văn hóa bảo tồn và phát triển
	2008
	

	28
	Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
	2002
	

	29
	Công tác Nhà văn hóa
	2002
	

	30
	Công tác tuyên truyền- cổ động
	2002
	

	31
	Phương tiện truyền thông mới – tin tức cũ (tài liệu dịch) 
	2010
	

	32
	Giáo dục truyền thông thế kỷ 21- Đương đầu với những thách thức của Văn hoá tham gia (tài liệu dịch) 
	2015
	

	33
	Lý thuyết Truyền thông Văn hoá (giáo trình) 
	2016
	

	34
	Tổng quan về truyền thông (giáo trình)
	
	2020-2021

	35
	Kinh tế truyền thông (giáo trình)
	
	2020-2021

	36
	Phương pháp nghiên cứu truyền thông (giáo trình)
	
	2020-2021

	37
	Quản lý nhà nước về văn hóa 
	2014 
	 

	38
	Di sản văn hóa 
	2015
	 

	39
	Văn hóa Chăm
	2016
	

	40
	Văn hóa Chơ-ro
	2013
	

	41
	Văn hóa Mạ 
	2013
	

	42
	Nhân học hình ảnh 
	2015
	

	43
	Văn hóa Hoa
	
	2019-2020

	44
	Văn hóa Ê-đê
	
	2019-2020

	45
	Văn hóa Khmer
	
	2019-2020


E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
	STT
	Trình độ đào tạo
	Tên đề tài
	Họ và tên người 
thực hiện
	Họ và tên người hướng dẫn
	Nội dung 
tóm tắt

	Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý văn hóa- năm 2019 

	1
	Thạc sĩ
	Dịch vụ thông tin cho người khiếm thị dưới góc nhìn văn hóa (nghiên cứu tại thư viện khoa học tổng hợp Tp.HCM)
	Hồng Thị Kim Vy
	TS. Nguyễn Thị Thư
	

	2
	Thạc sĩ
	Phát huy vai trò của Ban hành giáo trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng (nghiên cứu trường hợp giáo xứ Lai Ổn tại xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai)
	Trần Thanh Tú
	PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
	

	3
	Thạc sĩ
	Nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho học sinh thông qua giảng dạy môn âm nhạc (trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)
	Đào Thị Mỹ Dung
	PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
	

	4
	Thạc sĩ
	Phát huy vai trò của đội thiếu niên tiền phong trong việc nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THCS tại quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Mai Nam Phương
	PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
	

	5
	Thạc sĩ
	Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trong bối cảnh chỉnh trang đô thị hiện nay trên địa bàn quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	Hoàng Khánh Ly
	PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
	

	6
	Thạc sĩ
	Hoạt động giải trí tại nhà văn hóa thanh niên Tp.Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hữu Nghị
	chưa đề xuất
	

	7
	Thạc sĩ
	Làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch ở Phú Quốc, Kiên Giang
	Nguyễn Hữu Định
	PGS.TS Trần Văn Ánh
	

	8
	Thạc sĩ
	Nâng cao hoạt động tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã EATAM, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
	Đàm Thị Hiền
	PGS.TS Trần Văn Ánh
	

	9
	Thạc sĩ
	Quản lý hoạt động biểu diễn ballet tại Tp.Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
	Trần Thị Thục
	PGS.TS Nguyễn Thị 
Mỹ Liêm
	

	10
	Thạc sĩ
	Quản lý hoạt động biểu diễn hợp xướng chuyên nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm
	

	11
	Thạc sĩ
	Hoạt động đờn ca tài tử của trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, tỉnh Bình Dương
	Nguyễn Minh
	TS. Mai Mỹ Duyên
	

	12
	Thạc sĩ
	Vai trò cộng đồng trong hoạt động đờn ca tài tử ở tỉnh Bình Dương
	Nguyễn Minh Xuân
	TS. Mai Mỹ Duyên
	

	13
	Thạc sĩ
	Phát huy vai trò của trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Hồ Thị Ngọc Phượng
	TS. Lê Thị Thanh Thủy
	

	14
	Thạc sĩ
	Lễ hội kỳ yên tại đình thần Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh trong bối cảnh đô thị hóa
	Trần Đình Hương
	TS. Lê Thị Thanh Thủy
	

	15
	Thạc sĩ
	Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại Thành phố Châu Đốc - tỉnh An Giang
	Nguyễn Thị Uyển
	PGS.TS Bùi Hoài Sơn
	

	16
	Thạc sĩ
	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Ôn lăng Hội quán ở quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	TS. Phan Thị Hoa Lý
	

	17
	Thạc sĩ
	Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trong bối cảnh đô thị hóa ở quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đình Phú
	TS. Trần Văn Trung
	

	18
	Thạc sĩ
	Quản lý các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đỗ Văn Thiện
	PGS.TS Nguyễn Thế Dũng
	

	19
	Thạc sĩ
	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền thờ tổ nghề kim hoàn Lệ Châu hội quán tại Tp.Hồ Chí Minh
	Trần Ngọc Trí
	PGS.TS Lâm Nhân
	

	20
	Thạc sĩ
	Quản lý di sản khảo cổ học dưới nước qua nghiên cứu di chỉ tàu đắm vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Nguyễn Quang Khánh
	PGS.TS Lâm Nhân
	

	21
	Thạc sĩ
	Định hướng thông tin của báo Tuổi Trẻ trong bối cảnh phát triển mạng xã hội hiện nay
	Trương Ngọc Trước
	PGS.TS Lâm Nhân
	

	22
	Thạc sĩ
	Quản lý hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
	Nông Thị Kim Mai
	PGS.TS Đỗ Ngọc Anh
	

	23
	Thạc sĩ
	Những biến đổi mô hình gia đình văn hóa qua phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
	Nguyễn Khánh Hòa
	TS. Lê Thị Mỹ Hà
	

	24
	Thạc sĩ
	Nghệ thuật cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập
	Hoàng Sơn Giang
	PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân
	

	25
	Thạc sĩ
	Nghệ thuật hát then của cộng đồng người Tày tại tỉnh Bình Phước dưới góc nhìn Quản lý văn hóa
	Nông Thị Thu Hà
	TS. Vũ Thị Phương
	

	26
	Thạc sĩ
	Quản lý nhà nước trong hoạt động Lễ hội nghinh ông Nam Hải, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
	Nguyễn Đức Duy
	TS. Nguyễn Khắc Hóa
	

	27
	Thạc sĩ
	Làng nghề sơn mài tương Bình Hiệp - Bình Dương trong chiến lược phát triển du lịch
	Lê Hữu Vạn
	TS. Nguyễn Đức Tuấn
	

	28
	Thạc sĩ
	Phát triển khán giả sân khấu cải lương tại Tp.HCM hiện nay
	Phan Hoàng Thành
	PGS.TS Phan Thị Bích Hà
	

	29
	Thạc sĩ
	Nghệ thuật hát bội tại Tp. Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập
	Đào Trần Ngọc Hân
	PGS.TS Phan Thị Bích Hà
	

	30
	Thạc sĩ
	Nghệ thuật múa dân gian Chăm trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm tại tỉnh Ninh Thuận
	Đàng Nguyên Vũ
	TS. Phú Văn Hẳn
	

	31
	Thạc sĩ
	Tin giả - thực tiễn Việt Nam và giải pháp quản lý
	Đặng Thị Mai Phương
	TS. Huỳnh Văn Thông
	

	32
	Thạc sĩ
	Xây dựng đời sống văn hóa vùng biên tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	Lê Ngọc Hưng
	TS. Nguyễn Đệ
	

	33
	Thạc sĩ
	Lễ hội đình làng ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long từ góc nhìn quản lý văn hóa
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	TS. Nguyễn Đệ
	

	34
	Thạc sĩ
	Hoạt động của văn miếu Trấn Biên trong phát triển du lịch dưới góc nhìn quản lý văn hóa
	Nguyễn Thị Thùy Yến
	TS. Nguyễn Thị Nguyệt
	

	35
	Thạc sĩ
	Phát huy vai trò của Phật Giáo trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở (nghiên cứu trường hợp huyện Bình Chánh)
	Trương Thị Hường
	PGS.TS Võ Hồng Công
	

	36
	Thạc sĩ
	Quản lý hoạt động âm nhạc dân tộc ở Tp.HCM
	Nguyễn Bá Hùng
	TS. Bùi Thiên Hoàng Quân
	

	37
	Thạc sĩ
	Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay
	Lê Thị Bé Mười
	chưa đề xuất
	

	38
	Thạc sĩ
	Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
	Đỗ Hoài Thương
	chưa đề xuất
	

	39
	Thạc sĩ
	Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	Ngô Thị Lĩnh
	PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng
	

	Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa học- năm 2019

	1
	Thạc sĩ
	Nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Phủ Dầy, Nam Định trong so sánh với đền thờ Hai Bà Trưng, Tp.Hồ Chí Minh)
	Lê Hoàng Chinh
	PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng
	

	2
	Thạc sĩ
	Văn hóa doanh nghiệp xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần giáo dục và truyền thông quốc tế RESTART
	Nguyễn Mai Lâm
	TS. Lê Thị Ngọc Điệp
	

	3
	Thạc sĩ
	Giao lưu văn hóa Kinh - Hoa - Khmer ở Sóc Trăng qua tín ngưỡng tôn giáo
	Nguyễn Văn Chí
	TS. Nguyễn Đệ
	

	4
	Thạc sĩ
	Tín ngưỡng thờ ông Bổn tại Phước Đức Cổ Miếu đối với đời sống tinh thần của người Hoa ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Quách Đăng Khoa
	PGS.TS Trần Hồng Liên
	

	5
	Thạc sĩ
	Ý nghĩa các biểu tượng trong kiến trúc chùa phật giáo Khmer ở tỉnh Vĩnh Long
	Nguyễn Minh Triết
	PGS.TS Huỳnh Ngọc Thu
	

	6
	Thạc sĩ
	Nghi lễ vòng đời của người Nùng ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay
	Nguyễn Anh Đức
	TS. Nguyễn Thị Nguyệt
	

	7
	Thạc sĩ
	Nghi lễ vòng đời của người Mạ ở Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay 
(trường hợp xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai)
	Trần Minh Trí
	TS. Từ Mạnh Lương
	

	8
	Thạc sĩ
	Tín ngưỡng dân gian của người Chơ Ro ở Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	TS. Từ Mạnh Lương
	

	9
	Thạc sĩ
	Lễ hội đình An Hòa, thành phố Biên Hòa, 
Đồng Nai trong bối cảnh đô thị hóa
	Trương Thị Nguyên Hiền
	TS. Phan Thị Hoa Lý
	

	10
	Thạc sĩ
	Tín ngưỡng thờ cúng Kiến Xương quận công Nguyễn Huỳnh Đức ở phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Nguyễn Thị Thanh Diệu
	TS. Nguyễn Đệ
	

	11
	Thạc sĩ
	Đóng góp của soạn giả Trần Hữu Trang đối với cải lương Nam bộ 
	Nguyễn Hà Tiên
	TS. Nguyễn Văn Hiệu
	

	12
	Thạc sĩ
	Tri thức dân gian trong hoạt động đánh bắt và bảo vệ nguồn thủy sản của người Việt ở tỉnh Vĩnh Long
	Dương Thị Minh Hạnh
	PGS.TS Đặng Văn Thắng
	

	Thạc sĩ, chuyên ngành Khoa học Thư viện- năm 2019

	1
	Thạc sĩ
	Phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng yêu cầu người sử dụng tại thư viện tỉnh Bình Dương
	Nguyễn Văn Dũng
	TS. Dương Thị Vân
	

	2
	Thạc sĩ
	Phát triển văn hóa đọc trong lứa tuổi nhi đồng tỉnh Hậu Giang
	Lê Thị Thùy Dương
	PGS.TS Nguyễn Thế Dũng
	

	3
	Thạc sĩ
	Phát triển dịch vụ thư viện tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Văn hóa Tp.HCM
	Lê Thị Định
	TS. Lê Quỳnh Chi
	

	4
	Thạc sĩ
	Phát triển và khai thác nguồn lực thông tin điện tử tại Thư viện trường sỹ quan kỹ thuật quân sự
	Hoàng Thị Hồng Gấm
	TS. Huỳnh Mẫn Đạt
	

	5
	Thạc sĩ
	Xây dựng thư viện điện tử tại Trung tâm thông tin thư viện – Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM
	Nguyễn Hải Gian
	TS. Cao Thanh Phước
	

	6
	Thạc sĩ
	Hoạt động truyền thông vận động tại Trung tâm thông tin thư viện – Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM
	Phan Thị Diệu Hằng
	TS. Nguyễn Thị Thư
	

	7
	Thạc sĩ
	Tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM
	Nguyễn Thị Huyền
	TS. Huỳnh Mẫn Đạt
	

	8
	Thạc sĩ
	Tự động hóa hoạt động thư viện Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
	Đặng Thành Lâm
	TS. Cao Thanh Phước
	

	9
	Thạc sĩ
	Nâng cao chất lượng dịch vụ tại thư viện khoa học tổng hợp Tp.HCM
	Đỗ Văn Lương
	TS. Cao Thanh Phước
	

	10
	Thạc sĩ
	Công tác phục vụ thiếu nhi tại thư viện thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Nguyễn Thị Liên
	TS. Quách Thu Nguyệt
	

	11
	Thạc sĩ
	Tổ chức sự kiện trong hoạt động thông tin – thư viện tại các thư viện công cộng liên hiệp đồng bằng Sông Cửu Long
	Nguyễn Thị  Thúy Liễu
	TS. Dương Thị Vân
	

	12
	Thạc sĩ
	Đa dạng hóa dịch vụ thư viện tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
	Nguyễn Thị Hồng Nhi
	TS. Huỳnh Mẫn Đạt
	

	13
	Thạc sĩ
	Hoạt động dịch vụ thư viện phục vụ thiếu nhi trên địa bàn quận 3, Tp.HCM
	Đỗ Thị Phương
	PGS.TS Nguyễn Thế Dũng
	

	14
	Thạc sĩ
	Hợp tác chia sẻ nguồn lực giữa trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ với các thư viện liên kết
	Thạch Thị Tuyến
	TS. Nguyễn Thị Thư
	

	15
	Thạc sĩ
	Đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng tại Trung tâm thông tin thư viện – Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM
	Lê Tôn
	TS. Phạm Tấn Hạ
	

	16
	Thạc sĩ
	Đánh giá sản phẩm thư viện tại trường Đại học An ninh nhân dân
	Vũ Thị Tuyết
	TS. Phạm Tấn Hạ
	

	17
	Thạc sĩ
	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ tại thư viện khoa học tổng hợp Tp.HCM
	Đặng Thị Thanh Vân
	TS. Lê Quỳnh Chi
	

	18
	Thạc sĩ
	Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện Thành phố Cần Thơ
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	TS. Quách Thu Nguyệt
	

	19
	Thạc sĩ
	Nghiên cứu nguồn lực thông tin tại Thư viện khoa học tổng hợp Tp.HCM
	Trần Sương Mai
	TS. Phạm Tấn Hạ
	

	20
	Thạc sĩ
	Xây dựng thư viện điện tử tại thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trần Xuân Chỉnh
	TS. Lê Quỳnh Chi
	

	Đại học, Ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch- năm 2019

	1
	Đại học
	Thực trạng và định hướng phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
	Nguyễn Tấn Huy
	ThS. Nguyễn Phúc Hùng
	

	2
	Đại học
	Giải pháp phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Ninh Thuận
	Đào Thanh Quốc Kafin
	ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
	

	3
	Đại học
	Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Lác – huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	Nguyễn Phạm Thái Sơn
	ThS. Nguyễn Thúy Ngân
	

	4
	Đại học
	Phát triển du lịch huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	Từ Ngọc Thắng
	ThS. Lê Hồ Quốc Khánh
	

	Đại học, Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm- năm 2019

	1
	Đại học
	Phát triển ứng dụng video marketing trong kinh doanh XBP
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	Trần Thị Quyên
	

	2
	Đại học
	Hoạt động kinh doanh truyện tranh VN tại TP.HCM hiện nay
	Quang Xuân Hoàng Anh
	Hoàng Thị Ngân
	

	Đại học, Ngành Quản lý Văn hóa- năm 2019

	1
	Đại học
	Bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
	Châu Nguyễn Thảo Nguyên
	ThS. Nguyễn Hồ Phong

	

	2
	Đại học
	Hoạt động văn hóa nghệ thuật ngoại khóa của học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM
	Huỳnh Thị Kim Phụng
	ThS. Lê Thị Vương Nguyệt
	

	3
	Đại học
	Diễn xướng nghi lễ lên đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tại Phủ Dày, Nam Định.
	Đinh Thị Diệu Linh
	ThS.Vũ Thị Bích Duyên
	

	4
	Đại học
	Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa rối nước tại TP. HCM
	Lê Thị Phương Thảo
	ThS. Huỳnh Công Duẩn
	

	5
	Đại học
	Văn hóa giao tiếp của sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP. HCM
	Trần Thành Nhân
	TS. Vũ Thị Phương
	

	Đại học, Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam- năm 2019

	1
	Đại học
	Kiến tạo bản sắc thường ngày của giới trẻ người Chăm tại đô thị (nghiên cứu trường hợp di cư của thanh niên người Chăm từ Ninh Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh)

	Phan Trương Hưng Thịnh
	PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc
	Nghiên cứu về tình trạng lao động trẻ người Chăm di cư từ vùng quê tới TP.HCM để làm ăn sinh sống. Với đặc trưng của cuộc sống đô thị, dù bị ảnh hưởng nhất định, nhưng đa phần giới trẻ người Chăm vẫn cố gắng gìn giữ những sắc thái văn hóa truyền thống của tộc người minh.







G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
	STT
	Tên đơn vị đặt hàng 
đào tạo
	Số lượng
	Trình độ 
đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Kết quả đào tạo

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo      tỉnh Trà Vinh
	60 học viên (Dự kiến)
	Bồi dưỡng
	Công tác       
thư viện
	Cấp chứng chỉ

	2
	Cục Xuất bản,
In và Phát hành
	20
	Ngắn hạn
	Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh Doanh Xuất bản Phẩm khóa 8
	Cấp chứng chỉ

	3
	Cục Xuất bản,
In và Phát hành
	19
	Ngắn hạn
	Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh Doanh Xuất bản Phẩm khóa 9
	Cấp chứng chỉ

	4
	Nhà xuất bản Trẻ
	15
	Bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức
	Quản trị chiến lược kinh doanh XBP
	Cấp chứng nhận


H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
	STT
	Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học
	Thời gian 
tổ chức
	Địa điểm tổ chức
	Số lượng đại biểu tham dự

	1
	Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên Khoa Thông tin, Thư viện; Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh 
	Dự kiến          Tháng 4/2020

	Trường Đại học     Văn hóa                  TP. Hồ Chí Minh
	70 người

	2
	Tọa đàm khoa học “Kết nối hướng nghiệp cho sinh viên ngành Văn hóa dân tộc thiểu số”
	Dự kiến
Tháng 4/2020
	Trường Đại học     Văn hóa                  TP. Hồ Chí Minh
	30 người

	3
	Tọa đàm “Lấy ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình đào tạo ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam”
	Dự kiến
Tháng 6/2020
	Trường Đại học     Văn hóa                  TP. Hồ Chí Minh
	30 người


I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác trong nước và quốc tế
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

	1
	Phát triển Chương trình đào tạo đại học ngành Thông tin-Thư viện theo định hướng ứng dụng (Giai đoạn 2) 
	TS. Cao Thanh Phước  và các giảng viên Khoa Thông tin, Thư viện
	
	Từ tháng 11.2019 đến tháng 06.2020
(Dự kiến)
	Theo quy chế của Nhà trường
	Chương trình chi tiết đào tạo đại học ngành Thông tin-Thư viện theo định hướng ứng dụng (Dự kiến 350 trang A4)

	2
	 Quản trị nhân sự tại doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm
	Dương Thị Mỹ Trân
	 
	04/2019 
	
	

	3
	 Giáo trình Văn hóa Hoa
	TS. Nguyễn Thị Nguyệt
	 
	 1 năm
	 20.000.000đ
	 

	4
	 Giáo trình Văn hóa Ê-đê
	ThS. Nguyễn Thị Thạch Ngọc
	 
	 1 năm
	 20.000.000đ
	 

	5
	 Giáo trình Văn hóa Khmer
	ThS. Hứa Sa Ni
	
	1 năm
	20.000.000đ
	


 
	 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2019
Lãnh đạo/ Phụ trách đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)







 

